
Tên nhà trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Ghi chú: - Hệ trung cấp K7/9 học các môn văn hóa từ ngày 07/12/2015 (16 tuần thực học), học nghề từ ngày 18/01/2016 (20 tuần thực học);

- Hệ trung cấp K8/9, K9/9 bắt đầu học văn hóa từ ngày 28/12/2015 (16 tuần thực học) và học nghề từ ngày 18/01/2016 (20 tuần thực học);
- Hệ cao đẳng K7 bắt đầu học từ ngày 18/01/2016 (18 tuần thực học);
- Hệ cao đẳng K8 bắt đầu học từ ngày 18/01/2016 (20 tuần thực học);
- Hệ cao đẳng K9, trung cấp K9/12 bắt đầu học từ ngày 22/02/2016 (20 tuần thực học);
- Các giáo viên có giờ dạy đôn phải báo cụ thể thời gian đôn giờ về phòng Đào tạo để tiện trong việc theo dõi tiến độ giảng dạy.

Mục lục

Bùi Hoàng Khánh Ly
Bùi Lê Anh Huy
Bùi Quang Khải
Bùi Thị Hảo
Bùi Thị Hồng Vân
Bùi Thị Thúy Mừng
Bùi Thị Thúy Vinh
Bùi Trường Bích Ngân
Bùi Tấn Hùng
Bùi Xuân Vinh
Cao Văn Tài
Dương Thành Hân
Hoàng Thu Thủy
Hoàng Thị Khánh Thanh
Hoàng Thị Minh Hà
Hoàng Thị N. Phương
Hoàng Thị Yến
Hoàng Trọng Phổ
Huỳnh Anh Tuấn
Huỳnh Chí Tuyệt
Huỳnh Hải Long
Huỳnh Minh Nghiêm
Huỳnh Minh Sang
Huỳnh Thanh Long
Huỳnh Thị Thu Nguyệt
Huỳnh Trọng Chương
Huỳnh Tấn Trịnh
Huỳnh Văn Hòa
Hàng Trung Siều
Hồ Huy Anh Quốc
Hồ Minh Quỳnh Như
Hồ Minh Đức
Hồ Phước Hoàng
Hồ Thị Châu
Hồ Thị Kim Nhung
Hồ Thị Thanh Diệu
Hồ Việt Hùng
Kiều Thị Lê Nga
Lâm Thị Bích Chi
Lê Công Đệ
Lê Minh Tới
Lê Như Tuấn
Lê Quang Lợi
Lê Quang Vượng
Lê Thi Hạnh An
Lê Thành Quân
Lê Thị H. Lan
Lê Thị Hạnh An
Lê Thị Minh Thảo
Lê Thị Nguyệt Ánh
Lê Thị Ngọc Hoa
Lê Thị Sim
Lê Thị Thanh Xuân
Lê Thị Xoan
Lê Tấn Danh
Lê Tấn Hùng
Lê Văn Tiền
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Lê Xuân Anh
Lê Xuân Phong
Lê Đình Thứ
Lưu Bửu Lâm
Lưu Thanh Hường
Lưu Vĩnh Lộc
Lưu Đức Tuyến
Lương Thị Thúy Hằng
Lương Văn Ninh
Lại Tiến Lộc
Mai Văn Hạ
Nguyễn Anh Kha
Nguyễn Bình Minh
Nguyễn Cẩm Quyên
Nguyễn Diệp Tuyết Phượng
Nguyễn Hoài Bão
Nguyễn Hoàng Minh Quang
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Huỳnh Cảnh
Nguyễn Hồng
Nguyễn Hữu Thân
Nguyễn Kim Khánh
Nguyễn Lưu Khương
Nguyễn Lương Thùy Ngân
Nguyễn Minh Phương
Nguyễn Minh Tiến
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Nhạc Thìn
Nguyễn P. N. Tước
Nguyễn Quang Nhật
Nguyễn Quý Dương
Nguyễn Quốc Tuyn
Nguyễn Quốc Tuấn
Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Nga
Nguyễn Thành Bính
Nguyễn Thư Trang
Nguyễn Thị Anh Thái
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hoài Linh
Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Thị Hồng Linh
Nguyễn Thị Hồng Thanh
Nguyễn Thị Khánh An
Nguyễn Thị Minh Tùy
Nguyễn Thị Mỹ Na
Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Ngọc Duyên
Nguyễn Thị Phú
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Nguyễn Thị Thanh Vân
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu Hoài
Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thu Trang
Nguyễn Thị Thương
Nguyễn Thị Túy Hải
Nguyễn Thị Tường Vy
Nguyễn Tiến Dũng
Nguyễn Tiến Thành
Nguyễn Trương Bảo Duy
Nguyễn Trọng Hiếu
Nguyễn Tuấn Giang
Nguyễn Tân
Nguyễn Vân Thoại
Nguyễn Vân Thụy
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Nguyễn Võ Mỹ Hạnh
Nguyễn Văn Hoàng (DL)
Nguyễn Văn Hoàng (ĐL)
Nguyễn Văn Lực
Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Quyết
Nguyễn Xuân Thu
Nguyễn Đình Đăng
Nguyễn Đôn
Nguyễn Đức Hiền
Nguyễn Đức Thắng
Nguyễn Đức Tiến
Nguyệt
Ngô Thị Hải Yến
Ngô Thị Phương Thảo
Ngô Đình Hiền
Phan Mai Phương Duyên
Phan Nguyễn
Phan Ngọc Tuấn
Phan Thạnh Nguyên
Phan Thị Hoa Phượng
Phan Thị Long
Phan Thị Minh Nguyệt
Phan Thị Như Quỳnh
Phan Thị Thanh Hà
Phan Thị Yến Phi
Phan Trung Hậu
Phan Văn Lại
Phạm Bích Thủy
Phạm Hồng Truyền
Phạm Khánh Phương
Phạm Kim Châu
Phạm Ngọc Phan Huy
Phạm Phan Tuyết Lê
Phạm Thị Bích Lũy
Phạm Thị Bích Lệ
Phạm Thị Hoa
Phạm Thị Khánh Trang
Phạm Thị Minh Trang
Phạm Thị Thu Trang
Phạm Thị Thư Kha
Phạm Trần Nguyên Nguyện
Phạm Xuân Điều
Phạm Đức Oánh
Thái Anh Toàn
Thỉnh giảng
Trà Ngô Thùy Dương
Trương Hoàng Minh
Trương Thành Tánh
Trương Văn Khánh
Trương Đình Chương
Trầm Trần Vân Hương
Trần Anh Tú
Trần Công Nhân
Trần Lê Vương
Trần Minh Việt
Trần Nguyên Độ
Trần Nguyễn Hoài Nam
Trần Ngọc Minh
Trần Ngọc Nhật
Trần Ngọc Phước
Trần Phạm Toàn
Trần Quốc Hưởng
Trần Thị Bình
Trần Thị Bích Chi
Trần Thị Hiền
Trần Thị Huệ
Trần Thị Kiều Nga
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Trần Thị Nga
Trần Thị Phương Châm
Trần Thị Thanh Phượng
Trần Thị Thanh Tú
Trần Thị Thu Lệ
Trần Thị Thu Thảo
Trần Thị Thúy
Trần Thị Trâm
Trần Trung Hiếu
Trần Tấn Lộc
Trần Việt Hưng
Trần Vân Hương
Trần Văn Chiến
Trần Văn Hiếu
Trần Văn Hùng
Trần Văn Hải
Trần Văn Vinh
Trần Đình Hùng
Trần Đình Ngọc Anh
Trịnh Thị Hoài Thu
Trịnh Thị Sơn
Trịnh Thị Thu Nga
Tô Minh Thảo
Tô Vũ Ngoc̣ Minh
Tôn Thất Khiêm
Võ Bá Phước
Võ Duy Hồng
Võ Duy Tâm
Võ Hoàng Như Như
Võ L. Đ. Thành
Võ Thành Hoàng Hiếu
Võ Thị Hoài Linh
Võ Thị Thường
Võ Thị Thảo
Võ Triết Giang
Văn Đình Thanh
Vũ Thanh Tuệ
Vũ Thúy Hương
Vũ Thị Nguyệt Nga
Vũ Thị Thu Hiền
Vũ Thị Thắm
Vũ Thị Ánh Tuyết
Vũ Văn Tiến
Đinh Văn Tuấn
Đoàn Duy Tâm
Đoàn Thị Hoài Thu
Đoàn Thị Hằng
Đoàn Thị Ngọc Phượng
Đàm Anh Dũng
Đào Thị Thúy
Đào Văn Hoa
Đào Văn Mến
Đặng Bửu Tùng Thiện
Đỗ Như Đồng
Đỗ Thành Trung
Đỗ Thị Hương

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Bùi Hoàng Khánh Ly
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
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S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Bùi Hoàng Khánh Ly
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Bùi Lê Anh Huy

Thứ
hai

Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ
năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- --- --- --- --- ---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- ---

CĐ-ĐTCN K9
Máy điện (90t), (Tiết 1-5), (Tuần 7-15),
(4/4/2016 - 4/6/2016)
X-Máy điện 1

TC-KTML&ĐHKK K9/12
Máy điện (150t), (Tiết 1-5), (Tuần 4-20), (Bù nghỉ lễ mùng 10/3 AL và
30/4), (14/3/2016 - 9/7/2016)
X-Máy điện 1

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- ---

CĐ-ĐTCN K9
Máy điện (90t), (Tiết 1-5), (Tuần 7-15),
(4/4/2016 - 4/6/2016)
X-Máy điện 1

TC-KTML&ĐHKK K9/12
Máy điện (150t), (Tiết 1-5), (Tuần 4-20), (Bù nghỉ lễ mùng 10/3 AL và
30/4), (14/3/2016 - 9/7/2016)
X-Máy điện 1

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Bùi Quang Khải

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- ---
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TC-CNTT K9/9
Cấu trúc máy tính (60t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-15), (18/1/2016 - 21/5/2016)
PM4 -T5C2 13:50 --- --- --- --- ---

C3 14:40 --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Bùi Quang Khải
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Bùi Thị Hảo

Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ

bảy

S1
07:00 --- ---

CĐ-KTML&ĐHKK K9
Bơm, quạt, máy nén (30t), (Tiết
1-5), (Tuần 3-8), (7/3/2016 -
16/4/2016)
X-Điện lạnh công nghiệp

CĐ-KTML&ĐHKK K7
Tổ chức sản xuất (30t), (Tiết
1-5), (Tuần 3-8), (22/2/2016
- 2/4/2016)
X-Điện lạnh cơ bản

CĐ-ĐCN K8A
Kỹ thuật lạnh (120t), (Tiết 1-
4), (Tuần 6-20), (14/3/2016
- 25/6/2016)
X-Điện lạnh cơ bản

---

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40 ---

TC-KTML&ĐHKK K9/9
Cơ sở KT NL&ĐH KK (120t), (Tiết 1-5),
(Tuần 10-20), (Đôn giờ vào tuần cuối),
(11/4/2016 - 25/6/2016)
X-Điện lạnh công nghiệp

CĐ-KTML&ĐHKK K9
Đo lường Điện-lạnh (60t), (Tiết
1-5), (Tuần 9-20), (18/4/2016
- 9/7/2016)
X-Điện lạnh cơ bản

--- ---

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- ---

CĐ-ĐCN K8A
Kỹ thuật lạnh (120t), (Tiết 1-
4), (Tuần 6-20), (14/3/2016
- 25/6/2016)
X-Điện lạnh cơ bản

---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 ---

TC-KTML&ĐHKK K9/9
Cơ sở KT NL&ĐH KK (120t), (Tiết 1-5),
(Tuần 10-20), (Đôn giờ vào tuần cuối),
(11/4/2016 - 25/6/2016)
X-Điện lạnh công nghiệp

--- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Bùi Thị Hồng Vân

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
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C1 13:00 11B4
Văn (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.5

-x- --- --- --- ---

C2 13:50 -x- 11B3
Văn (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.4

--- --- ---

C3 14:40 --- -x- --- --- ---
C4 15:40 11B3

Văn (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.4

-x- 11B4
Văn (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.5

--- --- ---

C5 16:30 -x- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Bùi Thị Hồng Vân
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Bùi Thị Thúy Mừng

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---

C1 13:00
11B11
Địa lý (16t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A2.4

-x- --- --- --- ---

C2 13:50
11B10
Địa lý (16t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A2.3

-x- --- --- --- ---

C3 14:40
11B12
Địa lý (16t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A2.5

-x-
11B7
Địa lý (16t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.8

--- --- ---

C4 15:40
11B5
Địa lý (16t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.6

-x- --- --- --- ---

C5 16:30
11B4
Địa lý (16t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.5

-x-
11B6
Địa lý (16t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.7

--- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Bùi Thị Thúy Vinh

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ
bảy

S1
07:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

S2
07:50 --- --- --- --- --- -x-

S3
08:40 --- --- --- 10A9

Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.4

--- -x-

S4
09:40

10A1
Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

10A1
Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

--- 10A9
Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.4

-x-

S5
10:30 --- --- -x-

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---
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C1
13:00

11B2
Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

11B2
Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

--- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- ---

C3
14:40 --- 11B10

Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.3

11B10
Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.3

--- --- ---

C4
15:40 --- --- --- ---

C5
16:30 -x- -x- -x- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Bùi Thị Thúy Vinh

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ
bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Bùi Trường Bích Ngân

Thứ
hai

Thứ
ba

Thứ
tư Thứ năm Thứ sáu Thứ

bảy
S1

07:00 --- --- --- --- --- ---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- ---

CĐ-KTCBMA K9
Sinh lý dinh dưỡng (45t), (Tiết 1-5), (Tuần
11-19), (2/5/2016 - 2/7/2016)
B2.1

CĐ-CBTP K8
Công nghệ sản xuất rượu, bia và nước giải khát (75t), (Tiết 1-5), (Tuần 16-20),
(Đôn giờ vào tuần cuối), (23/5/2016 - 25/6/2016)
X-C5

---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Bùi Tấn Hùng

Thứ hai Thứ ba Thứ
tư

Thứ
năm

Thứ
sáu Thứ bảy

S1
07:00

CĐ-ĐTCN K7
Vi mạch số lập trình (150t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-10), (18/1/2016 - 16/4/2016)
X-Điện tử 3

CĐ-ĐTCN K7
Vi mạch số lập trình (150t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-10), (18/1/2016 - 16/4/2016)
X-Điện tử 3

--- --- --- ---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---
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S3
08:40 ---

TC-ĐTCN K9/9
Mạch điện tử cơ bản (90t), (Tiết 1-5),
(Tuần 12-20), (25/4/2016 - 25/6/2016)
X-Điện tử 3

--- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- ---

CĐ-ĐTCN K7
Thực tập tốt nghiệp (300t), (Tuần 11-18),
(40t/tuần), (18/4/2016 - 11/6/2016)

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

CĐ-ĐTCN K7
Vi mạch số lập trình (150t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-10), (18/1/2016 - 16/4/2016)
X-Điện tử 3

CĐ-ĐTCN K8
Ghép nối máy tính (45t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-9), (18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Điện tử 3

--- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 ---

TC-ĐTCN K9/9
Mạch điện tử cơ bản (90t), (Tiết 1-5),
(Tuần 12-20), (25/4/2016 - 25/6/2016)
X-Điện tử 3

--- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Bùi Tấn Hùng

Thứ hai Thứ ba Thứ
tư

Thứ
năm

Thứ
sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Bùi Xuân Vinh

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu

Thứ
bảy

S1
07:00

CĐ-BVMTB K7
Kỹ thuật lặn biển (90t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-5), (18/1/2016 -
12/3/2016)

CĐ-BVMTB K7
Kỹ thuật lặn biển (90t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-5), (18/1/2016 -
12/3/2016) CĐ-CNÔTÔ K9B

Giáo dục thể chất (60t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-15), (22/2/2016 -
4/6/2016)
<.Sân trường 1>

CĐ-CNÔTÔ K9A
Giáo dục thể chất (60t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-15), (22/2/2016 -
4/6/2016)
<.Sân trường 1>

--- ---

S2
07:50 --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

CĐ-BVMTB K7
Kỹ thuật lặn biển (90t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-5), (18/1/2016 -
12/3/2016)

CĐ-BVMTB K7
Kỹ thuật lặn biển (90t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-5), (18/1/2016 -
12/3/2016)

--- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- ---

TC-ĐDD K9/9
Giáo dục thể chất (30t), (Tiết 2-3),
(Tuần 1-15), (18/1/2016 -
21/5/2016)

--- ---

C4
15:40 --- --- --- --- ---
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21/5/2016)
<.Sân trường 1>

C5
16:30 --- --- ---

TC-CNÔTÔ K7/9
Sinh hoạt lớp
B1.1

--- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Bùi Xuân Vinh

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu

Thứ
bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Cao Văn Tài
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC
2015 - 2016

Dương Thành Hân
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 -x- -x-
12C7
Lịch sử (16t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.7

--- --- ---

S2 07:50 -x- -x- --- --- --- ---
S3 08:40 -x- -x- --- --- --- ---

S4 09:40 -x- -x-
12C8
Lịch sử (16t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.8

--- --- ---

S5 10:30 -x- -x-
12C4
Lịch sử (16t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.4

--- --- ---

Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---

C1 13:00 -x- -x-
11B1
Lịch sử (16t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.2

--- --- ---

C2 13:50 -x- -x- --- --- --- ---

C3 14:40 -x- -x-
11B11
Lịch sử (16t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A2.4

--- --- ---

C4 15:40 -x- -x-
11B8
Lịch sử (16t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A2.1

--- --- ---

C5 16:30 -x- -x-
11B12
Lịch sử (16t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A2.5

--- --- ---
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Dương Thành Hân
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Hoàng Thu Thủy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---
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Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Hoàng Thị Khánh Thanh

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ
năm

Thứ
sáu

Thứ
bảy

S1 07:00

12C9
Sinh học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A1.2

---

12C5
Sinh học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.5

--- --- ---

S2 07:50 ---

12C4
Sinh học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.4

12C7
Sinh học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.7

--- --- ---

S3 08:40

12C5
Sinh học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.5

12C9
Sinh học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A1.2

--- --- --- ---

S4 09:40

12C4
Sinh học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.4

12C7
Sinh học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.7

10A5
Sinh học (16t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.7

--- --- ---

S5 10:30

12C6
Sinh học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.6

12C6
Sinh học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.6

10A1
Sinh học (16t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

--- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1 13:00 -x-

11B4
Sinh học (16t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.5

-x- --- --- ---

C2 13:50 -x-

11B3
Sinh học (16t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.4

-x- --- --- ---
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C3 14:40 -x-

11B5
Sinh học (16t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.6

-x- --- --- ---

C4 15:40 -x-

11B6
Sinh học (16t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.7

-x- --- --- ---

C5 16:30 -x-

11B1
Sinh học (16t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.2

-x- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Hoàng Thị Khánh Thanh

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ
năm

Thứ
sáu

Thứ
bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Hoàng Thị Minh Hà

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ
năm

Thứ
sáu

Thứ
bảy

S1 07:00

10A5
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.7

---

12C1
Hóa học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.1

--- --- ---

S2 07:50

12C3
Hóa học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.3

---

10A4
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.6

--- --- ---

S3 08:40

12C7
Hóa học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.7

10A4
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.6

12C7
Hóa học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.7

--- --- ---

S4 09:40 --- --- --- --- --- ---

S5 10:30

12C1
Hóa học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.1

10A5
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.7

12C3
Hóa học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.3

--- --- ---

Nghỉ
trưa

10A4
Sinh hoạt lớp
A1.6

--- --- --- --- ---

C1 13:00 --- ---

11B2
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

--- --- ---

C2 13:50 --- --- --- --- --- ---

C3 14:40 ---

11B6
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.7

--- --- --- ---

C4 15:40 --- ---

11B6
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.7

--- --- ---

C5 16:30 ---

11B2
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

--- --- --- ---
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Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Hoàng Thị N. Phương
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Hoàng Thị Yến
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Hoàng Trọng Phổ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---
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Hoàng Trọng Phổ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Huỳnh Anh Tuấn

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- ---
CĐ-ĐCN K9A
Vẽ điện (30t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-9), (Bù nghỉ lễ 10/3 ÂL), (22/2/2016 - 23/4/2016)
X-Điện CB3

S2 07:50 --- --- --- --- --- ---

S3 08:40 --- --- --- --- ---
CĐ-ĐCN K9B
Vẽ điện (30t), (Tiết 1-4), (Tuần 11-18), (2/5/2016 - 25/6/2016)
X-TBĐ2

S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Huỳnh Chí Tuyệt

Thứ
hai Thứ ba Thứ

tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 ---

CĐ-CNÔTÔ K8A
BD-SC hộp số tự động
(120t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
15), (18/1/2016 - 21/5/2016)
X-Ôtô6

--- ---

TC-CNÔTÔ K9/12
SC-BD hệ thống truyền lực
(150t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
19), (22/2/2016 - 2/7/2016)
X-Ôtô1

TC-CNÔTÔ K8/9
SC-BD hệ thống phanh (105t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-16), (Bù nghỉ lễ mùng 10/3 AL và
30/4), (18/1/2016 - 28/5/2016)
X-Ôtô3

S2
07:50 --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- ---

TC-CNÔTÔ K8/9
Thực hành mạch điện cơ bản
(90t), (Tiết 1-4), (Tuần 9-20),
(4/4/2016 - 25/6/2016)
X-Ôtô6

S4
09:40 --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- ---

CĐ-CNÔTÔ K7A
Thực tập tại cơ sở sản xuất (335t),
(40t/tuần), (Tuần 10-18), (11/4/2016 -
11/6/2016)

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 ---

CĐ-CNÔTÔ K8A
BD-SC hộp số tự động
(120t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
15), (18/1/2016 - 21/5/2016)
X-Ôtô6

--- ---

TC-CNÔTÔ K9/12
SC-BD hệ thống truyền lực

TC-CNÔTÔ K8/9
SC-BD hệ thống phanh (105t), (Tiết 1-4),

C2
13:50 --- --- --- ---
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SC-BD hệ thống truyền lực
(150t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
19), (22/2/2016 - 2/7/2016)
X-Ôtô1

SC-BD hệ thống phanh (105t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-16), (Bù nghỉ lễ mùng 10/3 AL và
30/4), (18/1/2016 - 28/5/2016)
X-Ôtô3

C3
14:40 --- --- ---

TC-CNÔTÔ K8/9
Thực hành mạch điện cơ bản
(90t), (Tiết 1-4), (Tuần 9-20),
(4/4/2016 - 25/6/2016)
X-Ôtô6

C4
15:40 --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- ---

CĐ-CNÔTÔ K7B
Thực tập tại cơ sở sản xuất (335t),
(40t/tuần), (Tuần 10-18), (11/4/2016 -
11/6/2016)

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Huỳnh Chí Tuyệt
Thứ
hai Thứ ba Thứ

tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Huỳnh Hải Long

Thứ hai Thứ
ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ

bảy

S1
07:00

TC-CNÔTÔ K9/12
SC-BD hệ thống nhiên liệu động cơ
diesel (105t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
13), (22/2/2016 - 21/5/2016)
X-Ôtô1

---

CĐ-CNÔTÔ K7A
SC-BD bơm cao áp điều khiển
bằng điện tử (105t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-9), (18/1/2016 -
9/4/2016)
X-Ôtô3

CĐ-CNÔTÔ K7A
SC-BD bơm cao áp điều khiển
bằng điện tử (105t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-9), (18/1/2016 -
9/4/2016)
X-Ôtô3

CĐ-CNÔTÔ K8B
BD-SC hộp số tự động
(120t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
X-Ôtô4

---

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

TC-CNÔTÔ K9/12
SC-BD hệ thống nhiên liệu động cơ
diesel (105t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
13), (22/2/2016 - 21/5/2016)
X-Ôtô1

---

CĐ-CNÔTÔ K7A
SC-BD bơm cao áp điều khiển
bằng điện tử (105t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-9), (18/1/2016 -
9/4/2016)
X-Ôtô3

---

CĐ-CNÔTÔ K8B
BD-SC hộp số tự động
(120t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
X-Ôtô4

---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Huỳnh Minh Nghiêm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
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S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Huỳnh Minh Nghiêm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Huỳnh Minh Sang
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Huỳnh Thanh Long

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---

S5 10:30 --- ---
TC-ĐCN K9/12
Tin học (30t), (Tiết 1-5), (Tuần 15-20), (30/5/2016 - 9/7/2016)
PM2-T5

--- --- ---

Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---

C3 14:40 --- ---
TC-KTML&ĐHKK K9/12
Tin học (30t), (Tiết 1-5), (Tuần 16-20), (Đôn giờ vào tuần cuối), (6/6/2016 - 9/7/2016)
PM-SPDN

--- --- ---

C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Huỳnh Thị Thu Nguyệt

Thứ hai Thứ ba Thứ
tư

Thứ
năm

Thứ
sáu

Thứ
bảy

S1
07:00

CĐ-CBTP K9
Vận chuyển thu nhận và bảo quản nguyên liệu (120t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-12), (22/2/2016 - 14/5/2016)
X-C5

--- --- --- --- ---

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

CĐ-CBTP K9
Vận chuyển thu nhận và bảo quản nguyên liệu (120t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-12), (22/2/2016 - 14/5/2016)
X-C5

TC-CBTP K9/9
Vận chuyển thu nhận và bảo quản nguyên liệu (105t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-20), (Đôn giờ vào tuần cuối), (18/1/2016 - 25/6/2016)
X-C5

--- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Huỳnh Trọng Chương
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Huỳnh Tấn Trịnh

Thứ
hai

Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ
năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- --- --- ---

S2
07:50 --- --- --- ---
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CĐ-SCMT K8
Thiết kế mạng LAN (90t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-
18), (18/1/2016 - 11/6/2016)
PM4 -T5

CĐ-SCMT K8
Sửa chữa máy in & TBNV (135t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-16), (Bù nghỉ lễ mùng
10/3 AL và 30/4), (18/1/2016 - 28/5/2016)
P.PCMT

S3
08:40 --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- --- ---

CĐ-SCMT K8
Sửa chữa máy in & TBNV (135t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-16), (Bù nghỉ lễ mùng
10/3 AL và 30/4), (18/1/2016 - 28/5/2016)
P.PCMT

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Huỳnh Tấn Trịnh
Thứ
hai

Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ
năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Huỳnh Văn Hòa

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ
năm Thứ sáu Thứ

bảy

S1
07:00 ---

CĐ-CNÔTÔ K9B
Điện tử cơ bản (45t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-9), (22/2/2016 -
23/4/2016)
X-Điện tử 2

TC-SCMT K9/9
Kỹ thuật điện tử (120t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-15), (18/1/2016
- 21/5/2016)
X-Điện tử 3

---

CĐ-ĐTCN K8
Đọc bản vẽ theo tiêu chuẩn quốc tế
(60t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-15),
(18/1/2016 - 21/5/2016)
X-Điện tử 1

---

S2
07:50 --- --- --- ---

S3
08:40

CĐ-CĐT K8
Kỹ thuật điều khiển tự động (90t),
(Tiết 1-5), (Tuần 11-19),
(18/4/2016 - 18/6/2016)
X-Điện tử 3

--- --- ---

S4
09:40 --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

CĐ-ĐTCN K9
Vẽ điện (30t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
8), (22/2/2016 - 16/4/2016)
X-Điện tử 1

CĐ-CNÔTÔ K9B
Điện tử cơ bản (45t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-9), (22/2/2016 -
23/4/2016)
X-Điện tử 2

TC-SCMT K9/9
Kỹ thuật điện tử (120t), (Tiết
1-3), (Tuần 1-15), (18/1/2016
- 21/5/2016)
X-Điện tử 3

---

TC-ĐTCN K9/9
Vẽ điện (30t), (Tiết 1-3), (Tuần 1-10),
(18/1/2016 - 16/4/2016)
X-Điện tử 1

---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40

CĐ-CĐT K8
Kỹ thuật điều khiển tự động (90t),
(Tiết 1-5), (Tuần 11-19),
(18/4/2016 - 18/6/2016)
X-Điện tử 3

--- --- --- ---
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C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Huỳnh Văn Hòa

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ
năm Thứ sáu Thứ

bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Hàng Trung Siều
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Hồ Huy Anh Quốc

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---

S3 08:40 --- --- --- --- ---
CĐ-ĐTCN K9
Trang bị điện (60t), (Tiết 1-5), (Tuần 11-16), (2/5/2016 - 11/6/2016)
X-TBĐ1A

S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---

C3 14:40 --- --- --- --- ---
CĐ-ĐTCN K9
Trang bị điện (60t), (Tiết 1-5), (Tuần 11-16), (2/5/2016 - 11/6/2016)
X-TBĐ1A

C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Hồ Minh Quỳnh Như

Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 -x-

10A5
Văn (48t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.7

10A5
Văn (48t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.7

10A11
Văn (48t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.6

10A3
Văn (48t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.1

10A11
Văn (48t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.6S2

07:50 -x-

10A6
Văn (48t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.8

--- ---

S3
08:40 -x-

10A2
Văn (48t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.4

10A2
Văn (48t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.4

--- --- ---

S4
09:40 -x- 10A6

Văn (48t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.8

--- --- 10A3
Văn (48t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.1

S5
10:30 -x- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Hồ Minh Đức

Thứ hai Thứ ba Thứ
tư Thứ năm Thứ

sáu Thứ bảy

S1
07:00

CĐ-ĐCN K9B
Máy điện 1 (240t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-20),
(22/2/2016 - 9/7/2016)
X-TBĐ2

CĐ-ĐCN K9B
Máy điện 1 (240t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-20), (22/2/2016
- 9/7/2016)
X-TBĐ2

--- --- --- ---

S2
07:50 --- --- --- ---

S3
08:40 ---

TC-ĐDD K8/9
Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha
(120t), (Tiết 1-5), (Tuần 10-20), (Đôn giờ vào tuần
cuối), (11/4/2016 - 25/6/2016)
X-Máy điện 1

--- ---

S4
09:40 --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- ---

TC-ĐDD K7/9
Thực tập sản xuất (310t),
(40t/tuần), (Tuần 13-20),
(2/5/2016 - 25/6/2016)

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---
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C1
13:00

CĐ-ĐCN K9B
Máy điện 1 (240t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-20),
(22/2/2016 - 9/7/2016)
X-TBĐ2

--- --- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- ---

TC-ĐDD K8/9
Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha
(120t), (Tiết 1-5), (Tuần 10-20), (Đôn giờ vào tuần
cuối), (11/4/2016 - 25/6/2016)
X-Máy điện 1

--- ---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 ---

CĐ-CGKL K8
Kỹ thuật điện (45t), (Tiết 1-
5), (Tuần 11-19),
(18/4/2016 - 18/6/2016)
X-Điện CB4

--- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Hồ Minh Đức

Thứ hai Thứ ba Thứ
tư Thứ năm Thứ

sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Hồ Phước Hoàng

Thứ hai Thứ ba Thứ
tư Thứ năm Thứ

sáu Thứ bảy

S1
07:00 TC-CNÔTÔ K8/9

Cơ ứng dụng (60t), (Tiết 1-
3), (Tuần 1-20), (18/1/2016
- 25/6/2016)
B1.1

--- ---

CĐ-CGKL K9
Cơ lý thuyết (75t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-19), (22/2/2016
- 2/7/2016)
B2.4

---

CĐ-CGKL K8
Công nghệ chế tạo máy (75t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-17), (Bù nghỉ lễ mùng 10/3 AL và 30/4),
(18/1/2016 - 4/6/2016)
X-Tiện 1

S2
07:50 --- --- ---

S3
08:40 --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- CĐ-CGKL K9

Vật liệu cơ khí (45t), (Tiết 1-
3), (Tuần 1-15), (22/2/2016
- 4/6/2016)
B3.1

--- CĐ-CNÔTÔ K8B
Cơ ứng dụng (60t), (Tiết 1-
3), (Tuần 1-20), (18/1/2016
- 25/6/2016)
A1.7

--- ---

C2
13:50 --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Hồ Thị Châu

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- CĐ-QTDN K7
Thực tập tốt nghiệp (640t), (40t/tuần), (Tuần 3-18), (22/2/2016 - 11/6/2016)

S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
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S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---

C1 13:00 --- --- --- --- --- CĐ-KTDN K7
Thực tập tốt nghiệp (640t), (40t/tuần), (Tuần 3-18), (22/2/2016 - 11/6/2016)

C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Hồ Thị Châu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Hồ Thị Kim Nhung

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00
10A4
Vật Lý (32t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.6

-x- -x- --- --- ---

S2 07:50
10A4
Vật Lý (32t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.6

-x- -x- --- --- ---

S3 08:40 --- -x- -x- --- --- ---

S4 09:40
12C7
Vật Lý (32t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.7

-x- -x- --- --- ---

S5 10:30
12C7
Vật Lý (32t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.7

-x- -x- --- --- ---

Nghỉ trưa
12C7
Sinh hoạt lớp
A2.7

--- --- --- --- ---

C1 13:00
11B8
Vật Lý (32t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A2.1

11B3
Vật Lý (32t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.4

-x- --- --- ---

C2 13:50
11B12
Vật Lý (32t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A2.5

11B4
Vật Lý (32t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.5

-x- --- --- ---

C3 14:40
11B3
Vật Lý (32t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.4

11B12
Vật Lý (32t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A2.5

-x- --- --- ---

C4 15:40
11B4
Vật Lý (32t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.5

11B8
Vật Lý (32t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A2.1

-x- --- --- ---

C5 16:30 -x- -x- -x- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Hồ Thị Thanh Diệu

Thứ
hai Thứ ba Thứ

tư
Thứ
năm Thứ sáu Thứ

bảy
S1

07:00 --- --- --- --- --- ---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---
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S3
08:40 ---

CĐ-CNTT K9
Đồ họa ứng dụng (90t), (Tiết 1-4), (Tuần 9-20),
(18/4/2016 - 9/7/2016)
PM2-T5

--- ---

TC-CNTT K8/9
Xử lý ảnh với Corel Draw (60t), (Tiết 1-4), (Tuần 13-20),
(2/5/2016 - 25/6/2016)
PM2-T5

---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 ---

CĐ-CNTT K9
Đồ họa ứng dụng (90t), (Tiết 1-4), (Tuần 9-20),
(18/4/2016 - 9/7/2016)
PM2-T5

--- ---

TC-CNTT K8/9
Xử lý ảnh với Corel Draw (60t), (Tiết 1-4), (Tuần 13-20),
(2/5/2016 - 25/6/2016)
PM2-T5

---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Hồ Thị Thanh Diệu
Thứ
hai Thứ ba Thứ

tư
Thứ
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bảy
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Hồ Việt Hùng

Thứ
hai Thứ ba Thứ

tư
Thứ
năm Thứ sáu Thứ

bảy
S1

07:00 --- --- --- --- --- ---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- ---

CĐ-QTNH K9
Quản trị học (60t), (Tiết 1-5), (Tuần 8-19), (11/4/2016 -
2/7/2016)
B3.2

---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 ---

CĐ-QTKS K9
Quản trị nguồn nhân lực (45t), (Tiết 1-5), (Tuần 11-
19), (2/5/2016 - 2/7/2016)
B2.5

--- ---

CĐ-QTKS K9
Quản trị tài chính doanh nghiệp - khách sạn (45t), (Tiết 1-5), (Tuần
11-19), (2/5/2016 - 2/7/2016)
B2.5

---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---
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Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Kiều Thị Lê Nga

Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ

năm Thứ sáu Thứ
bảy

S1
07:00 ---

CĐ-CBTP K8
Nước & chất lượng nước (60t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-4), (18/1/2016 - 5/3/2016)
X-PTTP

CĐ-CBTP K9
An toàn lao động (30t), (Tiết 1-3), (Tuần
1-10), (22/2/2016 - 30/4/2016)
B2.1

---

CĐ-CBTP K8
Nước & chất lượng nước (60t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-4), (18/1/2016 - 5/3/2016)
X-PTTP

---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 ---

CĐ-CBTP K8
Nước & chất lượng nước (60t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-4), (18/1/2016 - 5/3/2016)
X-PTTP

--- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Lâm Thị Bích Chi

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ
bảy

S1
07:00

10A6
Hóa học (32t),
(28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.8

--- ---

10A9
Hóa học (32t),
(28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.4

10A11
Hóa học (32t),
(28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.6

-x-

S2
07:50

10A6
Hóa học (32t),
(28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.8

--- ---

10A10
Hóa học (32t),
(28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.5

--- -x-

S3
08:40 --- --- ---

10A11
Hóa học (32t),
(28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.6

10A9
Hóa học (32t),
(28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.4

-x-

S4
09:40 --- --- --- --- --- -x-

S5
10:30 --- --- --- ---

10A10
Hóa học (32t),
(28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.5

-x-

Nghỉ
trưa --- --- --- ---

10A10
Sinh hoạt lớp
A1.5

---
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C1
13:00 -x-

11B5
Hóa học (32t),
(28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.6

11B4
Hóa học (32t),
(28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.5

--- --- ---

C2
13:50 -x- --- --- --- --- ---

C3
14:40 -x-

11B4
Hóa học (32t),
(28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.5

11B5
Hóa học (32t),
(28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.6

--- --- ---

C4
15:40 -x- ---

11B3
Hóa học (32t),
(28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.4

--- --- ---

C5
16:30 -x-

11B3
Hóa học (32t),
(28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.4

--- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Lê Công Đệ

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ
năm

Thứ
sáu

Thứ
bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1 13:00

11B12
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.5

---

11B7
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.8

--- --- ---

C2 13:50

11B7
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.8

---

11B10
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.3

--- --- ---

C3 14:40

11B9
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.2

---

11B9
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.2

--- --- ---

C4 15:40 --- ---

11B12
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.5

--- --- ---

C5 16:30

11B10
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.3

11B11
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.4

11B11
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.4

--- --- ---
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Lê Minh Tới

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S1 07:00 --- --- --- 10A13

Toán (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.8

10A13
Toán (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.8

---

S2 07:50 --- --- --- ---

S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- 10A12

Toán (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.7

10A12
Toán (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.7

---

S5 10:30 --- --- --- ---

Nghỉ trưa --- --- --- ---
10A12
Sinh hoạt lớp
A1.7

---

C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Lê Như Tuấn

Thứ
hai

Thứ
ba

Thứ
tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- --- ---

CĐ-QTNH K9
Quản trị du lịch sự kiện & hội nghị
(45t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-12),
(22/2/2016 - 14/5/2016)
B3.2

CĐ-QTNH K9
Môi trường và an ninh - an toàn trong nhà
hàng (30t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-6),
(22/2/2016 - 2/4/2016)
B3.2 CĐ-KTCBMA K9

Quản trị du lịch sự kiện & hội nghị (45t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-14), (22/2/2016 - 28/5/2016), (Bù nghỉ lễ
mùng 10/3 AL và 30/4)
B1.3

S2
07:50 --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Lê Quang Lợi

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S1 07:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
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S2 07:50
TC-NVNH K8/9
Sinh hoạt lớp
B1.3

12C1
Toán (64t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.1

12C3
Toán (64t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.3

--- --- ---

S3 08:40 12C1
Toán (64t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.1

--- --- ---

S4 09:40 12C3
Toán (64t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.3

--- --- --- ---

S5 10:30 --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 11B6

Toán (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.7

11B12
Toán (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A2.5

11B6
Toán (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.7

--- --- ---

C2 13:50 --- --- ---

C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 11B12

Toán (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A2.5

--- --- --- --- ---

C5 16:30 --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Lê Quang Lợi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Lê Quang Vượng

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu Thứ bảy

S1
07:00 ---

12C5
Văn (48t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.5

--- --- ---
10A9
Văn (48t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.4

S2
07:50 --- ---

10A9
Văn (48t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.4

---

S3
08:40 --- ---

12C5
Văn (48t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.5

10A10
Văn (48t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.5

---

10A10
Văn (48t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.5

S4
09:40 ---

12C1
Văn (48t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.1

12C1
Văn (48t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.1

--- ---

S5
10:30 --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

11B9
Văn (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.2

11B10
Văn (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.3

11B12
Văn (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.5

--- --- ---

C2
13:50 --- --- ---

C3
14:40

11B10
Văn (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.3

--- --- --- --- ---

C4
15:40 11B12

Văn (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.5

11B9
Văn (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.2

--- --- ---

C5
16:30

10A9
Sinh hoạt lớp.
A2.6

--- --- ---
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Lê Thi Hạnh An
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Lê Thành Quân
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Lê Thị H. Lan
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Lê Thị Hạnh An
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Lê Thị Minh Thảo

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00

CĐ-ĐCN K7B
Anh văn chuyên ngành
(90t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-8),
(18/1/2016 -
2/4/2016)
B2.3

CĐ-ĐCN K7B
Anh văn chuyên ngành
(90t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
8), (18/1/2016 - 2/4/2016)
B2.3

CĐ-ĐCN K7A
Anh văn chuyên ngành
(90t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-8),
(18/1/2016 -
2/4/2016)
B2.3

CĐ-ĐCN K7A
Anh văn chuyên ngành
(90t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-8),
(18/1/2016 -
2/4/2016)
B2.3

CĐ-ĐCN K7A
Anh văn chuyên ngành
(90t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
8), (18/1/2016 - 2/4/2016)
B2.3

CĐ-ĐCN K7B
Anh văn chuyên ngành
(90t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-8),
(18/1/2016 -
2/4/2016)
B2.3

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- ---

CĐ-CNÔTÔ K9A
Anh văn cơ bản (120t),
(Tiết 1-4), (Tuần 7-20),
(Đôn giờ vào tuần cuối),
(4/4/2016 - 9/7/2016)
B2.3

---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- ---

TC-CNTT K8/9
Sinh hoạt lớp
B1.1

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 ---

CĐ-CNÔTÔ K9A
Anh văn cơ bản (120t),
(Tiết 1-4), (Tuần 7-20),
(Đôn giờ vào tuần cuối),
(4/4/2016 - 9/7/2016)
B2.2

---

TC-ĐCN K9/9
Anh văn cơ bản (60t),
(Tiết 1-3), (Tuần 1-
10), (18/1/2016 -
16/4/2016)
A1.3

---

TC-ĐCN K9/9
Anh văn cơ bản (60t),
(Tiết 1-3), (Tuần 1-
10), (18/1/2016 -
16/4/2016)
A1.3

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---
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TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Lê Thị Minh Thảo
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Lê Thị Nguyệt Ánh

Thứ
hai Thứ ba Thứ

tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- --- --- -x- -x- -x-

S2
07:50 ---

12C9
Địa lý (16t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A1.2

---

10A11
Địa lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.6

---

10A13
Địa lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.8

S3
08:40 ---

12C8
Địa lý (16t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.8

---

10A12
Địa lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.7

10A12
Địa lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.7

10A9
Địa lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.4

S4
09:40 --- --- --- ---

10A10
Địa lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.5

10A9
Địa lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.4

S5
10:30 --- --- ---

10A10
Địa lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.5

10A13
Địa lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.8

10A11
Địa lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.6

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Lê Thị Ngọc Hoa

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---

C1 13:00
TC-MAY K9/9
Thiết kế trang phục 1 (75t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-9), (18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Thiết kế

--- --- --- --- ---

C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
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C5 16:30 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Lê Thị Ngọc Hoa
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Lê Thị Sim

Thứ
hai Thứ ba Thứ

tư Thứ năm Thứ sáu Thứ
bảy

S1
07:00 ---

TC-MAY K9/9
May áo sơ-mi nam nữ (195t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-20), (18/1/2016 - 25/6/2016)
X-MAY 1

---

TC-MAY K7/9
May các sản phẩm nâng cao (110t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-11), (18/1/2016 - 23/4/2016)
X-MAY 2

TC-MAY K7/9
May các sản phẩm nâng cao (100t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-10), (18/1/2016 - 16/4/2016)
X-MAY 2

---

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 ---

TC-MAY K9/9
May áo sơ-mi nam nữ (195t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-20), (18/1/2016 - 25/6/2016)
X-MAY 1

---

TC-MAY K7/9
May các sản phẩm nâng cao (110t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-11), (18/1/2016 - 23/4/2016)
X-MAY 2

TC-MAY K7/9
May các sản phẩm nâng cao (100t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-10), (18/1/2016 - 16/4/2016)
X-MAY 2

---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Lê Thị Thanh Xuân

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ
bảy

S1
07:00

TC-HDDL K8/9
Anh văn chuyên ngành
(95t), (Tiết 1-3), (Tuần 1-
16), (18/1/2016 -
28/5/2016)
B1.2

--- TC-HDDL K8/9
Anh văn chuyên ngành
(95t), (Tiết 1-3), (Tuần 1-
16), (18/1/2016 -
28/5/2016)
B1.2

TC-QTKS K7/9A
Anh văn chuyên ngành (90t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-9),
(18/1/2016 - 9/4/2016)
A2.2

TC-QTKS K7/9A
Anh văn chuyên ngành
(90t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-
9), (18/1/2016 - 9/4/2016)
A2.2

---

S2
07:50 --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


C1
13:00 ---

TC-QTKS K9/12
Anh văn chuyên ngành
(110t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
14), (22/2/2016 -
28/5/2016)
A2.6

TC-HDDL K9/9
Anh văn chuyên ngành
(55t), (Tiết 1-3), (Tuần 1-
19), (18/1/2016 -
18/6/2016)
B1.5

TC-QTKS K9/12
Anh văn chuyên ngành
(110t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
14), (22/2/2016 -
28/5/2016)
A1.2

TC-SCMT K9/9
Anh văn chuyên ngành
(60t), (Tiết 1-3), (Tuần 1-
20), (18/1/2016 -
25/6/2016)
B1.4

---

C2
13:50 --- ---

C3
14:40 --- ---

C4
15:40 --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Lê Thị Thanh Xuân

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ
bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Lê Thị Xoan
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Lê Tấn Danh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Lê Tấn Hùng

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu Thứ bảy

S1
07:00

12C1
Vật Lý (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.1

12C3
Vật Lý (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.3

---

10A12
Vật Lý (32t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.7

--- ---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40

12C4
Vật Lý (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.4

12C4
Vật Lý (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.4

--- --- --- ---

S4
09:40

12C8
Vật Lý (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.8

12C8
Vật Lý (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.8

--- --- --- ---

S5
10:30

12C3
Vật Lý (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.3

12C1
Vật Lý (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.1

--- --- ---

10A12
Vật Lý (32t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.7

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 -x- --- --- --- --- ---

C2
13:50 -x-

11B9
Vật Lý (32t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A2.2

11B9
Vật Lý (32t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A2.2

--- --- ---

C3
14:40 -x- --- --- --- --- ---

C4
15:40 -x-

11B11
Vật Lý (32t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A2.4

11B11
Vật Lý (32t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A2.4

--- --- ---

C5
16:30 -x-

11B10
Vật Lý (32t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A2.3

11B10
Vật Lý (32t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A2.3

--- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Lê Văn Tiền

Thứ
hai Thứ ba Thứ

tư Thứ năm Thứ sáu Thứ
bảy

S1
07:00 ---

CĐ-KTDN K8
Kế toán máy (180t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-18), (18/1/2016 - 11/6/2016)
PM-KeToan

--- --- --- ---

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- ---

CĐ-CNTT K8
Kế toán máy (45t), (Tiết 1-4), (Tuần
13-18), (2/5/2016 - 11/6/2016)
PM-KeToan

---

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- ---
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Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 ---

CĐ-KTDN K8
Kế toán máy (180t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-18), (18/1/2016 - 11/6/2016)
PM-KeToan

---

CĐ-KTML&ĐHKK K7
Marketing (30t), (Tiết 1-5), (Tuần 3-8), (22/2/2016 -
2/4/2016)
A1.6

--- ---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- ---

CĐ-CĐT K8
Kinh tế công nghiệp & quản lý chất lượng (60t), (Tiết
1-5), (Tuần 9-20), (4/4/2016 - 25/6/2016)
A1.4

CĐ-CNTT K8
Kế toán máy (45t), (Tiết 1-4), (Tuần
13-18), (2/5/2016 - 11/6/2016)
PM-KeToan

---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Lê Văn Tiền
Thứ
hai Thứ ba Thứ

tư Thứ năm Thứ sáu Thứ
bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Lê Xuân Anh

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---

S3 08:40 --- ---
CĐ-CNTT K8
Hệ điều hành Linux (75t), (Tiết 1-4), (Tuần 11-20), (18/4/2016 - 25/6/2016)
PM4 -T5

--- --- ---

S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---

C3 14:40 --- ---
CĐ-CNTT K8
Hệ điều hành Linux (75t), (Tiết 1-4), (Tuần 11-20), (18/4/2016 - 25/6/2016)
PM4 -T5

--- --- ---

C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Lê Xuân Phong

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S1 07:00 ---

CĐ-ĐCN K8B
Kỹ thuật lạnh (120t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-15), (18/1/2016 - 21/5/2016)
X-Điện lạnh dân dụng

--- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 ---

CĐ-ĐCN K8B
Kỹ thuật lạnh (120t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-15), (18/1/2016 - 21/5/2016)

--- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- ---
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X-Điện lạnh dân dụng

C4 15:40 --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Lê Xuân Phong
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Lê Đình Thứ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Lưu Bửu Lâm

Thứ
hai

Thứ
ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- ---

CĐ-CNÔTÔ K8A
SC-BD hệ thống phanh
(105t), (Tiết 1-4), (Tuần
1-14), (18/1/2016 -
14/5/2016)
X-Ôtô1

TC-CNÔTÔ K9/12
SC-BD hệ thống di chuyển
(90t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
12), (22/2/2016 -
14/5/2016)
X-Ôtô1

TC-CNÔTÔ K7/9
Thực tập nghề nghiệp tại trường (200t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-14), (Bù nghỉ lễ mùng
10/3 AL và 30/4), (18/1/2016 -
14/5/2016)
X-Ôtô2

TC-CNÔTÔ K7/9
Thực tập nghề nghiệp tại trường (200t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-14), (Bù nghỉ lễ mùng
10/3 AL và 30/4), (18/1/2016 -
14/5/2016)
X-Ôtô2

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- ---

CĐ-CNÔTÔ K8B
SC-BD hệ thống phanh (105t), (Tiết 1-
4), (Tuần 16-20), (23/5/2016 -
25/6/2016)
X-Ôtô4

CĐ-CNÔTÔ K8B
SC-BD hệ thống phanh (105t), (Tiết 1-
4), (Tuần 11-20), (Bù nghỉ lễ 30/4),
(18/4/2016 - 25/6/2016)
X-Ôtô4

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- ---

TC-CNÔTÔ K7/9
Thực tập tại cơ sở sản xuất (210t),
(40t/tuần), (Tuần 15-20), (16/5/2016 -
25/6/2016)
B1.1

C1
13:00 --- ---

CĐ-CNÔTÔ K8A
SC-BD hệ thống phanh
(105t), (Tiết 1-4), (Tuần
1-14), (18/1/2016 -
14/5/2016)
X-Ôtô1

TC-CNÔTÔ K9/12
SC-BD hệ thống di chuyển
(90t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
12), (22/2/2016 -
14/5/2016)
X-Ôtô1

TC-CNÔTÔ K7/9
Thực tập nghề nghiệp tại trường (200t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-14), (Bù nghỉ lễ mùng
10/3 AL và 30/4), (18/1/2016 -
14/5/2016)
X-Ôtô2

TC-CNÔTÔ K7/9
Thực tập nghề nghiệp tại trường (200t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-14), (Bù nghỉ lễ mùng
10/3 AL và 30/4), (18/1/2016 -
14/5/2016)
X-Ôtô2
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C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- ---

CĐ-CNÔTÔ K8B
SC-BD hệ thống phanh (105t), (Tiết 1-
4), (Tuần 16-20), (23/5/2016 -
25/6/2016)
X-Ôtô4

CĐ-CNÔTÔ K8B
SC-BD hệ thống phanh (105t), (Tiết 1-
4), (Tuần 11-20), (Bù nghỉ lễ 30/4),
(18/4/2016 - 25/6/2016)
X-Ôtô4

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Lưu Bửu Lâm
Thứ
hai

Thứ
ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Lưu Thanh Hường

Thứ
hai Thứ ba Thứ

tư Thứ năm Thứ sáu Thứ
bảy

S1
07:00 ---

CĐ-KTCBMA K8
Anh văn chuyên ngành (75t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-15), (18/1/2016 - 21/5/2016)
B1.3

---

CĐ-KTCBMA K7
Anh văn chuyên ngành (75t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-8), (18/1/2016 - 2/4/2016)
B1.4

CĐ-KTCBMA K7
Anh văn chuyên ngành (75t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-8), (18/1/2016 - 2/4/2016)
B1.4

---

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- ---

TC-CBMA K8/9C
Anh văn chuyên ngành (70t), (Tiết 1-4),
(Tuần 10-18), (11/4/2016 - 11/6/2016)
A2.5

--- ---

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa ---

12C4
Sinh hoạt lớp
A2.4

--- --- --- ---

C1
13:00 --- --- ---

TC-CBMA K8/9C
Anh văn chuyên ngành (70t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-9), (18/1/2016 - 9/4/2016)
A2.5

--- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---
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Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Lưu Vĩnh Lộc

Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
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S1
07:00 ---

CĐ-CĐT K7
Nâng cao hiệu quả công
việc (30t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-2), (18/1/2016 -
30/1/2016)
X-Cơ điện tử

CĐ-ĐTCN K7
Lắp đặt, vận hành hệ thống cơ điện
tử (90t), (Tiết 1-5), (Tuần 3-10),
(Đôn giờ vào tuần cuối), (22/2/2016
- 16/4/2016)
X-Cơ điện tử

CĐ-ĐTCN K7
Hệ thống sản xuất linh hoạt
MPS (80t), (Tiết 1-5),
(Tuần 3-10), (18/1/2016 -
16/4/2016)
X-Cơ điện tử

CĐ-CĐT K7
Nâng cao hiệu quả công
việc (30t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-2), (18/1/2016 -
30/1/2016)
X-Cơ điện tử

---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- ---

CĐ-ĐTCN K7
Robot công nghiệp (60t),
(Tiết 1-5), (Tuần 3-8),
(22/2/2016 - 2/4/2016)
X-Cơ điện tử

---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- ---

CĐ-CĐT K7
Thực tập doanh nghiệp
(ĐT) (400t), (Tuần 3-12),
(40t/tuần), (22/2/2016 -
30/4/2016)

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- ---

CĐ-ĐTCN K7
Lắp đặt, vận hành hệ thống cơ điện
tử (90t), (Tiết 1-5), (Tuần 3-10),
(Đôn giờ vào tuần cuối), (22/2/2016
- 16/4/2016)
X-Cơ điện tử

CĐ-ĐTCN K7
Hệ thống sản xuất linh hoạt
MPS (80t), (Tiết 1-5),
(Tuần 3-10), (18/1/2016 -
16/4/2016)
X-Cơ điện tử

CĐ-CĐT K7
Nâng cao hiệu quả công
việc (30t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-2), (18/1/2016 -
30/1/2016)
X-Cơ điện tử

---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- ---

CĐ-ĐTCN K7
Robot công nghiệp (60t),
(Tiết 1-5), (Tuần 3-8),
(22/2/2016 - 2/4/2016)
X-Cơ điện tử

---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- ---

CĐ-CĐT K7
Thực tập tốt nghiệp
(240t), (Tuần 13-18),
(40t/tuần), (2/5/2016 -
11/6/2016)
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Lưu Vĩnh Lộc
Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Lưu Đức Tuyến

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu Thứ bảy

S1
07:00

CĐ-ĐCN K8A
Thiết bị điện gia dụng (120t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-15),
(18/1/2016 - 21/5/2016)
X-Điện CB5

--- ---

CĐ-ĐCN K9B
Kỹ thuật cảm biến (60t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-15),

--- ---

S2
07:50 --- --- --- --- ---
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(Tiết 1-4), (Tuần 1-15),
(22/2/2016 - 4/6/2016)
X-Điện CB1

S3
08:40

TC-ĐCN K8/9
Điện tử công suất (60t), (Tiết
1-4), (Tuần 18-20),
(6/6/2016 - 25/6/2016)
X-Điện CB4

---

CĐ-ĐCN K9B
Điện tử cơ bản (150t),
(Tiết 1-4), (Tuần 7-20),
(4/4/2016 - 9/7/2016)
X-Điện CB5

---

TC-ĐCN K8/9
Điện tử công suất (60t),
(Tiết 1-4), (Tuần 15-20),
(16/5/2016 - 25/6/2016)
X-Điện CB3

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

CĐ-ĐCN K8A
Thiết bị điện gia dụng (120t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-15),
(18/1/2016 - 21/5/2016)
X-Điện CB5

--- --- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 ---

CĐ-ĐCN K9B
Điện tử cơ bản (150t),
(Tiết 1-4), (Tuần 11-20),
(2/5/2016 - 9/7/2016)
X-Điện CB5

CĐ-ĐCN K9B
Điện tử cơ bản (150t),
(Tiết 1-4), (Tuần 7-20),
(4/4/2016 - 9/7/2016)
X-Điện CB5

--- ---

TC-ĐCN K8/9
Điện tử công suất (60t),
(Tiết 1-4), (Tuần 15-20),
(16/5/2016 - 25/6/2016)
X-Điện CB3

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Lưu Đức Tuyến

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Lương Thị Thúy Hằng

Thứ
hai

Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ
năm

Thứ
sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- ---

CĐ-CNTT K9
Lập trình cơ bản (75t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-12), (22/2/2016 - 14/5/2016), (Bù nghỉ lễ mùng 10/3 AL
và 30/4)
PM3-T5

S2 07:50 --- --- --- --- --- ---

S3 08:40 --- --- --- --- ---
CĐ-QTKS K9
Tin học (75t), (Tiết 1-5), (Tuần 13-20), (16/5/2016 - 9/7/2016)
PM3-T5

S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1 13:00 --- --- --- --- ---

CĐ-CNTT K9
Lập trình cơ bản (75t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-12), (22/2/2016 - 14/5/2016), (Bù nghỉ lễ mùng 10/3 AL
và 30/4)
PM3-T5

C2 13:50 --- --- --- --- --- ---

C3 14:40 --- --- --- --- ---
CĐ-QTKS K9
Tin học (75t), (Tiết 1-5), (Tuần 13-20), (16/5/2016 - 9/7/2016)
PM3-T5

C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---
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Lương Thị Thúy Hằng
Thứ
hai

Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ
năm

Thứ
sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Lương Văn Ninh

Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ

năm Thứ sáu Thứ
bảy

S1
07:00 ---

TC-CNÔTÔ K9/12
Thực tập Hàn cơ bản (45t), (Tiết 1-4), (Tuần
1-6), (22/2/2016 - 2/4/2016)
X-Hàn2

CĐ-ĐCN K9B
Kỹ thuật nguội (40t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
5), (22/2/2016 - 26/3/2016)
X-Nguội 1

---

CĐ-ĐCN K9A
Nguội cơ bản (40t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
5), (22/2/2016 - 26/3/2016)
X-Nguội 1

---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- ---

TC-ĐCN K9/12
Kỹ thuật nguội (40t), (Tiết 1-5), (Tuần 9-
13), (18/4/2016 - 21/5/2016)
X-Nguội 1

--- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 ---

TC-CNÔTÔ K9/12
Thực tập Hàn cơ bản (45t), (Tiết 1-4), (Tuần
1-6), (22/2/2016 - 2/4/2016)
X-Hàn2

CĐ-ĐCN K9B
Kỹ thuật nguội (40t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
5), (22/2/2016 - 26/3/2016)
X-Nguội 1

---

CĐ-ĐCN K9A
Nguội cơ bản (40t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
5), (22/2/2016 - 26/3/2016)
X-Nguội 1

---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- ---

TC-ĐCN K9/12
Kỹ thuật nguội (40t), (Tiết 1-5), (Tuần 9-
13), (18/4/2016 - 21/5/2016)
X-Nguội 1

--- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---
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Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Lại Tiến Lộc

Thứ hai Thứ ba Thứ
tư

Thứ
năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- --- --- ---

TC-CNÔTÔ K9/9
BD-SC HT phân phối khí
(105t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
14), (18/1/2016 -
14/5/2016)
X-Ôtô6

TC-CNÔTÔ K9/9
BD-SC HT bôi trơn và HT làm mát (90t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-14), (Bù nghỉ lễ mùng
10/3 AL và 30/4), (18/1/2016 -
14/5/2016)
X-Ôtô6

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---
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S3
08:40

CĐ-CNÔTÔ K9A
BD-SC HT bôi trơn và HT làm
mát (105t), (Tiết 1-4), (Tuần 7-
20), (4/4/2016 - 9/7/2016)
X-Ôtô3

CĐ-CNÔTÔ K9B
BD-SC HT bôi trơn và HT làm
mát (105t), (Tiết 1-4), (Tuần 7-
20), (4/4/2016 - 9/7/2016)
X-Ôtô4

--- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- ---

TC-CNÔTÔ K9/9
BD-SC HT phân phối khí
(105t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
14), (18/1/2016 -
14/5/2016)
X-Ôtô6

TC-CNÔTÔ K9/9
BD-SC HT bôi trơn và HT làm mát (90t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-14), (Bù nghỉ lễ mùng
10/3 AL và 30/4), (18/1/2016 -
14/5/2016)
X-Ôtô6

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40

CĐ-CNÔTÔ K9A
BD-SC HT bôi trơn và HT làm
mát (105t), (Tiết 1-4), (Tuần 7-
20), (4/4/2016 - 9/7/2016)
X-Ôtô3

CĐ-CNÔTÔ K9B
BD-SC HT bôi trơn và HT làm
mát (105t), (Tiết 1-4), (Tuần 7-
20), (4/4/2016 - 9/7/2016)
X-Ôtô4

--- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Lại Tiến Lộc

Thứ hai Thứ ba Thứ
tư

Thứ
năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Mai Văn Hạ

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ
bảy

S1
07:00

TC-ĐCN K9/9
Kỹ thuật lắp đặt điện (120t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-15),
NHÓM 1, (18/1/2016 -
21/5/2016)
X-Điện CB1

---

CĐ-ĐCN K8B
Kỹ thuật lắp đặt điện
(150t), (Tiết 1-4), (Tuần
1-19), (18/1/2016 -
18/6/2016)
X-Điện CB4

TC-ĐDD K8/9
Động cơ điện xoay chiều không
đồng bộ 3 pha (90t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-9), (18/1/2016 -
9/4/2016)
X-Máy điện 1 CĐ-ĐCN K8B

Thiết bị điện gia dụng
(120t), (Tiết 1-4), (Tuần
1-15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
X-Điện CB2

---

S2
07:50 --- --- --- ---

S3
08:40 ---

CĐ-CĐT K8
Truyền động điện (90t),
(Tiết 1-5), (Tuần 11-
19), (18/4/2016 -
18/6/2016)
X-Điện CB2

--- ---

S4
09:40 --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---
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C1
13:00

TC-ĐCN K9/9
Kỹ thuật lắp đặt điện (120t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-15),
NHÓM 1, (18/1/2016 -
21/5/2016)
X-Điện CB1

---

CĐ-ĐCN K8B
Kỹ thuật lắp đặt điện
(150t), (Tiết 1-4), (Tuần
1-19), (18/1/2016 -
18/6/2016)
X-Điện CB4

TC-ĐDD K8/9
Động cơ điện xoay chiều không
đồng bộ 3 pha (90t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-9), (18/1/2016 -
9/4/2016)
X-Máy điện 1 CĐ-ĐCN K8B

Thiết bị điện gia dụng
(120t), (Tiết 1-4), (Tuần
1-15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
X-Điện CB2

---

C2
13:50 --- --- --- ---

C3
14:40 ---

CĐ-CĐT K8
Truyền động điện (90t),
(Tiết 1-5), (Tuần 11-
19), (18/4/2016 -
18/6/2016)
X-Điện CB2

--- ---

C4
15:40 --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---
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Mai Văn Hạ

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ
bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Anh Kha

Thứ hai Thứ ba Thứ
tư

Thứ
năm

Thứ
sáu

Thứ
bảy

S1
07:00 --- --- --- --- --- ---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 ---

CĐ-ĐTCN K9
Điện cơ bản (180t), (Tiết 1-5), (Tuần 9-20), (18/4/2016
- 9/7/2016)
X-TBĐ1A

--- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40

CĐ-ĐTCN K9
Điện cơ bản (180t), (Tiết 1-5), (Tuần 9-20), (18/4/2016
- 9/7/2016)
X-TBĐ1A

CĐ-ĐTCN K9
Điện cơ bản (180t), (Tiết 1-5), (Tuần 9-20), (18/4/2016
- 9/7/2016)
X-TBĐ1A

--- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---
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Trở lên trên đỉnh
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Bình Minh

Thứ
hai Thứ ba Thứ

tư Thứ năm Thứ
sáu Thứ bảy

S1
07:00 ---

CĐ-CNTT K9
Cơ sở dữ liệu (60t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-8), (22/2/2016 -
16/4/2016)
PM2-T5

---

CĐ-SCMT K8
Đồ họa ứng dụng (150t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
PM2-T5

--- ---

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40 ---

CĐ-CNTT K8
Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server (75t), (Tiết 1-4),
(Tuần 12-20), (Đôn giờ vào tuần cuối), (25/4/2016 -
25/6/2016)
P.QTM

--- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- ---

TC-CNTT K7/9
Thực tập tốt nghiệp (510t),
(40t/tuần), (Tuần 8-20), (28/3/2016
- 25/6/2016)

C1
13:00 ---

CĐ-CNTT K9
Cơ sở dữ liệu (60t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-8), (22/2/2016 -
16/4/2016)
PM2-T5

---

CĐ-SCMT K8
Đồ họa ứng dụng (150t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
PM2-T5

--- ---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 ---

CĐ-CNTT K8
Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server (75t), (Tiết 1-4),
(Tuần 12-20), (Đôn giờ vào tuần cuối), (25/4/2016 -
25/6/2016)
P.QTM

--- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- ---
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Nguyễn Cẩm Quyên
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---
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Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Diệp Tuyết Phượng

Thứ hai Thứ ba Thứ
tư Thứ năm Thứ

sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- --- --- --- --- ---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

CĐ-ĐCN K7C
Anh văn chuyên ngành (90t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-9), (18/1/2016 -
9/4/2016)
B2.3

CĐ-ĐCN K7C
Anh văn chuyên ngành (90t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-9), (18/1/2016 -
9/4/2016)
B2.3

---
CĐ-CNÔTÔ K9B
Anh văn cơ bản (120t), (Tiêt 1-
2), (Tuần 1-20), (22/2/2016 -
9/7/2016)
B2.2

---

CĐ-CNÔTÔ K9B
Anh văn cơ bản (120t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-20), (22/2/2016 -
9/7/2016)
B2.2

C2
13:50 --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Hoài Bão

Thứ
hai

Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ
năm

Thứ
sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- CĐ-ĐCN K8B
Điện tử công suất (105t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-16), (Bù nghỉ lễ mùng 10/3 AL và 30/4), (18/1/2016 -
28/5/2016)
X-Điện CB4

S2 07:50 --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- --- ---

CĐ-ĐCN K8B
Điện tử công suất (105t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-16), (Bù nghỉ lễ mùng 10/3 AL và 30/4), (18/1/2016 -
28/5/2016)
X-Điện CB4

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Hoàng Minh Quang

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---

C1 13:00 --- ---
CĐ-CNTT K8
An toàn & bảo mật thông tin (90t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-18), (18/1/2016 - 11/6/2016)
PM1-T5

--- --- ---

C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Hoàng Yến

Thứ hai Thứ ba Thứ
tư Thứ năm Thứ

sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- --- ---

10A10
Vật Lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.5

-x- ---

S2
07:50 --- --- --- --- -x- ---

S3
08:40 --- --- ---

10A13
Vật Lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.8

-x-

10A8
Vật Lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

S4
09:40 --- --- --- --- -x-

10A13
Vật Lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.8

S5
10:30 --- --- ---

10A8
Vật Lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

-x-

10A10
Vật Lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.5

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

11B7
Vật Lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.8

--- -x- --- --- ---

C2
13:50 --- --- -x- --- --- ---

C3
14:40

11B2
Vật Lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

11B7
Vật Lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.8

-x- --- --- ---

C4
15:40 ---

11B2
Vật Lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

-x- --- --- ---
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C5
16:30

11B6
Vật Lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.7

11B6
Vật Lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.7

-x- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Nguyễn Hoàng Yến

Thứ hai Thứ ba Thứ
tư Thứ năm Thứ

sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Huỳnh Cảnh

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ
bảy

S1
07:00 --- --- ---

CĐ-KTXD K8
Làm họa tiết trang trí (120t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-12),
(18/1/2016 - 30/4/2016)
X-Xây dựng 1

CĐ-KTXD K8
Gia công, lắp đặt & tháo dỡ ván
khuôn, giàn giáo (155t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-16), (18/1/2016 - 28/5/2016)
X-Xây dựng 1

---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- ---

CĐ-KTXD K8
Làm mái (60t), (Tiết 1-5),
(Tuần 13-18), (2/5/2016 -
11/6/2016)
X-Xây dựng 1

--- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30

CĐ-KTXD K9
Xây gạch (105t), (Tiết
1-5), (Tuần 17-20),
(13/6/2016 - 9/7/2016)
X-Xây dựng 2

CĐ-KTXD K9
Xây gạch (105t), (Tiết
1-5), (Tuần 17-20),
(13/6/2016 - 9/7/2016)
X-Xây dựng 2

CĐ-KTXD K9
Xây gạch (105t), (Tiết
1-5), (Tuần 17-20),
(16/5/2016 - 9/7/2016)
X-Xây dựng 2

--- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- ---

CĐ-KTXD K8
Làm họa tiết trang trí (120t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-12),
(18/1/2016 - 30/4/2016)
X-Xây dựng 1

CĐ-KTXD K8
Gia công, lắp đặt & tháo dỡ ván
khuôn, giàn giáo (155t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-16), (18/1/2016 - 28/5/2016)
X-Xây dựng 1

---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- ---

CĐ-KTXD K8
Làm mái (60t), (Tiết 1-5),
(Tuần 13-18), (2/5/2016 -
11/6/2016)
X-Xây dựng 1

--- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30

CĐ-KTXD K9
Xây gạch (105t), (Tiết
1-5), (Tuần 17-20),
(13/6/2016 - 9/7/2016)
X-Xây dựng 2

CĐ-KTXD K9
Xây gạch (105t), (Tiết
1-5), (Tuần 17-20),
(13/6/2016 - 9/7/2016)
X-Xây dựng 2

CĐ-KTXD K9
Xây gạch (105t), (Tiết
1-5), (Tuần 17-20),
(16/5/2016 - 9/7/2016)
X-Xây dựng 2

--- --- ---
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Hồng

Thứ
hai

Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ
năm

Thứ
sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- ---
TC-ĐCN K9/12
Cung cấp điện (90t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-20), (Bù nghỉ lễ mùng 10/3 AL và 30/4), (22/2/2016 -
9/7/2016)
X-TBĐ1B

S2 07:50 --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Hữu Thân

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00

CĐ-CGKL K9
Tiện lỗ (60t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-5),
(22/2/2016 -
26/3/2016)
X-Tiện 2

CĐ-CGKL K9
Tiện lỗ (60t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-5),
(22/2/2016 -
26/3/2016)
X-Tiện 2

CĐ-CGKL K7
Tiện, phay CNC nâng
cao (90t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-4), (18/1/2016 -
5/3/2016)
X-CNC1

CĐ-CGKL K7
Tiện, phay CNC nâng
cao (90t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-4), (18/1/2016 -
5/3/2016)
X-CNC1

CĐ-CGKL K7
Tiện, phay CNC nâng
cao (90t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-4), (18/1/2016 -
5/3/2016)
X-CNC1

---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40

CĐ-CGKL K9
Tiện côn (45t), (Tiết
1-4), (Tuần 10-13),
(25/4/2016 -
21/5/2016)
X-Tiện 2

CĐ-CGKL K9
Tiện côn (45t), (Tiết
1-4), (Tuần 10-13),
(25/4/2016 -
21/5/2016)
X-Tiện 2

--- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

CĐ-CGKL K9
Tiện lỗ (60t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-5),
(22/2/2016 -
26/3/2016)
X-Tiện 2

---

CĐ-CGKL K7
Tiện, phay CNC nâng
cao (90t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-4), (18/1/2016 -
5/3/2016)
X-CNC1

CĐ-CGKL K7
Tiện, phay CNC nâng
cao (90t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-4), (18/1/2016 -
5/3/2016)
X-CNC1

CĐ-CGKL K7
Tiện, phay CNC nâng
cao (90t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-4), (18/1/2016 -
5/3/2016)
X-CNC1

CĐ-CGKL K7
Thực tập tốt nghiệp
(540t), (40t/tuần), (Tuần
5-18), (7/3/2016 -
11/6/2016)
A2.7

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40

CĐ-CGKL K9
Tiện côn (45t), (Tiết
1-4), (Tuần 10-13),
(25/4/2016 -
21/5/2016)
X-Tiện 2

--- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---
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C5
16:30 --- --- --- --- --- ---
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Nguyễn Hữu Thân
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Kim Khánh

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---

C3 14:40
TC-MAY K9/9
Thiết kế trang phục 1 (75t), (Tiết 1-4), (Tuần 10-19), (11/4/2016 - 18/6/2016)
X-Thiết kế

--- --- --- --- ---

C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Lưu Khương

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ
năm

Thứ
sáu

Thứ
bảy

S1
07:00 --- ---

CĐ-KTXD K8
Gia công lắp đặt cốt thép (95t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-10), (18/1/2016 - 16/4/2016)
X-Xây dựng 1

--- -x- -x-

S2
07:50 --- --- --- --- -x- -x-

S3
08:40

CĐ-KTXD K9
Xây gạch (65t), (Tiết 1-5), (Tuần 14-
17), (23/5/2016 - 18/6/2016)
X-Xây dựng 2

CĐ-KTXD K9
Xây gạch (65t), (Tiết 1-5), (Tuần 14-
17), (23/5/2016 - 18/6/2016)
X-Xây dựng 2

--- --- -x- -x-

S4
09:40 --- --- --- --- -x- -x-

S5
10:30 --- --- --- --- -x- -x-

Nghỉ
trưa --- --- --- --- -x- -x-

C1
13:00 --- ---

CĐ-KTXD K8
Gia công lắp đặt cốt thép (95t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-10), (18/1/2016 - 16/4/2016)
X-Xây dựng 1

--- -x- -x-

C2
13:50 --- --- --- --- -x- -x-

C3
14:40

CĐ-KTXD K9
Xây gạch (65t), (Tiết 1-5), (Tuần 14-
17), (23/5/2016 - 18/6/2016)
X-Xây dựng 2

CĐ-KTXD K9
Xây gạch (65t), (Tiết 1-5), (Tuần 14-
17), (23/5/2016 - 18/6/2016)
X-Xây dựng 2

--- --- -x- -x-
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C4
15:40 --- --- --- --- -x- -x-

C5
16:30 --- --- --- --- -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Nguyễn Lưu Khương

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ
năm

Thứ
sáu

Thứ
bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Lương Thùy Ngân

Thứ
hai Thứ ba Thứ

tư Thứ năm Thứ sáu Thứ
bảy

S1
07:00 --- --- ---

CĐ-QTNH K8
Anh văn chuyên ngành (120t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-12), (18/1/2016 - 30/4/2016)
B2.1 CĐ-ĐCN K9B

Anh văn cơ bản (120t), (Tiết 1-4), (Tuần
1-15), (22/2/2016 - 4/6/2016)
B2.4

---

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 ---

CĐ-QTNH K8
Anh văn chuyên ngành (120t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-12), (18/1/2016 - 30/4/2016)
B2.1

---

CĐ-ĐCN K9B
Anh văn cơ bản (120t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
15), (22/2/2016 - 4/6/2016)
B2.4

--- ---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Minh Phương

Thứ hai Thứ ba Thứ
tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00

CĐ-KTML&ĐHKK K8
Hệ thống máy lạnh dân dụng &
thương nghiệp (130t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-9), (18/1/2016 -
9/4/2016)
X-Điện lạnh cơ bản

CĐ-KTML&ĐHKK K8
Hệ thống máy lạnh dân dụng &
thương nghiệp (130t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-9), (18/1/2016 -
9/4/2016)
X-Điều hòa không khí

---

TC-KTML&ĐHKK
K7/9
Thực tập tại cơ sở
(260t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-13),
(18/1/2016 - 7/5/2016)
X-Điện lạnh dân dụng

TC-KTML&ĐHKK
K7/9
Thực tập tại cơ sở
(260t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-13),
(18/1/2016 - 7/5/2016)
X-Điện lạnh dân dụng

---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- --- ---
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S4
09:40

11B4
Sinh hoạt lớp
A1.5

--- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- ---

TC-KTML&ĐHKK
K7/9
Thực tập tốt nghiệp
(240t), (40t/tuần), (Tuần
15-20), (16/5/2016 -
25/6/2016)

C1
13:00

CĐ-KTML&ĐHKK K8
Hệ thống máy lạnh dân dụng &
thương nghiệp (130t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-9), (18/1/2016 -
9/4/2016)
X-Điện lạnh cơ bản

--- ---

TC-KTML&ĐHKK
K7/9
Thực tập tại cơ sở
(260t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-13),
(18/1/2016 - 7/5/2016)
X-Điện lạnh dân dụng

TC-KTML&ĐHKK
K7/9
Thực tập tại cơ sở
(260t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-13),
(18/1/2016 - 7/5/2016)
X-Điện lạnh dân dụng

---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Nguyễn Minh Phương

Thứ hai Thứ ba Thứ
tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Minh Tiến

Thứ hai Thứ ba Thứ
tư

Thứ
năm

Thứ
sáu Thứ bảy

S1
07:00 ---

TC-ĐCN K9/9
Kỹ thuật lắp đặt điện (120t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-15), NHÓM 2,
(18/1/2016 - 21/5/2016)
X-Điện CB1

--- --- ---

CĐ-ĐCN K8A
Kỹ thuật lắp đặt điện (150t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-20),
(Đôn giờ vào tuần cuối), (Bù nghỉ lễ mùng 10/3 AL và
30/4), (18/1/2016 - 25/6/2016)
X-Điện CB2

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40

TC-ĐCN K9/9
Điều khiển điện khí nén (120t), (Tiết
1-4), (Tuần 1-15), NHÓM 2,
(18/1/2016 - 21/5/2016)
X-Khí nén (Điện)

--- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 ---

TC-ĐCN K9/9
Kỹ thuật lắp đặt điện (120t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-15), NHÓM 2,
(18/1/2016 - 21/5/2016)
X-Điện CB1

--- --- ---
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CĐ-ĐCN K8A
Kỹ thuật lắp đặt điện (150t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-20),
(Đôn giờ vào tuần cuối), (Bù nghỉ lễ mùng 10/3 AL và
30/4), (18/1/2016 - 25/6/2016)
X-Điện CB2

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40

TC-ĐCN K9/9
Điều khiển điện khí nén (120t), (Tiết
1-4), (Tuần 1-15), NHÓM 2,
(18/1/2016 - 21/5/2016)
X-Khí nén (Điện)

--- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Nguyễn Minh Tiến

Thứ hai Thứ ba Thứ
tư

Thứ
năm

Thứ
sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Nguyễn Minh Đức
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Mạnh Hùng

Thứ
hai Thứ ba Thứ

tư
Thứ
năm

Thứ
sáu

Thứ
bảy

S1 07:00 ---

CĐ-CNÔTÔ K7A
Nâng cao công việc sc ôtô (75t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-9), (Đôn giờ vào tuần cuối), (18/1/2016 -
9/4/2016)
X-Ôtô3

--- --- --- ---

S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1 13:00 ---

CĐ-CNÔTÔ K7A
Nâng cao công việc sc ôtô (75t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-9), (Đôn giờ vào tuần cuối), (18/1/2016 -
9/4/2016)
X-Ôtô3

--- --- --- ---

C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
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C5 16:30 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Nguyễn Mạnh Hùng
Thứ
hai Thứ ba Thứ

tư
Thứ
năm

Thứ
sáu

Thứ
bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Nguyễn Nhạc Thìn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Nguyễn P. N. Tước
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Quang Nhật

Thứ
hai

Thứ
ba

Thứ
tư Thứ năm Thứ

sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- --- ---

CĐ-CNTT K8

--- ---

S2
07:50 --- --- --- --- ---
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Quản trị hệ thống WebServer và MailSerer (90t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-12), (18/1/2016 - 30/4/2016)
PM4 -T5

S3
08:40 --- --- --- ---

TC-CNTT K8/9
Hệ điều hành Linux (75t), (Tiết 1-4), (Tuần 9-20), (Bù nghỉ lễ
mùng 10/3 AL và 30/4), (4/4/2016 - 25/6/2016)
PM4 -T5

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- ---

CĐ-CNTT K8
Quản trị hệ thống WebServer và MailSerer (90t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-12), (18/1/2016 - 30/4/2016)
PM4 -T5

--- ---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- ---

TC-CNTT K8/9
Hệ điều hành Linux (75t), (Tiết 1-4), (Tuần 9-20), (Bù nghỉ lễ
mùng 10/3 AL và 30/4), (4/4/2016 - 25/6/2016)
PM4 -T5

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Nguyễn Quang Nhật
Thứ
hai

Thứ
ba

Thứ
tư Thứ năm Thứ

sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Quý Dương

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S1 07:00 12C2

Toán (64t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.2

10A6
Toán (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.8

10A2
Toán (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.4

--- --- ---

S2 07:50 --- --- ---

S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 10A2

Toán (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.4

12C2
Toán (64t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.2

10A6
Toán (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.8

--- --- ---

S5 10:30 --- --- ---

Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---

C1 13:00 --- 11B7
Toán (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.8

TC-CNÔTÔ K9/9
Sinh hoạt lớp
A2.7

--- --- ---

C2 13:50 --- 11B4
Toán (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.5

--- --- ---

C3 14:40 --- --- --- --- ---

C4 15:40 11B7
Toán (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.8

11B4
Toán (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.5

--- --- --- ---

C5 16:30 --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Nguyễn Quốc Tuyn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
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S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Nguyễn Quốc Tuyn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Nguyễn Quốc Tuấn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Nguyễn Thanh Bình
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Thanh Hải

Thứ hai Thứ
ba

Thứ
tư Thứ năm Thứ

sáu
Thứ
bảy

S1
07:00

TC-CBTP K9/9
Tin học (30t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-6), (18/1/2016 -
19/3/2016)
PM2-T5

--- --- --- --- ---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

TC-SCMT K9/9
Kiến trúc máy tính (90t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-18),
(18/1/2016 - 11/6/2016)
PM2-T5

--- ---

CĐ-CNTT K9
Cấu trúc máy tính (75t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-19),
(22/2/2016 - 2/7/2016)
PM3-T5

--- ---

C2
13:50 --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Nguyễn Thanh Nga
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Thành Bính

Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
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S1
07:00 --- ---

CĐ-CNÔTÔ K9A
SC-BD hệ thống nhiên liệu động
cơ xăng dùng bộ điều chế hòa khí
(105t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-14),
(22/2/2016 - 28/5/2016)
X-Ôtô6

TC-CNÔTÔ K8/9
SC-BD hệ thống lái
(60t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-8),
(18/1/2016 -
2/4/2016)
X-Ôtô6

CĐ-CNÔTÔ K9B
SC-BD hệ thống nhiên liệu động
cơ xăng dùng bộ điều chế hòa khí
(105t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-14),
(22/2/2016 - 28/5/2016)
X-Ôtô7

CĐ-CNÔTÔ K8B
SC-BD hệ thống lái
(60t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-8),
(18/1/2016 -
2/4/2016)
X-Ôtô1

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40 ---

TC-CNÔTÔ K9/12
SC-BD hệ thống nhiên liệu động
cơ xăng dùng bộ điều chế hòa
khí (105t), (Tiết 1-4), (Tuần 7-
20), (4/4/2016 - 9/7/2016)
X-Ôtô1

--- ---

CĐ-CNÔTÔ K8A
SC-BD hệ thống lái
(60t), (Tiết 1-4),
(Tuần 13-20),
(2/5/2016 -
25/6/2016)
X-Ôtô1

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- ---

CĐ-CNÔTÔ K9A
SC-BD hệ thống nhiên liệu động
cơ xăng dùng bộ điều chế hòa khí
(105t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-14),
(22/2/2016 - 28/5/2016)
X-Ôtô6

TC-CNÔTÔ K8/9
SC-BD hệ thống lái
(60t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-8),
(18/1/2016 -
2/4/2016)
X-Ôtô6

CĐ-CNÔTÔ K9B
SC-BD hệ thống nhiên liệu động
cơ xăng dùng bộ điều chế hòa khí
(105t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-14),
(22/2/2016 - 28/5/2016)
X-Ôtô7

CĐ-CNÔTÔ K8B
SC-BD hệ thống lái
(60t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-8),
(18/1/2016 -
2/4/2016)
X-Ôtô1

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 ---

TC-CNÔTÔ K9/12
SC-BD hệ thống nhiên liệu động
cơ xăng dùng bộ điều chế hòa
khí (105t), (Tiết 1-4), (Tuần 7-
20), (4/4/2016 - 9/7/2016)
X-Ôtô1

--- ---

CĐ-CNÔTÔ K8A
SC-BD hệ thống lái
(60t), (Tiết 1-4),
(Tuần 13-20),
(2/5/2016 -
25/6/2016)
X-Ôtô1

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Nguyễn Thành Bính
Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Thư Trang

Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 ---

CĐ-HDDL K7
Anh văn chuyên ngành (80t),
(Tiết 1-4), (Tuần 3-9), (Đôn
giờ vào tuần cuối),
(22/2/2016 - 9/4/2016)
B1.1

--- ---

CĐ-HDDL K7
Anh văn chuyên ngành (80t),
(Tiết 1-4), (Tuần 3-9), (Đôn
giờ vào tuần cuối),
(22/2/2016 - 9/4/2016)
A2.8

CĐ-CGKL K7
Anh văn chuyên ngành (90t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-18), (Bù nghỉ
lễ mùng 10/3 AL và 30/4),
(18/1/2016 - 11/6/2016)
A2.8

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---
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S3
08:40 --- --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 ---

CĐ-CGKL K7
Anh văn chuyên ngành (90t),
(Tiết 1-5), (Tuần 3-4),
(22/2/2016 - 5/3/2016)
A2.8

---

TC-QTKS K8/9B
Anh văn chuyên ngành
(80t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-20),
(18/1/2016 -
25/6/2016)
A1.8

--- ---

C2
13:50 --- ---

CĐ-HDDL K7
Anh văn chuyên ngành (80t),
(Tiết 2-5), (Tuần 3-9), (Đôn
giờ vào tuần cuối),
(22/2/2016 - 9/4/2016)
A2.7

--- ---

C3
14:40 --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Nguyễn Thư Trang
Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Nguyễn Thị Anh Thái
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Thị Hiền

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu

Thứ
bảy

S1
07:00 --- --- --- --- --- ---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---
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S3
08:40 --- --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 TC-CNÔTÔ K9/9

Anh văn cơ bản (60t), (Tiết 1-3),
(Tuần 1-20), (18/1/2016 -
25/6/2016)
A2.7

TC-ĐDD K9/9
Anh văn cơ bản (60t), (Tiết 1-3),
(Tuần 1-20), (18/1/2016 -
25/6/2016)
B1.5

TC-QTKS K9/9A
Anh văn cơ bản (60t), (Tiết 1-3),
(Tuần 1-20), (18/1/2016 -
25/6/2016)
B2.1

TC-QTKS K9/9B
Anh văn cơ bản (60t), (Tiết 1-3),
(Tuần 1-20), (18/1/2016 -
25/6/2016)
A2.2

--- ---

C2
13:50 --- ---

C3
14:40 --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Nguyễn Thị Hiền

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu

Thứ
bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Nguyễn Thị Hoài Linh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Nguyễn Thị Hồng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
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C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Nguyễn Thị Hồng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Thị Hồng Linh

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ
năm Thứ sáu Thứ

bảy

S1
07:00 ---

CĐ-KTDN K9
Quản trị doanh nghiệp (60t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-12), (22/2/2016 -
14/5/2016)
B3.5

CĐ-KTDN K9
Soạn thảo văn bản (45t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-9), (22/2/2016 -
23/4/2016)
PM-KeToan

-x-

CĐ-KTDN K9
Kinh tế chính trị (60t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-12), (22/2/2016 -
14/5/2016)
B3.5

---

S2
07:50 --- --- -x- ---

S3
08:40 --- --- -x- ---

S4
09:40

TC-HDDL K8/9
Sinh hoạt lớp
B1.2

--- -x- ---

S5
10:30 --- --- -x- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

TC-QTKS K9/12
Quản trị nguồn nhân lực (45t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-9), (22/2/2016 -
23/4/2016)
A2.6

--- -x- --- --- ---

C2
13:50 --- --- -x- --- --- ---

C3
14:40 --- --- -x- --- --- ---

C4
15:40 --- --- -x- --- --- ---

C5
16:30 --- --- -x- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Thị Hồng Thanh

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---

C1 13:00
CĐ-KTCBMA K9
Văn hóa ẩm thực (45t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-9), (22/2/2016 - 23/4/2016)
B2.1

--- --- --- --- ---

C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
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C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Nguyễn Thị Hồng Thanh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Thị Khánh An

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S1

07:00
CĐ-KTCBMA K8
Chế biến món ăn
(150t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-15),
(18/1/2016 -
21/5/2016)
X-CBMA3

CĐ-KTCBMA K9
Chế biến món ăn (150t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-15),
(22/2/2016 - 4/6/2016),
NHÓM 1
X-CBMA1

CĐ-KTCBMA K9
Chế biến món ăn (150t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-15),
(22/2/2016 - 4/6/2016),
NHÓM 2
X-CBMA4

TC-KTCBMA
K9/9A
Chế biến món ăn
(200t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-20),
(18/1/2016 -
25/6/2016)
X-CBMA3

TC-KTCBMA
K9/9B
Chế biến món ăn
(200t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-20),
(18/1/2016 -
25/6/2016)
X-CBMA1

TC-CBMA K8/9B
Chế biến món ăn (170t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-19), (Bù nghỉ lễ
mùng 10/3 AL và 30/4),
(18/1/2016 - 18/6/2016)
X-CBMA1

S2
07:50

S3
08:40

S4
09:40

S5
10:30
Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

CĐ-KTCBMA K8
Chế biến món ăn
(150t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-15),
(18/1/2016 -
21/5/2016)
X-CBMA3

CĐ-KTCBMA K9
Chế biến món ăn (150t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-15),
(22/2/2016 - 4/6/2016),
NHÓM 1
X-CBMA1

CĐ-KTCBMA K9
Chế biến món ăn (150t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-15),
(22/2/2016 - 4/6/2016),
NHÓM 2
X-CBMA4

TC-KTCBMA
K9/9A
Chế biến món ăn
(200t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-20),
(18/1/2016 -
25/6/2016)
X-CBMA3

TC-KTCBMA
K9/9B
Chế biến món ăn
(200t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-20),
(18/1/2016 -
25/6/2016)
X-CBMA1

TC-CBMA K8/9B
Chế biến món ăn (170t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-19), (Bù nghỉ lễ
mùng 10/3 AL và 30/4),
(18/1/2016 - 18/6/2016)
X-CBMA1

C2
13:50

C3
14:40

C4
15:40

C5
16:30

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Thị Minh Tùy

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu Thứ bảy

S1
07:00

CĐ-CBTP K8
Đóng gói bao bì
(120t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-12),
(18/1/2016 -
30/4/2016)
X-C4

TC-CBTP K9/9
Phân tích thực phẩm
(75t), (Tiết 1-4), (Tuần
1-19), (18/1/2016 -
18/6/2016)
X-C5

TC-CBTP K9/9
Các quá trình thủy cơ và vận chuyển
nguyên liệu (105t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-
20), (Đôn giờ vào tuần cuối), (18/1/2016
- 25/6/2016)
X-C5

CĐ-CBTP K9
Vi sinh thực phẩm
(120t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-12),
(22/2/2016 -
14/5/2016)
X-PTTP

--- ---

S2
07:50 --- ---

S3
08:40 ---

CĐ-BVMTB K7
Thực tập chuyên ngành tại
cơ sở (300t), (40t/tuần),
(Tuần 11-18), (18/4/2016
- 11/6/2016)

S4
09:40 --- ---

S5
10:30 --- ---

CĐ-CBTP K7
Thực tập nghề nghiệp
(525t), (Tuần 2-18),
(25/1/2016 - 11/6/2016)

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---
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C1
13:00

CĐ-CBTP K8
Đóng gói bao bì
(120t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-12),
(18/1/2016 -
30/4/2016)
X-C4

--- ---

CĐ-CBTP K9
Vi sinh thực phẩm
(120t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-12),
(22/2/2016 -
14/5/2016)
X-PTTP

--- ---

C2
13:50 --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Nguyễn Thị Minh Tùy

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Thị Mỹ Na

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ
bảy

S1
07:00

TC-ĐDD K9/9
Đo lường điện không điện
(75t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-
8), (18/1/2016 - 2/4/2016)
X-Điện CB2

TC-ĐDD K9/9
Khí cụ điện hạ thế (60t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-12),
(18/1/2016 - 30/4/2016)
X-Điện CB4

TC-ĐCN K9/12
Đo lường điện (60t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-8),
(22/2/2016 -
16/4/2016)
X-Điện CB3

CĐ-ĐCN K8B
Tổ chức sản xuất (30t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-8),
(18/1/2016 - 2/4/2016)
X-Điện CB3

TC-ĐTCN K8/9
Lắp đặt và điều khiển thiết bị điện
công nghiệp (70t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-7), (18/1/2016 - 26/3/2016)
X-Điện CB3

---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- ---

CĐ-KTXD K9
Điện kỹ thuật (30t), (Tiết 1-4),
(Tuần 6-13), (28/3/2016 -
21/5/2016)
X-Điện CB3

---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

TC-ĐDD K9/9
Đo lường điện không điện
(75t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-
8), (18/1/2016 - 2/4/2016)
X-Điện CB2

CĐ-ĐCN K8A
Tổ chức sản xuất (30t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-8),
(18/1/2016 - 2/4/2016)
X-Điện CB4

TC-ĐCN K9/12
Đo lường điện (60t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-8),
(22/2/2016 -
16/4/2016)
X-Điện CB3

CĐ-CĐT K8
Tổ chức quản lý sản xuất
(30t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
8), (18/1/2016 - 2/4/2016)
X-Điện CB1

TC-ĐTCN K8/9
Lắp đặt và điều khiển thiết bị điện
công nghiệp (70t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-7), (18/1/2016 - 26/3/2016)
X-Điện CB3

---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Thị Nga

Thứ
hai

Thứ
ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ

bảy
S1

07:00 --- --- --- ---

CĐ-KTDN K8
Kế toán doanh nghiệp 2 (150t), (Tiết
1-5), (Tuần 6-20), (14/3/2016 -
25/6/2016)
B3.6

---

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- ---

CĐ-KTDN K8
Thực hành kế toán trong DN sản xuất (130t),
(Tiết 1-5), (Tuần 11-19), (18/4/2016 -
18/6/2016)
B3.6

CĐ-KTDN K8
Thực hành kế toán trong DN sản xuất (130t),
(Tiết 1-5), (Tuần 11-19), (18/4/2016 -
18/6/2016)
B3.6

---

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- ---

CĐ-KTDN K8
Kế toán doanh nghiệp 2 (150t), (Tiết
1-5), (Tuần 6-20), (14/3/2016 -
25/6/2016)
B3.6

---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- ---

CĐ-KTDN K8
Thực hành kế toán trong DN sản xuất (130t),
(Tiết 1-5), (Tuần 11-19), (18/4/2016 -
18/6/2016)
B3.6

---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ
bảy

S1
07:00 --- --- ---

TC-NVNH K9/9
Anh văn cơ bản (60t),
(Tiết 1-3), (Tuần 1-20),
(18/1/2016 - 25/6/2016)
A2.7

TC-KTCBMA K9/9A
Anh văn chuyên ngành (70t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-18),
(18/1/2016 - 11/6/2016)
B1.1

---

S2
07:50 --- --- --- ---

S3
08:40 ---

TC-CBMA K8/9A
Anh văn chuyên ngành (70t),
(Tiết 1-3), (Tuần 9-20),
(4/4/2016 - 25/6/2016)
B1.2

TC-CBMA K8/9A
Anh văn chuyên ngành (70t),
(Tiết 1-3), (Tuần 9-20),
(4/4/2016 - 25/6/2016)
B1.3

---

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

TC-KTML&ĐHKK
K9/9

--- --- ---

TC-CBMA K8/9B

---

C2
13:50 --- --- --- ---
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K9/9
Anh văn cơ bản (60t),
(Tiết 1-3), (Tuần 1-20),
(18/1/2016 - 25/6/2016)
A2.8

TC-CBMA K8/9B
Anh văn chuyên ngành (70t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-18),
(18/1/2016 - 11/6/2016)
A2.4

C3
14:40

TC-KTCBMA K9/9B
Anh văn chuyên ngành (70t),
(Tiết 1-3), (Tuần 9-20),
(4/4/2016 - 25/6/2016)
A2.8

TC-KTCBMA K9/9B
Anh văn chuyên ngành (70t),
(Tiết 1-3), (Tuần 9-20),
(4/4/2016 - 25/6/2016)
B1.4

--- ---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ
bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Nguyễn Thị Phú
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Thị Thanh Tâm

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ
năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00

12C3
Lịch sử (16t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.3

10A1
Lịch sử (16t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.3

10A4
Lịch sử (16t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.6

---

10A9
Lịch sử (16t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.4

10A8
Lịch sử (16t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.3

S2
07:50

12C1
Lịch sử (16t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.1

--- --- --- ---

10A3
Lịch sử (16t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A2.1

S3
08:40

10A6
Lịch sử (16t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.8

10A5
Lịch sử (16t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.7

--- ---

10A7
Lịch sử (16t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.2

---

S4
09:40 ---

10A2
Lịch sử (16t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.4

--- --- --- -x-

S5
10:30

12C2
Lịch sử (16t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.2

-x-

12C9
Lịch sử (16t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A1.2

-x- -x- -x-
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Nghỉ
trưa --- ---

12C9
Sinh hoạt lớp
A1.2

--- --- ---

C1
13:00

11B10
Lịch sử (16t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A2.3

11B9
Lịch sử (16t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A2.2

11B3
Lịch sử (16t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.4

--- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40

11B7
Lịch sử (16t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.8

11B2
Lịch sử (16t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.3

11B6
Lịch sử (16t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.7

--- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 -x- -x- -x- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ
năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Thị Thanh Vân

Thứ
hai

Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ
năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- --- --- ---

CĐ-MAY K7
Thiết kế trang phục trên máy tính (120t), (Tiết 1-5), (Tuần 6-
11), (14/3/2016 - 23/4/2016)
PM-LTCS

CĐ-MAY K7
Thiết kế trang phục trên máy tính (120t), (Tiết 1-5), (Tuần 6-
11), (14/3/2016 - 23/4/2016)
PM-LTCS

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- ---

CĐ-MAY K7
Thiết kế trang phục trên máy tính (120t), (Tiết 1-5), (Tuần 6-
11), (14/3/2016 - 23/4/2016)
PM-LTCS

CĐ-MAY K7
Thiết kế trang phục trên máy tính (120t), (Tiết 1-5), (Tuần 6-
11), (14/3/2016 - 23/4/2016)
PM-LTCS

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Nguyễn Thị Thu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Thị Thu Hoài

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00
12C7
Văn (48t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.7

12C7
Văn (48t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.7

12C9
Văn (48t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A1.2

--- --- ---

S2 07:50
12C6
Văn (48t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.6

12C6
Văn (48t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.6

--- --- ---

S3 08:40
12C9
Văn (48t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A1.2

--- --- --- ---

S4 09:40 ---
TC-ĐCN K8/9
Sinh hoạt lớp
B1.1

--- --- ---

S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
C2 13:50 11B1

Văn (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.2

11B1
Văn (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.2

11B2
Văn (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.3

--- --- ---

C3 14:40 --- --- ---

C4 15:40 11B2
Văn (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.3

11B5
Văn (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.6

11B5
Văn (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.6

--- --- ---

C5 16:30 --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Nguyễn Thị Thu Hà
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
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C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Nguyễn Thị Thu Hà
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Nguyễn Thị Thu Trang
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Thị Thương

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- ---

TC-CNTT K9/9
Bảng tính Excel (60t), (Tiết
1-4), (Tuần 1-15),
(18/1/2016 - 21/5/2016)
PM3-T5

CĐ-CNTT K9
Bảng tính Excel (60t), (Tiết
1-4), (Tuần 1-15),
(22/2/2016 - 4/6/2016)
PM3-T5

---

CĐ-CNÔTÔ K9B
Tin học (75t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-15),
(22/2/2016 - 4/6/2016)
PM1-T5

S2
07:50 --- --- ---

S3
08:40 --- --- ---

S4
09:40 --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

TC-CNTT K9/9
Cơ sở dữ liệu (60t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-15), (18/1/2016
- 21/5/2016)
PM3-T5

TC-SCMT K9/9
Cơ sở dữ liệu (60t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-15), (18/1/2016
- 21/5/2016)
PM3-T5

TC-ĐDD K9/9
Tin học (Tiết 1-5), (Tuần 1-
6), (18/1/2016 - 19/3/2016)
PM3-T5

--- --- ---

C2
13:50 --- --- --- ---

C3
14:40

TC-ĐCN K9/9
Tin học (30t), (Tiết 1-5),
(Tuần 14-19), (9/5/2016 -
18/6/2016)
PM3-T5

--- --- ---

C4
15:40 --- --- --- ---
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C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Nguyễn Thị Thương

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Thị Túy Hải

Thứ hai Thứ
ba Thứ tư Thứ

năm
Thứ
sáu

Thứ
bảy

S1
07:00

CĐ-QTKS K9
Anh văn cơ bản (120t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-15),
(22/2/2016 - 4/6/2016)
B2.5

---

CĐ-QTKS K9
Anh văn cơ bản (120t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-15),
(22/2/2016 - 4/6/2016)
B2.5

--- --- ---

S2
07:50 --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Thị Tường Vy

Thứ hai Thứ
ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00

CĐ-QTNH K9
Tin học ứng dụng trong kinh
doanh (45t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-9), (22/2/2016 - 23/4/2016)
PM-SPDN

---

TC-QTKS K9/12
Tin học (30t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-
6), (22/2/2016 - 2/4/2016)
PM-SPDN

CĐ-KTCBMA K9
Tin học ứng dụng (45t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-9), (22/2/2016
- 23/4/2016)
PM-SPDN

---

TC-CNÔTÔ K9/12
Tin học (30t), (Tuần
1-5), (Tuần 1-6),
(22/2/2016 -
2/4/2016)
PM-SPDN

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- ---

TC-QTKS K9/12
Tin học ứng dụng trong kinh doanh
và khách sạn (45t), (Tiết 1-5),
(Tuần 7-15), (4/4/2016 -
4/6/2016)
PM-SPDN

--- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---
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S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- ---

CĐ-QTKS K7
Tin học ứng dụng trong kinh doanh
và khách sạn (45t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-9), (18/1/2016 -
9/4/2016)
PM-SPDN

TC-NVNH K9/9
Tin học ứng dụng trong kinh
doanh (45t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-9), (18/1/2016 - 9/4/2016)
PM-SPDN CĐ-CNÔTÔ K9A

Tin học (75t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-15),
(22/2/2016 -
4/6/2016)
PM-SPDN

---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Nguyễn Thị Tường Vy

Thứ hai Thứ
ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Tiến Dũng

Thứ
hai

Thứ
ba Thứ tư Thứ

năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- ---

CĐ-CNTT K9
Mạng máy tính (75t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-19),
(22/2/2016 - 2/7/2016)
P.CNTT

---

CĐ-CNTT K9
Thiết kế hoạt hình Flash (60t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-15), (22/2/2016 - 4/6/2016)
P.CNTT

TC-CNTT K8/9
Thiết kế đa phương tiện (60t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-8), (18/1/2016 - 2/4/2016)
PM2-T5

S2
07:50 --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- ---

TC-CNTT K9/9
Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 1 (75t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-19), (18/1/2016 -
18/6/2016)
PM2-T5

---

CĐ-CNTT K9
Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 1 (75t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-19), (22/2/2016 -
2/7/2016)
P.CNTT

TC-CNTT K8/9
Thiết kế đa phương tiện (60t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-8), (18/1/2016 - 2/4/2016)
PM2-T5

C2
13:50 --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Tiến Thành

Thứ hai Thứ
ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ

bảy
S1

07:00
12C4
Toán (64t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.4

--- --- --- 10A8
Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

---

S2
07:50 --- 12C4

Toán (64t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.4

10A8
Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

---

S3
08:40

12C6
Toán (64t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.6

--- --- ---

S4
09:40 --- 12C6

Toán (64t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.6

--- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

11B5
Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.6

-x- 11B5
Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.6

--- --- ---

C2
13:50 -x- --- --- ---

C3
14:40 --- -x- --- --- --- ---

C4
15:40

11B1
Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.2

-x- 11B1
Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.2

--- --- ---

C5
16:30 -x- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Trương Bảo Duy

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00

CĐ-ĐCN K7A
PLC nâng cao (120t), (Tiết
1-4), (Tuần 1-7), (Đôn giờ
vào tuần cuối), (18/1/2016 -
26/3/2016)
X-PLC 1

CĐ-ĐCN K7A
PLC nâng cao (120t), (Tiết
1-4), (Tuần 1-7), (Đôn giờ
vào tuần cuối), (18/1/2016 -
26/3/2016)
X-PLC 1

CĐ-ĐCN K7B
PLC nâng cao
(120t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-7),
(18/1/2016 -
26/3/2016)
X-PLC 2

CĐ-ĐCN K7B
PLC nâng cao
(120t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-4),
(18/1/2016 -
5/3/2016)
X-PLC 2

CĐ-ĐCN K7B
PLC nâng cao
(120t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-4),
(18/1/2016 -
5/3/2016)
X-PLC 2

TC-ĐDD K7/9
Thực tập cơ sở (90t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-9),
(18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Điện CB5

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- ---

TC-ĐCN K9/12
Máy điện 1 (240t),
(Tiết 1-4), (Tuần 6-
20), (28/3/2016 -
9/7/2016)
X-Máy điện 2

TC-ĐCN K9/12
Máy điện 1 (240t),
(Tiết 1-4), (Tuần 6-
20), (28/3/2016 -
9/7/2016)
X-Máy điện 2

---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- ---

CĐ-ĐCN K7B
Thực tập tốt nghiệp
(440t), (40t/tuần),
(Tuần 8-18),
(28/3/2016 -
11/6/2016)
B2.3

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---
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C1
13:00

CĐ-ĐCN K7A
PLC nâng cao (120t), (Tiết
1-4), (Tuần 1-7), (Đôn giờ
vào tuần cuối), (18/1/2016 -
26/3/2016)
X-PLC 1

CĐ-ĐCN K7A
PLC nâng cao (120t), (Tiết
1-4), (Tuần 1-7), (Đôn giờ
vào tuần cuối), (18/1/2016 -
26/3/2016)
X-PLC 1

CĐ-ĐCN K7B
PLC nâng cao
(120t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-7),
(18/1/2016 -
26/3/2016)
X-PLC 2

CĐ-ĐCN K7B
PLC nâng cao
(120t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-4),
(18/1/2016 -
5/3/2016)
X-PLC 2

CĐ-ĐCN K7B
PLC nâng cao
(120t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-4),
(18/1/2016 -
5/3/2016)
X-PLC 2

TC-ĐDD K7/9
Thực tập cơ sở (90t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-9),
(18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Điện CB5

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- ---

TC-ĐCN K9/12
Máy điện 1 (240t),
(Tiết 1-4), (Tuần 6-
20), (28/3/2016 -
9/7/2016)
X-Máy điện 2

TC-ĐCN K9/12
Máy điện 1 (240t),
(Tiết 1-4), (Tuần 6-
20), (28/3/2016 -
9/7/2016)
X-Máy điện 2

---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Nguyễn Trương Bảo Duy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Trọng Hiếu

Thứ hai Thứ ba Thứ
tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00

TC-ĐCN K9/12
Điện tử công suất (60t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-8),
(22/2/2016 - 16/4/2016)
X-Điện CB4

CĐ-ĐCN K9A
Kỹ thuật cảm biến (60t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-15),
(22/2/2016 - 4/6/2016)
X-Điện CB5

---

CĐ-ĐCN K8A
Điện tử công suất (105t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-14),
(18/1/2016 - 14/5/2016)
X-Điện CB4

--- ---

S2
07:50 --- --- --- ---

S3
08:40 --- ---

CĐ-ĐCN K9A
Điện tử cơ bản (150t),
(Tiết 1-4), (Tuần 7-20),
(4/4/2016 - 9/7/2016)
X-Điện CB5

CĐ-ĐCN K9A
Điện tử cơ bản (150t), (Tiết
1-4), (Tuần 11-20),
(2/5/2016 - 9/7/2016)
X-Điện CB5

S4
09:40 --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

TC-ĐCN K9/12
Điện tử công suất (60t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-8),
(22/2/2016 - 16/4/2016)
X-Điện CB4

--- ---

CĐ-ĐCN K8A
Điện tử công suất (105t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-14),
(18/1/2016 - 14/5/2016)
X-Điện CB4

--- ---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- ---

CĐ-ĐCN K9A
Điện tử cơ bản (150t),
(Tiết 1-4), (Tuần 7-20),
(4/4/2016 - 9/7/2016)
X-Điện CB5

---

C4
15:40 --- --- --- --- ---
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C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Nguyễn Trọng Hiếu

Thứ hai Thứ ba Thứ
tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Nguyễn Tuấn Giang
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Tân

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu Thứ bảy

S1
07:00

CĐ-KTML&ĐHKK K9
Thực tập hàn (90t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-9),
(22/2/2016 - 23/4/2016)
X-Hàn1

TC-KTML&ĐHKK K9/12
Thực tập Hàn cơ bản (90t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-9),
(22/2/2016 - 23/4/2016)
X-Hàn1

TC-KTML&ĐHKK
K9/9
Thực tập hàn (90t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-9),
(18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Hàn2

TC-CNÔTÔ K9/9
Thực tập hàn cơ bản (45t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-6),
(18/1/2016 - 19/3/2016)
X-Hàn1

--- ---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

CĐ-KTML&ĐHKK K9
Thực tập hàn (90t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-9),
(22/2/2016 - 23/4/2016)
X-Hàn1

TC-KTML&ĐHKK K9/12
Thực tập Hàn cơ bản (90t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-9),
(22/2/2016 - 23/4/2016)
X-Hàn1

TC-KTML&ĐHKK
K9/9
Thực tập hàn (90t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-9),
(18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Hàn2

TC-CNÔTÔ K9/9
Thực tập hàn cơ bản (45t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-6),
(18/1/2016 - 19/3/2016)
X-Hàn1

---

TC-HÀN K7/9
Thực tập tốt nghiệp (375t),
(Tuần 11-20), (40t/tuần),
(18/4/2016 - 25/6/2016)

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- --- ---
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C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Nguyễn Tân

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Vân Thoại

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- ---
CĐ-CĐT K8
Lập trình PLC (90t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-9), (18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Khí nén (Điện tử)

S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---

C1 13:00 --- --- --- --- ---
CĐ-CĐT K8
Lập trình PLC (90t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-9), (18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Khí nén (Điện tử)

C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Vân Thụy

Thứ
hai

Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ
năm

Thứ
sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- --- --- --- ---

TC-ĐTCN K8/9
Đọc bản vẽ theo tiêu chuẩn quốc tế (60t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-14), (Bù nghỉ lễ mùng 10/3 AL và 30/4),
(18/1/2016 - 14/5/2016)
X-Điện tử 3

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- --- ---
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C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Nguyễn Vân Thụy
Thứ
hai

Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ
năm

Thứ
sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Võ Mỹ Hạnh

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S1 07:00 --- --- --- --- 10A10

Toán (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.5

10A10
Toán (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.5S2 07:50 --- --- --- ---

S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- 10A11

Toán (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.6

10A11
Toán (64t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.6

---

S5 10:30 --- --- --- ---

Nghỉ trưa --- --- --- ---
10A11
Sinh hoạt lớp
A1.6

---

C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Văn Hoàng (DL)

Thứ
hai

Thứ
ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- ---

CĐ-KTCBMA K8
Kỹ thuật cắt tỉa (120t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-12),
(18/1/2016 - 30/4/2016)
X-CBMA2

CĐ-QTKS K8
Nghiệp vụ chế biến món ăn (210t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-20), (Đôn giờ vào tuần
cuối), (18/1/2016 - 25/6/2016)
X-CBMA4

TC-CBMA K8/9C
Chế biến món ăn (170t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-17),
(18/1/2016 - 4/6/2016)
X-CBMA2

---

S2
07:50 --- --- ---

S3
08:40 --- --- ---

S4
09:40 --- --- ---

S5
10:30 --- ---

TC-KTCBMA K7/9A
Thực hành nghề CBMA tại cơ sở
(380t), (40t/tuần), (Tuần 11-20),
(18/4/2016 - 25/6/2016)
A2.4

Nghỉ
trưa --- --- --- --- ---

TC-KTCBMA K7/9B
Thực hành nghề CBMA tại cơ sở
(380t), (40t/tuần), (Tuần 11-20),
(18/4/2016 - 25/6/2016)
A2.5

C1
13:00 --- ---

CĐ-KTCBMA K7
Thực hành nghiệp vụ nhà hàng tại cơ
sở (360t), (40t/tuần), (Tuần 10-18),
(11/4/2016 - 11/6/2016)
A1.4
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CĐ-KTCBMA K8
Kỹ thuật cắt tỉa (120t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-12),
(18/1/2016 - 30/4/2016)
X-CBMA2

CĐ-QTKS K8
Nghiệp vụ chế biến món ăn (210t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-20), (Đôn giờ vào tuần
cuối), (18/1/2016 - 25/6/2016)
X-CBMA4

TC-CBMA K8/9C
Chế biến món ăn (170t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-17),
(18/1/2016 - 4/6/2016)
X-CBMA2

C2
13:50 --- ---

CĐ-KTCBMA K8
Thực hành nghiệp vụ nhà hàng tại cơ
sở (300t), (40t/tuần), (Tuần 13-20),
(2/5/2016 - 25/6/2016)
B1.3

C3
14:40 --- --- ---

C4
15:40 --- --- ---

C5
16:30 --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Nguyễn Văn Hoàng (DL)
Thứ
hai

Thứ
ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Văn Hoàng (ĐL)

Thứ
hai

Thứ
ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- --- ---

TC-KTML&ĐHKK K8/9
Trang bị điện (150t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-15),
(18/1/2016 - 21/5/2016)
X-Điện lạnh công nghiệp

TC-KTML&ĐHKK K8/9
Hệ thống điều hòa không khí cục bộ (210t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-20), (Đôn giờ vào tuần
cuối), (18/1/2016 - 25/6/2016)
X-Điều hòa không khí

---

S2
07:50 --- --- --- ---

S3
08:40 --- ---

CĐ-CBTP K9
Dụng cụ đo (45t), (Tiết 1-
5), (Tuần 12-20),
(9/5/2016 - 9/7/2016)
B2.1

---

S4
09:40 --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- ---

CĐ-KTML&ĐHKK K8
Thực tập doanh nghiệp (ĐL)
(280t), (40t/tuần), (Tuần 14-20),
(9/5/2016 - 25/6/2016)

C1
13:00 --- --- ---

TC-KTML&ĐHKK K8/9
Trang bị điện (150t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-15),
(18/1/2016 - 21/5/2016)
X-Điện lạnh công nghiệp

TC-KTML&ĐHKK K8/9
Hệ thống điều hòa không khí cục bộ (210t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-20), (Đôn giờ vào tuần
cuối), (18/1/2016 - 25/6/2016)
X-Điều hòa không khí

---

C2
13:50 --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Nguyễn Văn Lực
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
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S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Nguyễn Văn Lực
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Nguyễn Văn Nhân
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Văn Quyết

Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ

năm Thứ sáu Thứ
bảy

S1
07:00 ---

CĐ-KTML&ĐHKK K7
Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh (75t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-8), (18/1/2016 - 2/4/2016)
X-Điện lạnh cơ bản

--- ---

CĐ-KTML&ĐHKK K9
Cơ sở KT NL&ĐH KK (120t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-12), (22/2/2016 - 14/5/2016)
X-Điện lạnh công nghiệp

---

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 ---

CĐ-KTML&ĐHKK K7
Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh (75t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-8), (18/1/2016 - 2/4/2016)
X-Điện lạnh cơ bản

CĐ-CBTP K9

---

CĐ-KTML&ĐHKK K9

---

C2
13:50 --- --- --- ---
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CĐ-CBTP K9
Kỹ thuật điện (75t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-15), (22/2/2016 -
4/6/2016)
X-Điện lạnh cơ bản

CĐ-KTML&ĐHKK K9
Cơ sở KT NL&ĐH KK (120t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-12), (22/2/2016 - 14/5/2016)
X-Điện lạnh công nghiệp

C3
14:40 --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Nguyễn Văn Quyết
Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ

năm Thứ sáu Thứ
bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Nguyễn Xuân Thu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---
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Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Đình Đăng

Thứ hai Thứ ba Thứ
tư

Thứ
năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00

CĐ-ĐTCN K8
Lắp đặt và điều khiển thiết bị điện
công nghiệp (70t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-7), (18/1/2016 - 26/3/2016)
X-Điện CB3 TC-ĐCN K9/12

Kỹ thuật lắp đặt điện (120t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-15),
(22/2/2016 - 4/6/2016)
X-Điện CB3

--- ---

TC-ĐDD K8/9
Kỹ thuật lắp đặt điện
(290t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-
20), (18/1/2016 -
25/6/2016)
X-Điện CB1

TC-ĐDD K8/9
Kỹ thuật lắp đặt điện (290t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-20), (18/1/2016 - 25/6/2016)
X-Điện CB1

S2
07:50 --- --- ---

S3
08:40 --- --- ---

S4
09:40 --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- ---

Nghỉ
trưa

TC-ĐCN K9/9
Sinh hoạt lớp
A1.3

--- --- --- ---
TC-ĐCN K7/9A
Thực tập tốt nghiệp (440t), (40t/tuần),
(Tuần 10-20), (11/4/2016 - 25/6/2016)

C1
13:00

CĐ-ĐTCN K8
Lắp đặt và điều khiển thiết bị điện
công nghiệp (70t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-7), (18/1/2016 - 26/3/2016)
X-Điện CB3

TC-ĐCN K9/12
Kỹ thuật lắp đặt điện (120t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-15),

--- ---

TC-ĐDD K8/9
Kỹ thuật lắp đặt điện TC-ĐDD K8/9

Kỹ thuật lắp đặt điện (290t), (Tiết 1-5),

C2
13:50 --- --- ---
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(Tiết 1-4), (Tuần 1-15),
(22/2/2016 - 4/6/2016)
X-Điện CB3

Kỹ thuật lắp đặt điện
(290t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-
20), (18/1/2016 -
25/6/2016)
X-Điện CB1

Kỹ thuật lắp đặt điện (290t), (Tiết 1-5),
(Tuần 19-20), (Bù nghỉ lễ mùng 10/3 AL
và 30/4), (13/6/2016 - 25/6/2016)
X-Điện CB1

C3
14:40 --- --- ---

C4
15:40 --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Nguyễn Đình Đăng

Thứ hai Thứ ba Thứ
tư

Thứ
năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Đôn

Thứ
hai

Thứ
ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ

bảy
S1

07:00 --- --- --- --- --- ---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- ---

CĐ-CGKL K8
Tiện lệch tâm, tiện định hình (120t), (Tiết 1-4),
(Tuần 4-13), (29/2/2016 - 7/5/2016)
X-Tiện 1

CĐ-CGKL K8
Tiện lệch tâm, tiện định hình (120t), (Tiết 1-4),
(Tuần 4-13), (29/2/2016 - 7/5/2016)
X-Tiện 1

--- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- ---

CĐ-CGKL K9
Đồ gá (45t), (Tiết 1-4), (Tuần 9-
20), (18/4/2016 - 9/7/2016)
X-Tiện 2

---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- ---

CĐ-CGKL K8
Tiện lệch tâm, tiện định hình (120t), (Tiết 1-4),
(Tuần 4-13), (29/2/2016 - 7/5/2016)
X-Tiện 1

CĐ-CGKL K8
Tiện lệch tâm, tiện định hình (120t), (Tiết 1-4),
(Tuần 4-13), (29/2/2016 - 7/5/2016)
X-Tiện 1

---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---
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Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Nguyễn Đức Hiền
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
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C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---
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Nguyễn Đức Hiền
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Nguyễn Đức Thắng

Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ

năm Thứ sáu Thứ
bảy

S1
07:00 ---

CĐ-ĐTCN K9
Điện tử tương tự (60t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-6), (22/2/2016 - 2/4/2016)
X-Điện tử 4

CĐ-SCMT K8
Kỹ thuật sửa chữa màn hình (125t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-13), (18/1/2016 - 7/5/2016)
X-Điện tử 1

---

CĐ-ĐTCN K9
Đo lường điện tử (45t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-5),
(22/2/2016 - 26/3/2016)
X-Đo lường điện tử

---

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- ---

TC-ĐTCN K8/9
Thiết kế mạch bằng máy tính (75t), (Tiết 1-5),
(Tuần 8-15), (28/3/2016 - 21/5/2016)
X-Đo lường điện tử

---

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- ---

TC-ĐTCN K8/9
Ghép nối máy tính (45t), (Tiết 1-5), (Tuần 16-
20), (23/5/2016 - 25/6/2016)
X-Điện tử 1

---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 ---

CĐ-ĐTCN K9
Điện tử tương tự (60t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-6), (22/2/2016 - 2/4/2016)
X-Điện tử 4

CĐ-SCMT K8
Kỹ thuật sửa chữa màn hình (125t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-13), (18/1/2016 - 7/5/2016)
X-Điện tử 1

---

CĐ-ĐTCN K9
Đo lường điện tử (45t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-5),
(22/2/2016 - 26/3/2016)
X-Đo lường điện tử

---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- ---

TC-ĐTCN K8/9
Thiết kế mạch bằng máy tính (75t), (Tiết 1-5),
(Tuần 8-15), (28/3/2016 - 21/5/2016)
X-Đo lường điện tử

---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- ---

TC-ĐTCN K8/9
Ghép nối máy tính (45t), (Tiết 1-5), (Tuần 16-
20), (23/5/2016 - 25/6/2016)
X-Điện tử 1

---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Nguyễn Đức Tiến
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
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Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---
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Nguyễn Đức Tiến
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Nguyệt
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Ngô Thị Hải Yến

Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ

sáu
Thứ
bảy

S1
07:00 -x- TC-QTKS K9/9B

Kế toán du lịch - khách sạn (45t), (Tiết
1-3), (Tuần 1-15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
B1.5

CĐ-KTDN K8
Thực hành kế toán trong DN sản xuất (100t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-10), (18/1/2016 -
16/4/2016)
B3.6

CĐ-KTDN K8
Thực hành kế toán trong DN sản xuất (100t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-10), (18/1/2016 -
16/4/2016)
B3.6

--- ---

S2
07:50 -x- --- --- --- ---

S3
08:40 -x- --- --- --- ---

S4
09:40 -x- --- --- --- --- ---

S5
10:30 -x- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 ---

TC-QTKS K9/9A
Kế toán du lịch - khách sạn (45t), (Tiết
1-3), (Tuần 1-15), (18/1/2016 -

CĐ-KTCBMA K7
Thống kê kinh doanh (45t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-9), (18/1/2016 - 9/4/2016)
A2.3

--- ---

C2
13:50 --- --- --- ---
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21/5/2016)
B1.4

CĐ-KTDN K9
Lý thuyết kế toán (75t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-
15), (22/2/2016 - 4/6/2016)
B3.5

C3
14:40 ---

CĐ-KTDN K9
Thống kê doanh nghiệp (60t), (Tiết 1-5),
(Tuần 9-20), (18/4/2016 - 9/7/2016)
B3.5

--- ---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- ---

TC-CBMA K8/9C
Sinh hoạt lớp
A2.5

--- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Ngô Thị Hải Yến
Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ

sáu
Thứ
bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Ngô Thị Phương Thảo

Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ

năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- --- --- ---

CĐ-CBTP K7
Quá trình sấy, chiên và lên men thực
phẩm (135t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-14),
(18/1/2016 - 14/5/2016)
X-C5

CĐ-BVMTB K7
Thực tập nâng cao (210t),
(40t/tuần), (Tuần 6-10),
(14/3/2016 - 16/4/2016)

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 ---

CĐ-CBTP K8
Vệ sinh an toàn thực phẩm (120t),
(Tiết 1-5), (Tuần 6-17),
(14/3/2016 - 4/6/2016)
X-PTTP

--- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- ---

TC-CBTP K9/9
Đóng gói bao bì (60t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-12),
(18/1/2016 - 30/4/2016)
X-C5

---

CĐ-CBTP K7
Quá trình sấy, chiên và lên men thực
phẩm (135t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-14),
(18/1/2016 - 14/5/2016)
X-C5

---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 ---

CĐ-CBTP K8
Vệ sinh an toàn thực phẩm (120t),
(Tiết 1-5), (Tuần 6-17),
(14/3/2016 - 4/6/2016)
X-PTTP

--- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- ---
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Trở lên trên đỉnh
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Ngô Đình Hiền

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu

Thứ
bảy

S1
07:00

CĐ-CGKL K8
Lăn nhám, lăn ép (45t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-3), (18/1/2016 -
27/2/2016)
X-Tiện 1

CĐ-CGKL K8
Lăn nhám, lăn ép (45t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-3), (18/1/2016 -
27/2/2016)
X-Tiện 1

CĐ-CGKL K8
Phay đa giác (45t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-3), (18/1/2016 -
27/2/2016)
X-Tiện 1

CĐ-CGKL K8
Phay đa giác (45t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-3), (18/1/2016 -
27/2/2016)
X-Tiện 1

--- ---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40

CĐ-CGKL K8
Phay bành răng trụ răng thẳng
(60t), (Tiết 1-4), (Tuần 4-8),
(29/2/2016 - 2/4/2016)
X-Tiện 1

CĐ-CGKL K8
Phay bành răng trụ răng thẳng (60t),
(Tiết 1-4), (Tuần 4-8), (29/2/2016
- 2/4/2016)
X-Tiện 1

CĐ-CGKL K9
Khoét, doa lỗ trên máy tiện (30t),
(Tiết 1-4), (Tuần 12-15),
(9/5/2016 - 4/6/2016)
X-Tiện 2

--- --- ---

S4
09:40

CĐ-CGKL K8
Phay thanh răng (45t), (Tiết 1-4),
(Tuần 9-12), (4/4/2016 -
30/4/2016)
X-Tiện 1

CĐ-CGKL K8
Phay thanh răng (45t), (Tiết 1-4),
(Tuần 9-12), (4/4/2016 -
30/4/2016)
X-Tiện 1

--- --- --- ---

S5
10:30

CĐ-CGKL K9
Lăn nhám, lăn ép (45t), (Tiết 1-4),
(Tuần 14-19), (23/5/2016 -
2/7/2016)
X-Tiện 2

--- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

CĐ-CGKL K8
Lăn nhám, lăn ép (45t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-3), (18/1/2016 -
27/2/2016)
X-Tiện 1

CĐ-CGKL K8
Lăn nhám, lăn ép (45t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-3), (18/1/2016 -
27/2/2016)
X-Tiện 1

CĐ-CGKL K8
Phay đa giác (45t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-3), (18/1/2016 -
27/2/2016)
X-Tiện 1

CĐ-CGKL K8
Phay đa giác (45t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-3), (18/1/2016 -
27/2/2016)
X-Tiện 1

--- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40

CĐ-CGKL K8
Phay bành răng trụ răng thẳng
(60t), (Tiết 1-4), (Tuần 4-8),
(29/2/2016 - 2/4/2016)
X-Tiện 1

---

CĐ-CGKL K9
Khoét, doa lỗ trên máy tiện (30t),
(Tiết 1-4), (Tuần 12-15),
(9/5/2016 - 4/6/2016)
X-Tiện 2

--- --- ---

C4
15:40

CĐ-CGKL K8
Phay thanh răng (45t), (Tiết 1-4),
(Tuần 9-12), (4/4/2016 -
30/4/2016)
X-Tiện 1

--- --- --- --- ---

C5
16:30

CĐ-CGKL K9
Lăn nhám, lăn ép (45t), (Tiết 1-4),
(Tuần 14-19), (23/5/2016 -
2/7/2016)
X-Tiện 2

--- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Phan Mai Phương Duyên

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ
bảy
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S1
07:00

CĐ-QTKS K8
Anh văn chuyên ngành
(120t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-
2), (18/1/2016 - 30/1/2016)
B2.4

CĐ-QTKS K7
Anh văn chuyên ngành (90t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-2),
(18/1/2016 - 30/1/2016)
B1.2

--- ---

CĐ-QTKS K7
Anh văn chuyên ngành
(90t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-
2), (18/1/2016 -
30/1/2016)
B3.1

---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40

CĐ-QTKS K8
Anh văn chuyên ngành
(120t), (Tiết 1-5), (Tuần 11-
20), (18/4/2016 -
25/6/2016)
B2.4

CĐ-QTKS K8
Anh văn chuyên ngành
(120t), (Tiết 1-5), (Tuần 11-
20), (18/4/2016 -
25/6/2016)
B2.4

CĐ-QTKS K7
Anh văn chuyên ngành
(90t), (Tiết 1-5), (Tuần 9-
14), (4/4/2016 -
14/5/2016)
B1.4

---

CĐ-QTKS K7
Anh văn chuyên ngành
(90t), (Tiết 1-5), (Tuần 9-
14), (4/4/2016 -
14/5/2016)
B1.4

---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- ---

CĐ-QTKS K8
Anh văn chuyên ngành
(120t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-
2), (18/1/2016 -
30/1/2016)
B2.4

CĐ-QTKS K7
Anh văn chuyên ngành
(90t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-
2), (18/1/2016 -
30/1/2016)
A1.5

--- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---
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Phan Mai Phương Duyên

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ
bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Phan Nguyễn

Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- ---

CĐ-QTNH K8
Nghiệp vụ Bar (90t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-9),
(18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Bar

TC-QTKS K8/9A
Nghiệp vụ nhà hàng (210t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-20), (Đôn giờ vào
tuần cuối), (18/1/2016 -
25/6/2016)
X-Bàn

TC-KTCBMA K7/9B
Xây dựng thực đơn
(45t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-9), (18/1/2016 -
9/4/2016)
A2.5

TC-NVNH K8/9
Nghiệp vụ Bar (180t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-20), (Bù nghỉ lễ mùng 10/3
AL và 30/4), (18/1/2016 -
25/6/2016)
X-Bar

S2
07:50 --- --- ---

S3
08:40 ---

CĐ-QTNH K9
Nghiệp vụ bàn (120t),
(Tiết 1-5), (Tuần 11-
18), (2/5/2016 -
25/6/2016)
X-Bàn

CĐ-QTNH K9
Nghiệp vụ bàn (120t),
(Tiết 1-5), (Tuần 11-
18), (2/5/2016 -
25/6/2016)
X-Bàn

S4
09:40 --- --- ---
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S5
10:30 --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- ---

CĐ-QTNH K8
Nghiệp vụ Bar (90t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-9),
(18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Bar

TC-QTKS K8/9A
Nghiệp vụ nhà hàng (210t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-20), (Đôn giờ vào
tuần cuối), (18/1/2016 -
25/6/2016)
X-Bàn

---

TC-NVNH K8/9
Nghiệp vụ Bar (180t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-20), (Bù nghỉ lễ mùng 10/3
AL và 30/4), (18/1/2016 -
25/6/2016)
X-Bar

C2
13:50 --- --- --- ---

C3
14:40 ---

CĐ-QTNH K9
Nghiệp vụ bàn (120t),
(Tiết 1-5), (Tuần 11-
18), (2/5/2016 -
25/6/2016)
X-Bàn

--- ---

C4
15:40 --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Phan Nguyễn
Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Phan Ngọc Tuấn

Thứ hai Thứ
ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ

bảy
S1

07:00 --- ---

CĐ-ĐTCN K9
Giáo dục thể chất (60t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-15), (22/2/2016 -
4/6/2016)
<.Sân trường 2>

---

CĐ-CGKL K9
Giáo dục thể chất (60t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-15), (22/2/2016 -
4/6/2016)
<.Sân trường 2>

---

S2
07:50 --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa

12C1
Sinh hoạt lớp
A2.1

--- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- --- --- ---

C2
13:50

TC-NVNH K9/9
Giáo dục thể chất (30t), (Tiết 2-
3), (Tuần 1-15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
<.Sân trường 2>

--- TC-CNÔTÔ K9/9
Giáo dục thể chất (30t), (Tiết 2-
3), (Tuần 1-15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
<.Sân trường 2>

TC-CNTT K9/9
Giáo dục thể chất (30t), (Tiết 2-
3), (Tuần 1-15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
<.Sân trường 2>

--- ---

C3
14:40 --- --- ---

C4
15:40

TC-HDDL K9/9
Giáo dục thể chất (30t), (Tiết 4-
5), (Tuần 1-15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
<.Sân trường 2>

--- TC-SCMT K9/9
Giáo dục thể chất (30t), (Tiết 4-
5), (Tuần 1-15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
<.Sân trường 2>

TC-CBTP K9/9
Giáo dục thể chất (30t), (Tiết 4-
5), (Tuần 1-15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
<.Sân trường 2>

--- ---

C5
16:30 --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Phan Thạnh Nguyên

Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ

năm
Thứ
sáu Thứ bảy

S1
07:00 ---

CĐ-KTXD K8
Trộn, đồ, đầm bê tông (100t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-10), (18/1/2016 - 16/4/2016)
X-Xây dựng 1

CĐ-KTXD K9
Đào móng (55t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-6), (22/2/2016 - 2/4/2016)
X-Xây dựng 2

--- ---

CĐ-KTXD K9
Dự toán (45t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-14), (22/2/2016 -
28/5/2016), (Bù nghỉ lễ mùng 10/3 AL và 30/4)
B1.1

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 ---

CĐ-KTXD K8
Trộn, đồ, đầm bê tông (100t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-10), (18/1/2016 - 16/4/2016)
X-Xây dựng 1

CĐ-KTXD K9
Đào móng (55t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-6), (22/2/2016 - 2/4/2016)
X-Xây dựng 2

--- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Phan Thị Hoa Phượng

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S1 07:00 --- --- ---

TC-CBMA K8/9A
Chế biến món ăn (170t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-17), (18/1/2016 - 4/6/2016)
X-CBMA2

--- ---
S2 07:50 --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- ---

TC-CBMA K8/9A
Chế biến món ăn (170t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-17), (18/1/2016 - 4/6/2016)
X-CBMA2

--- ---
C2 13:50 --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Phan Thị Long
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
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S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Phan Thị Long
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Phan Thị Minh Nguyệt
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Phan Thị Như Quỳnh

Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ

năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 -x-

10A2
Sinh học (16t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.4

-x- -x- ---

10A3
Sinh học (16t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.1

S2
07:50 -x- --- -x- -x-

10A7
Sinh học (16t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.2

10A12
Sinh học (16t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.7

S3
08:40 -x-

10A6
Sinh học (16t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.8

-x- -x-

10A10
Sinh học (16t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.5

10A13
Sinh học (16t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.8

S4
09:40 -x- --- -x- -x- ---

10A11
Sinh học (16t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.6

S5
10:30 -x-

10A4
Sinh học (16t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.6

-x- -x-

10A8
Sinh học (16t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

10A9
Sinh học (16t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.4
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Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 -x-

11B11
Sinh học (16t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.4

11B10
Sinh học (16t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.3

--- --- ---

C2
13:50 -x- ---

11B7
Sinh học (16t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.8

--- --- ---

C3
14:40 -x-

11B8
Sinh học (16t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.1

11B12
Sinh học (16t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.5

--- --- ---

C4
15:40 -x- --- --- --- --- ---

C5
16:30 -x-

11B9
Sinh học (16t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.2

11B2
Sinh học (16t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

--- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Phan Thị Như Quỳnh
Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ

năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Phan Thị Thanh Hà

Thứ hai Thứ
ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- ---

CĐ-QTNH K9
Văn hóa ẩm thực (45t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-9),
(22/2/2016 - 23/4/2016)
B3.2

TC-CBMA K8/9C
Sinh lý dinh dưỡng (45t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-9),
(18/1/2016 - 9/4/2016)
A2.5

TC-CBMA K8/9B
Sinh lý dinh dưỡng (45t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-9),
(18/1/2016 - 9/4/2016)
A2.4

CĐ-QTKS K7
Văn hóa ẩm thực (45t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-9), (18/1/2016 -
9/4/2016)
A2.4

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- ---

TC-CBMA K8/9A
Sinh lý dinh dưỡng (45t), (Tiết 1-
5), (Tuần 11-20), (Bù nghỉ lễ
30/4), (18/4/2016 - 25/6/2016)
A2.3

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

CĐ-HDDL K8
Văn hóa ẩm thực (45t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-9),
(18/1/2016 - 9/4/2016)
B1.4

--- --- ---

CĐ-KTCBMA K9
Quản trị tác nghiệp (90t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-18),
(22/2/2016 - 25/6/2016)
B1.3

---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- ---
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C5
16:30 --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Phan Thị Thanh Hà

Thứ hai Thứ
ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Phan Thị Yến Phi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Phan Trung Hậu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Phan Văn Lại
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
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Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Phan Văn Lại
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Phạm Bích Thủy

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ
bảy

S1
07:00 ---

12C8
Văn (48t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.8

10A1
Văn (48t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

--- --- ---

S2
07:50

10A1
Văn (48t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

--- --- ---

S3
08:40 12C3

Văn (48t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.3

12C3
Văn (48t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.3

--- ---
10A13
Văn (48t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.8

---

S4
09:40 12C4

Văn (48t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.4

12C4
Văn (48t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.4

10A13
Văn (48t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.8

---

S5
10:30

12C8
Văn (48t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.8

--- ---
TC-KTCBMA K9/9A
Sinh hoạt lớp
B1.1

---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- 11B6

Văn (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.7

--- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40

11B6
Văn (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.7

--- --- --- --- ---

C4
15:40

11B7
Văn (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.8

11B7
Văn (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.8

--- --- ---

C5
16:30 --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Phạm Hồng Truyền

Thứ
hai

Thứ
ba

Thứ
tư Thứ năm Thứ

sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- --- --- --- ---

S2
07:50 --- --- --- --- ---
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TC-NVNH K9/9
Nghiệp vụ bàn (120t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-14), (Bù nghỉ lễ mùng 10/3
AL và 30/4), (18/1/2016 - 14/5/2016)
X-Bàn

S3
08:40 --- --- ---

TC-NVNH K8/9
Xây dựng thực đơn (45t), (Tiết 1-5), (Tuần 12-
20), (25/4/2016 - 25/6/2016)
B1.3

---

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- --- ---

TC-NVNH K9/9
Nghiệp vụ bàn (120t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-14), (Bù nghỉ lễ mùng 10/3
AL và 30/4), (18/1/2016 - 14/5/2016)
X-Bàn

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Phạm Hồng Truyền
Thứ
hai

Thứ
ba

Thứ
tư Thứ năm Thứ

sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Phạm Khánh Phương
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Phạm Kim Châu

Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ

năm
Thứ
sáu

Thứ
bảy

S1
07:00 --- ---

TC-ĐCN K8/9
Cung cấp điện (90t), (Tiết 1-3), (Tuần 1-20),
(18/1/2016 - 25/6/2016)
B1.1

--- --- ---

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40 ---

TC-ĐCN K8/9
Cung cấp điện (90t), (Tiết 1-3), (Tuần 11-20),
(18/4/2016 - 25/6/2016)
B1.1

--- --- ---
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S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Phạm Kim Châu
Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ

năm
Thứ
sáu

Thứ
bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Phạm Ngọc Phan Huy

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00

CĐ-CNÔTÔ K8B
BS-SC hệ thống điều
hòa không khí (120t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-
10), (18/1/2016 -
16/4/2016)
X-Ôtô5

CĐ-CNÔTÔ K8B
BS-SC hệ thống điều
hòa không khí (120t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-
10), (18/1/2016 -
16/4/2016)
X-Ôtô5

CĐ-CNÔTÔ K7B
Nâng cao công việc sc
ôtô (75t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-9), (Đôn giờ
vào tuần cuối),
(18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Ôtô2

CĐ-CNÔTÔ K8A
BS-SC hệ thống điều
hòa không khí (120t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-
10), (18/1/2016 -
16/4/2016)
X-Ôtô5

CĐ-CNÔTÔ K8A
BS-SC hệ thống điều
hòa không khí (120t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-
10), (18/1/2016 -
16/4/2016)
X-Ôtô5 CĐ-CNÔTÔ K9A

SC-BD hệ thống nhiên liệu động
cơ diesel (105t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-16), (Bù nghỉ lễ mùng
10/3 AL và 30/4), (22/2/2016 -
11/6/2016)
X-Ôtô5

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40

CĐ-CNÔTÔ K8B
BD-SC hệ thống
phanh ABS (120t),
(Tiết 1-4), (Tuần 11-
20), (18/4/2016 -
25/6/2016)
X-Ôtô5

CĐ-CNÔTÔ K8B
BD-SC hệ thống
phanh ABS (120t),
(Tiết 1-4), (Tuần 11-
20), (18/4/2016 -
25/6/2016)
X-Ôtô5

---

CĐ-CNÔTÔ K8A
BD-SC hệ thống
phanh ABS (120t),
(Tiết 1-4), (Tuần 11-
20), (18/4/2016 -
25/6/2016)
X-Ôtô5

CĐ-CNÔTÔ K8A
BD-SC hệ thống
phanh ABS (120t),
(Tiết 1-4), (Tuần 11-
20), (18/4/2016 -
25/6/2016)
X-Ôtô5

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

CĐ-CNÔTÔ K8B
BS-SC hệ thống điều
hòa không khí (120t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-
10), (18/1/2016 -
16/4/2016)
X-Ôtô5

---

CĐ-CNÔTÔ K7B
Nâng cao công việc sc
ôtô (75t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-9), (Đôn giờ
vào tuần cuối),
(18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Ôtô2

CĐ-CNÔTÔ K8A
BS-SC hệ thống điều
hòa không khí (120t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-
10), (18/1/2016 -
16/4/2016)
X-Ôtô5

---

CĐ-CNÔTÔ K9A
SC-BD hệ thống nhiên liệu động
cơ diesel (105t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-16), (Bù nghỉ lễ mùng
10/3 AL và 30/4), (22/2/2016 -

C2
13:50 --- --- --- --- ---
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10/3 AL và 30/4), (22/2/2016 -
11/6/2016)
X-Ôtô5

C3
14:40

CĐ-CNÔTÔ K8B
BD-SC hệ thống
phanh ABS (120t),
(Tiết 1-4), (Tuần 11-
20), (18/4/2016 -
25/6/2016)
X-Ôtô5

--- ---

CĐ-CNÔTÔ K8A
BD-SC hệ thống
phanh ABS (120t),
(Tiết 1-4), (Tuần 11-
20), (18/4/2016 -
25/6/2016)
X-Ôtô5

---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Phạm Ngọc Phan Huy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Phạm Phan Tuyết Lê

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu

Thứ
bảy

S1
07:00

CĐ-CNÔTÔ K9A
Điện tử cơ bản (45t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-6), (22/2/2016 -
2/4/2016)
X-Điện tử 2

---

TC-ĐCN K9/9
Điện tử cơ bản (90t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-12), NHÓM 2, (18/1/2016
- 30/4/2016)
X-Điện tử 2

CĐ-ĐTCN K9
Kỹ thuật xung số (150t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-15), (22/2/2016 -
4/6/2016)
X-Điện tử 2

--- ---

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40

TC-ĐCN K9/12
Kỹ thuật xung số (90t), (Tiết 1-
4), (Tuần 9-20), (18/4/2016 -
9/7/2016)
X-Điện tử 2

TC-ĐCN K9/9
Điện tử cơ bản (90t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-12), NHÓM 1, (18/1/2016
- 30/4/2016)
X-Điện tử 2

--- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

CĐ-CNÔTÔ K9A
Điện tử cơ bản (45t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-6), (22/2/2016 -
2/4/2016)
X-Điện tử 2

---

TC-ĐCN K9/9
Điện tử cơ bản (90t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-12), NHÓM 2, (18/1/2016
- 30/4/2016)
X-Điện tử 2

CĐ-ĐTCN K9
Kỹ thuật xung số (150t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-15), (22/2/2016 -
4/6/2016)
X-Điện tử 2

--- ---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40

TC-ĐCN K9/12
Kỹ thuật xung số (90t), (Tiết 1-
4), (Tuần 9-20), (18/4/2016 -
9/7/2016)
X-Điện tử 2

TC-ĐCN K9/9
Điện tử cơ bản (90t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-12), NHÓM 1, (18/1/2016
- 30/4/2016)
X-Điện tử 2

--- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Phạm Thị Bích Lũy

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ
năm Thứ sáu Thứ

bảy
S1

07:00
CĐ-KTCBMA K9
Anh văn cơ bản (120t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-15), (22/2/2016 -
4/6/2016)
B2.1

TC-ĐTCN K8/9
Anh văn chuyên ngành (90t), (Tiết
1-3), (Tuần 1-15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
A1.5

TC-ĐTCN K8/9
Anh văn chuyên ngành (90t), (Tiết
1-3), (Tuần 1-15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
A1.5

---

CĐ-KTCBMA K9
Anh văn cơ bản (120t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-15), (22/2/2016 -
4/6/2016)
B1.3

---

S2
07:50 --- ---

S3
08:40 --- ---

S4
09:40 --- --- --- ---

S5
10:30 ---

10A13
Sinh hoạt lớp.
A1.5

--- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Phạm Thị Bích Lệ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Phạm Thị Hoa

Thứ hai Thứ
ba

Thứ
tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
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S1
07:00 --- --- ---

TC-KTCBMA K7/9A
Xây dựng thực đơn
(45t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-9), (18/1/2016 -
9/4/2016)
A2.4

TC-QTKS K8/9A
Nghiệp vụ chế biến món ăn (210t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-20), (Đôn giờ
vào tuần cuối), (18/1/2016 -
25/6/2016)
X-CBMA4

TC-QTKS K8/9B
Nghiệp vụ chế biến món ăn
(210t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-
20), (18/1/2016 -
25/6/2016)
X-CBMA2

S2
07:50 --- --- --- ---

S3
08:40

TC-QTKS K8/9B
Nghiệp vụ chế biến món ăn (210t), (Tiết 1-5),
(Tuần 18-20), (Bù nghỉ lễ mùng 10/3 AL và
30/4), (Cả ngày), (6/6/2016 - 25/6/2016)
X-CBMA2

--- --- ---

S4
09:40 --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- ---

TC-QTKS K8/9A
Nghiệp vụ chế biến món ăn (210t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-20), (Đôn giờ
vào tuần cuối), (18/1/2016 -
25/6/2016)
X-CBMA4

TC-QTKS K8/9B
Nghiệp vụ chế biến món ăn
(210t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-
20), (18/1/2016 -
25/6/2016)
X-CBMA2

C2
13:50 --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Phạm Thị Hoa

Thứ hai Thứ
ba

Thứ
tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Phạm Thị Khánh Trang
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Phạm Thị Minh Trang

Thứ
hai

Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ
năm

Thứ
sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- ---

CĐ-QTNH K9
Marketing cơ bản (45t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-11), (22/2/2016 - 7/5/2016), (Bù nghỉ lễ mùng 10/3 AL
và 30/4)
B3.2

S2 07:50 --- --- --- --- --- ---

S3 08:40 --- --- --- --- ---
CĐ-QTNH K9
Quản lý chất lượng (45t), (Tiết 1-5), (Tuần 12-20), (9/5/2016 - 9/7/2016)
B3.2

S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Phạm Thị Thu Trang
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Phạm Thị Thư Kha

Thứ
hai

Thứ
ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- --- ---

TC-QTKS K7/9B
Anh văn chuyên ngành (90t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-9),
(18/1/2016 - 9/4/2016)
A2.6

TC-QTKS K7/9B
Anh văn chuyên ngành (90t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-9),
(18/1/2016 - 9/4/2016)
A2.6

TC-QTKS K8/9A
Anh văn chuyên ngành (80t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-18), (Bù nghỉ lễ mùng 10/3 AL và 30/4),
(18/1/2016 - 11/6/2016)

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- ---
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A2.2

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- TC-ĐTCN K9/9, TC-MAY

K9/9
Anh văn cơ bản. (60t), (Tiết
1-3), (Tuần 1-20),
(18/1/2016 - 25/6/2016)
B1.1

--- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Phạm Thị Thư Kha
Thứ
hai

Thứ
ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Phạm Trần Nguyên Nguyện

Thứ hai Thứ
ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ

bảy

S1
07:00

CĐ-QTNH K7
Anh văn chuyên ngành (90t), (Tiết
1-4), (Tuần 1-8), (18/1/2016 -
2/4/2016)
B2.2

---

CĐ-QTNH K7
Anh văn chuyên ngành (90t), (Tiết
1-4), (Tuần 1-8), (18/1/2016 -
2/4/2016)
B1.3

---

CĐ-QTNH K7
Anh văn chuyên ngành (90t), (Tiết
1-4), (Tuần 1-8), (18/1/2016 -
2/4/2016)
B2.2

-x-

S2
07:50 --- --- --- --- --- -x-

S3
08:40 --- --- --- --- --- -x-

S4
09:40 --- --- --- --- --- -x-

S5
10:30 --- --- --- --- --- -x-

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- -x-

C1
13:00

CĐ-ĐCN K9A
Anh văn cơ bản (120t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-15), (22/2/2016 -
4/6/2016)
B1.5

--- ---

CĐ-ĐCN K9A
Anh văn cơ bản (120t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-15), (22/2/2016 -
4/6/2016)
B1.1

-x- -x-

C2
13:50 --- --- -x- -x-

C3
14:40 --- --- -x- -x-

C4
15:40 --- --- -x- -x-

C5
16:30 --- --- --- --- -x- -x-
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Trở lên trên đỉnh
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Phạm Xuân Điều

Thứ hai Thứ
ba Thứ tư Thứ

năm
Thứ
sáu

Thứ
bảy

S1
07:00

TC-ĐTCN K9/9
Nguội cơ bản (120t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-15), (18/1/2016
- 21/5/2016)
X-Nguội 1

---

CĐ-CGKL K9
Nguội cơ bản (75t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-10), (22/2/2016
- 30/4/2016)
X-Nguội 2

--- --- ---

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

TC-ĐTCN K9/9
Nguội cơ bản (120t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-15), (18/1/2016
- 21/5/2016)
X-Nguội 1

---

CĐ-CGKL K9
Nguội cơ bản (75t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-10), (22/2/2016
- 30/4/2016)
X-Nguội 2

--- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Phạm Đức Oánh

Thứ hai Thứ ba Thứ
tư Thứ năm Thứ

sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- --- ---

CĐ-KTML&ĐHKK K9
Chính trị (90t), (Tiết 1-3), (Tuần 1-15),
(22/2/2016 - 4/6/2016)
B3.1

--- ---

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40

TC-SCMT K9/9, TC-CNTT K9/9
Pháp luật. (15t), (Tiết 2-3), (Tuần 13-20),
(2/5/2016 - 25/6/2016)
B1.4

--- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 ---

CĐ-KTML&ĐHKK K9
Chính trị (90t), (Tiết 1-3), (Tuần 1-15),
(22/2/2016 - 4/6/2016)
B1.2

--- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---
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C5
16:30 --- --- --- --- ---

TC-CBMA
K8/9A
Sinh hoạt
lớp
A2.3
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Phạm Đức Oánh

Thứ hai Thứ ba Thứ
tư Thứ năm Thứ

sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Thái Anh Toàn

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ
bảy

S1
07:00 --- --- --- --- --- ---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- ---

CĐ-CĐT K8
Hệ thống CAD.CAM.CNC
(60t), (Tiết 1-4), (Tuần 5-12),
(7/3/2016 - 30/4/2016)
X-CNC1

---

CĐ-CGKL K8
Tiện CNC cơ bản (45t),
(Tiết 1-4), (Tuần 6-11),
(14/3/2016 - 23/4/2016)
X-CNC1

---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30

CĐ-CGKL K8
Phay, bào rãnh chữ T
(75t), (Tiết 1-4), (Tuần
12-19), (25/4/2016 -
18/6/2016)
X-Tiện 1

CĐ-CGKL K8
Phay, bào rãnh chữ T
(75t), (Tiết 1-4), (Tuần
12-19), (25/4/2016 -
18/6/2016)
X-Tiện 1

CĐ-CGKL K8
Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp
(120t), (Tiết 1-4), (Tuần 13-
20), (2/5/2016 - 25/6/2016)
X-Tiện 1

CĐ-CGKL K8
Tiện chi tiết có gá lắp phức
tạp (120t), (Tiết 1-4), (Tuần
13-20), (2/5/2016 -
25/6/2016)
X-Tiện 1

--- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- ---

CĐ-CĐT K8
Hệ thống CAD.CAM.CNC
(60t), (Tiết 1-4), (Tuần 5-12),
(7/3/2016 - 30/4/2016)
X-CNC1

---

CĐ-CGKL K8
Tiện CNC cơ bản (45t),
(Tiết 1-4), (Tuần 6-11),
(14/3/2016 - 23/4/2016)
X-CNC1

---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30

CĐ-CGKL K8
Phay, bào rãnh chữ T
(75t), (Tiết 1-4), (Tuần
12-19), (25/4/2016 -
18/6/2016)
X-Tiện 1

---

CĐ-CGKL K8
Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp
(120t), (Tiết 1-4), (Tuần 13-
20), (2/5/2016 - 25/6/2016)
X-Tiện 1

CĐ-CGKL K8
Tiện chi tiết có gá lắp phức
tạp (120t), (Tiết 1-4), (Tuần
13-20), (2/5/2016 -
25/6/2016)
X-Tiện 1

--- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Thỉnh giảng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
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S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Thỉnh giảng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trà Ngô Thùy Dương

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S1 07:00 --- ---

CĐ-CBTP K8
Các quá trình chuyển khối (135t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-14), (18/1/2016 - 14/5/2016)
X-C4

--- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- ---

CĐ-CBTP K8
Các quá trình chuyển khối (135t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-14), (18/1/2016 - 14/5/2016)
X-C4

--- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trương Hoàng Minh

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu

Thứ
bảy

S1
07:00 --- --- ---

CĐ-HDDL K8
Anh văn chuyên ngành (150t),
(Tiết 1-5), (Tuần 3-12),
(22/2/2016 - 30/4/2016)
A2.8

--- ---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40

CĐ-KTML&ĐHKK K9
Anh văn chuyên ngành (45t),
(Tiết 1-5), (Tuần 11-19),
(2/5/2016 - 2/7/2016)
B2.2

--- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---
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C1
13:00 ---

CĐ-HDDL K8
Anh văn chuyên ngành (150t),
(Tiết 1-5), (Tuần 3-12),
(22/2/2016 - 30/4/2016)
B1.3

CĐ-HDDL K8
Anh văn chuyên ngành (150t),
(Tiết 1-5), (Tuần 3-12),
(22/2/2016 - 30/4/2016)
B1.3

--- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trương Hoàng Minh

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu

Thứ
bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Trương Thành Tánh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trương Văn Khánh

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- CĐ-CNÔTÔ K8A

Cơ ứng dụng (60t), (Tiết 1-3), (Tuần 1-20), (18/1/2016 - 25/6/2016)
A1.6

---
C2 13:50 --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trương Đình Chương

Thứ hai Thứ ba Thứ
tư

Thứ
năm

Thứ
sáu

Thứ
bảy

S1
07:00

CĐ-CNÔTÔ K7B
SC-BD bơm cao áp điều khiển bằng điện tử (105t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-9), (18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Ôtô2

CĐ-CNÔTÔ K7B
SC-BD bơm cao áp điều khiển bằng điện tử (105t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-9), (18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Ôtô2

--- --- --- ---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

CĐ-CNÔTÔ K7B
SC-BD bơm cao áp điều khiển bằng điện tử (105t), (Tiết 1-
4), (Tuần 1-9), (18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Ôtô2

--- --- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Trầm Trần Vân Hương
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trần Anh Tú

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu

Thứ
bảy
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S1
07:00

CĐ-KTXD K9
Xây gạch (260t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-13), (22/2/2016 -
21/5/2016)
X-Xây dựng 2

CĐ-KTXD K9
Xây gạch (260t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-13), (22/2/2016 -
21/5/2016)
X-Xây dựng 2

---

CĐ-KTXD K9
Lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ (80t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-8), (22/2/2016 -
16/4/2016)
X-Xây dựng 2

--- ---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- ---

CĐ-KTXD K8
Gia công lắp đặt cốt thép (95t), (Tiết
1-5), (Tuần 10-19), (11/4/2016 -
18/6/2016)
X-Xây dựng 1

--- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

CĐ-KTXD K9
Xây gạch (260t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-13), (22/2/2016 -
21/5/2016)
X-Xây dựng 2

CĐ-KTXD K9
Xây gạch (260t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-13), (22/2/2016 -
21/5/2016)
X-Xây dựng 2

---

CĐ-KTXD K9
Lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ (80t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-8), (22/2/2016 -
16/4/2016)
X-Xây dựng 2

--- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- ---

CĐ-KTXD K8
Gia công lắp đặt cốt thép (95t), (Tiết
1-5), (Tuần 10-19), (11/4/2016 -
18/6/2016)
X-Xây dựng 1

--- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trần Anh Tú

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu

Thứ
bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trần Công Nhân

Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ

sáu
Thứ
bảy

S1
07:00 ---

TC-KTML&ĐHKK K9/9
Thực tập nguội cơ bản (90t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-9), (18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Nguội 1

--- --- --- ---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 ---

TC-KTML&ĐHKK K9/12
Thực tập Gò (90t), (Tiết 1-5), (Tuần 12-
20), (9/5/2016 - 9/7/2016)
X-Gò

TC-KTML&ĐHKK K9/9
Thực tập Gò (90t), (Tiết 1-5), (Tuần 12-
20), (25/4/2016 - 25/6/2016)
X-Gò

TC-CNÔTÔ K9/9
Thực tập nguội cơ bản (90t), (Tiết 1-4),
(Tuần 9-20), (4/4/2016 - 25/6/2016)
X-Hàn1

--- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---
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C1
13:00 ---

TC-KTML&ĐHKK K9/9
Thực tập nguội cơ bản (90t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-9), (18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Nguội 1

--- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 ---

TC-KTML&ĐHKK K9/12
Thực tập Gò (90t), (Tiết 1-5), (Tuần 12-
20), (9/5/2016 - 9/7/2016)
X-Gò

TC-KTML&ĐHKK K9/9
Thực tập Gò (90t), (Tiết 1-5), (Tuần 12-
20), (25/4/2016 - 25/6/2016)
X-Gò

TC-CNÔTÔ K9/9
Thực tập nguội cơ bản (90t), (Tiết 1-4),
(Tuần 9-20), (4/4/2016 - 25/6/2016)
X-Hàn1

--- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trần Công Nhân
Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ

sáu
Thứ
bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Trần Lê Vương
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trần Minh Việt

Thứ hai Thứ
ba

Thứ
tư Thứ năm Thứ sáu Thứ

bảy

S1
07:00

CĐ-CNÔTÔ K9B
SC-BD hệ thống nhiên liệu động cơ diesel
(105t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-14), (22/2/2016 -
28/5/2016)
X-Ôtô4

--- ---

TC-CNÔTÔ K7/9
Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ôtô (110t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-14), (18/1/2016 -
14/5/2016)
X-Ôtô4 TC-CNÔTÔ K8/9

SC-BD trang bị điện ô tô (120t), (Tiết
1-4), (Tuần 1-15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
X-Ôtô3

---

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- ---

TC-CNÔTÔ K9/12
SC-BD hệ thống lái (60t), (Tiết 1-4), (Tuần
13-20), (16/5/2016 - 9/7/2016)
X-Ôtô1

---

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---
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Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

CĐ-CNÔTÔ K9B
SC-BD hệ thống nhiên liệu động cơ diesel
(105t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-14), (22/2/2016 -
28/5/2016)
X-Ôtô4

--- ---

TC-CNÔTÔ K7/9
Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ôtô (110t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-14), (18/1/2016 -
14/5/2016)
X-Ôtô4 TC-CNÔTÔ K8/9

SC-BD trang bị điện ô tô (120t), (Tiết
1-4), (Tuần 1-15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
X-Ôtô3

---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- ---

TC-CNÔTÔ K9/12
SC-BD hệ thống lái (60t), (Tiết 1-4), (Tuần
13-20), (16/5/2016 - 9/7/2016)
X-Ôtô1

---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trần Minh Việt

Thứ hai Thứ
ba

Thứ
tư Thứ năm Thứ sáu Thứ

bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trần Nguyên Độ

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu

Thứ
bảy

S1
07:00 ---

CĐ-CĐT K8
Kỹ thuật cảm biến (90t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-9), (18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Đo lường điện tử

CĐ-ĐCN K8A
Lập trình vi điều khiển (90t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-12),
(18/1/2016 - 30/4/2016)
X-Đo lường điện tử

--- --- ---

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40

CĐ-ĐTCN K8
Điện tử công suất (120t), (Tiết
1-5), (Tuần 9-20), (4/4/2016 -
25/6/2016)
X-Đo lường điện tử

CĐ-ĐTCN K8
Vi xử lý (120t), (Tiết 1-5), (Tuần 10-
20), (Đôn giờ vào tuần cuối),
(11/4/2016 - 25/6/2016)
X-Đo lường điện tử

CĐ-ĐCN K8B
Lập trình vi điều khiển (90t),
(Tiết 1-4), (Tuần 9-20),
(4/4/2016 - 25/6/2016)
X-Điện tử 3

--- ---

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 ---

CĐ-CĐT K8
Kỹ thuật cảm biến (90t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-9), (18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Đo lường điện tử

CĐ-ĐCN K8A
Lập trình vi điều khiển (90t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-12),
(18/1/2016 - 30/4/2016)
X-Đo lường điện tử

CĐ-ĐCN K8B
Lập trình vi điều khiển (90t),
(Tiết 1-4), (Tuần 9-20),
(4/4/2016 - 25/6/2016)
X-Điện tử 3

--- ---

C2
13:50 --- --- --- ---

C3
14:40

CĐ-ĐTCN K8
Điện tử công suất (120t), (Tiết
1-5), (Tuần 9-20), (4/4/2016 -
25/6/2016)
X-Đo lường điện tử

CĐ-ĐTCN K8
Vi xử lý (120t), (Tiết 1-5), (Tuần 10-
20), (Đôn giờ vào tuần cuối),
(11/4/2016 - 25/6/2016)
X-Đo lường điện tử

--- ---

C4
15:40 --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---
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Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trần Nguyễn Hoài Nam

Thứ hai Thứ
ba

Thứ
tư Thứ năm Thứ

sáu
Thứ
bảy

S1
07:00 --- --- ---

TC-CNTT K8/9
Thiết kế và quản trị Website (75t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-19),
(18/1/2016 - 18/6/2016)
PM1-T5

--- ---

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

CĐ-CNTT K9
Cấu trúc dữ liệu & giải thuật (75t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-19),
(22/2/2016 - 2/7/2016)
PM1-T5

--- --- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trần Ngọc Minh

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ
năm Thứ sáu Thứ

bảy

S1
07:00

CĐ-CNTT K8
Lập trình Windows2 (ADO.NET)
(90t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-12),
(18/1/2016 - 30/4/2016)
P.QTM

CĐ-CNTT K8
Thiết kế và quản trị Website (90t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-12),
(18/1/2016 - 30/4/2016)
P.QTM

--- ---

TC-CNTT K8/9
Ngôn ngữ Java (90t), (Tiết
1-4), (Tuần 1-12),
(18/1/2016 - 30/4/2016)
PM1-T5

---

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

CĐ-CNTT K8
Lập trình Windows2 (ADO.NET)
(90t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-12),
(18/1/2016 - 30/4/2016)
P.QTM

CĐ-CNTT K8
Thiết kế và quản trị Website (90t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-12),
(18/1/2016 - 30/4/2016)
P.QTM

CĐ-CNTT K9
Kỹ năng làm việc nhóm (45t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-12),
(22/2/2016 - 14/5/2016)
P.QTM

---

TC-CNTT K8/9
Ngôn ngữ Java (90t), (Tiết
1-4), (Tuần 1-12),
(18/1/2016 - 30/4/2016)
PM1-T5

---

C2
13:50 --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- ---

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


P.QTM P.QTM

C4
15:40 --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trần Ngọc Minh

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ
năm Thứ sáu Thứ

bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trần Ngọc Nhật

Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ

bảy
S1

07:00 --- ---

CĐ-ĐCN K9A
Máy điện 1 (240t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-20), (22/2/2016 -
9/7/2016)
X-Máy điện 1

TC-ĐCN K8/9
Trang bị điện 1 (270t), (Tiết 1-4),
(Tuần 4-20), (29/2/2016 -
25/6/2016)
X-TBĐ2

TC-ĐCN K8/9
Trang bị điện 1 (270t), (Tiết 1-4),
(Tuần 4-20), (29/2/2016 -
25/6/2016)
X-TBĐ2

---

S2
07:50 --- --- ---

S3
08:40 --- --- ---

S4
09:40 --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 ---

CĐ-ĐCN K9A
Máy điện 1 (240t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-20), (22/2/2016 -
9/7/2016)
X-Máy điện 1

CĐ-ĐCN K9A
Máy điện 1 (240t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-20), (22/2/2016 -
9/7/2016)
X-Máy điện 1

TC-ĐCN K8/9
Trang bị điện 1 (270t), (Tiết 1-4),
(Tuần 4-20), (29/2/2016 -
25/6/2016)
X-TBĐ2

TC-ĐCN K8/9
Trang bị điện 1 (270t), (Tiết 1-4),
(Tuần 4-20), (29/2/2016 -
25/6/2016)
X-TBĐ2

---

C2
13:50 --- ---

C3
14:40 --- ---

C4
15:40 --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trần Ngọc Phước

Thứ
hai

Thứ
ba Thứ tư Thứ

năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- --- --- ---

TC-QTKS K8/9B
Nghiệp vụ nhà hàng (210t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-
20), (Đôn giờ vào tuần cuối), (18/1/2016 -
25/6/2016)
X-Bàn

TC-CBMA K8/9A
Kỹ thuật trang trí cắm hoa (45t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-9), (18/1/2016 -
9/4/2016)
X-Cắm hoa

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- ---

TC-CBMA K8/9B
Kỹ thuật trang trí cắm hoa (45t), (Tiết 1-5),
(Tuần 16-20), (Cả ngày), (23/5/2016 -
25/6/2016)
X-Cắm hoa

---

TC-CBMA K8/9C
Kỹ thuật trang trí cắm hoa (45t), (Tiết
1-5), (Tuần 15-20), (16/5/2016 -
25/6/2016)
X-Cắm hoa

S4
09:40 --- --- --- --- ---
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S5
10:30 --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- ---

TC-QTKS K8/9B
Nghiệp vụ nhà hàng (210t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-
20), (Đôn giờ vào tuần cuối), (18/1/2016 -
25/6/2016)
X-Bàn

---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- ---

TC-CBMA K8/9C
Kỹ thuật trang trí cắm hoa (45t), (Tiết
1-5), (Tuần 18-20), (6/6/2016 -
25/6/2016)
X-Cắm hoa

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trần Ngọc Phước
Thứ
hai

Thứ
ba Thứ tư Thứ

năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Trần Phạm Toàn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trần Quốc Hưởng

Thứ hai Thứ
ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00

CĐ-HDDL K7
Thực tập nghề nghiệp tại trường
(240t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-9),
(Đôn giờ vào tuần cuối),
(18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Lễ tân

---

CĐ-HDDL K7
Thực tập nghề nghiệp tại trường
(240t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-9),
(Đôn giờ vào tuần cuối),
(18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Lễ tân

CĐ-HDDL K7
Thực tập nghề nghiệp tại trường
(240t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-9),
(Đôn giờ vào tuần cuối),
(18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Lễ tân

--- ---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---
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S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- ---

TC-HDDL K7/9
Thực hành nghề tại cơ
sở (380t), (40t/tuần),
(Tuần 11-20),
(18/4/2016 -
25/6/2016)
A2.8

C1
13:00

CĐ-HDDL K7
Thực tập nghề nghiệp tại trường
(240t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-9),
(Đôn giờ vào tuần cuối),
(18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Lễ tân

---

CĐ-QTKS K9
Quản trị du lịch sự kiện & hội
nghị (45t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-
9), (22/2/2016 - 23/4/2016)
B2.5

CĐ-HDDL K7
Thực tập nghề nghiệp tại trường
(240t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-9),
(Đôn giờ vào tuần cuối),
(18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Lễ tân

CĐ-HDDL K8
Tổ chức sự kiện
(60t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-12),
(18/1/2016 -
30/4/2016)
A1.4

---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40

CĐ-KTCBMA K9
Môi trường và an ninh - an toàn
trong du lịch (45t), (Tiết 1-5),
(Tuần 11-19), (2/5/2016 -
2/7/2016)
B2.1

--- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trần Quốc Hưởng

Thứ hai Thứ
ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trần Thị Bình

Thứ
hai

Thứ
ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ

bảy

S1
07:00 --- --- ---

TC-KTCBMA K9/9B
Pháp luật (15t), (Tiêt 1-2), (Tuần 1-8),
(18/1/2016 - 2/4/2016)
B1.1

-x- ---

S2
07:50 --- --- --- --- -x- ---

S3
08:40 --- --- --- --- -x- ---

S4
09:40 --- --- --- --- -x- ---

S5
10:30 --- --- --- --- -x- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- ---

CĐ-KTML&ĐHKK K9
Pháp luật (30t), (Tiết 1-3), (Tuần 1-10),
(22/2/2016 - 30/4/2016)
A2.8

---

TC-KTCBMA K9/9A
Pháp luật (15t), (Tiêt 1-2), (Tuần 1-8),
(18/1/2016 - 2/4/2016)
B1.1

---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- ---
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C4
15:40 --- --- TC-ĐTCN K9/9, TC-MAY K9/9

Pháp luật. (15t), (Tiết 4-5), (Tuần 1-8),
(18/1/2016 - 2/4/2016)
B1.4

--- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- ---
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Trần Thị Bình
Thứ
hai

Thứ
ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ

bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trần Thị Bích Chi

Thứ hai Thứ ba Thứ
tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00

CĐ-KTCBMA K7
Chế biến bánh và món ăn
tráng miệng (130t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-9),
(18/1/2016 - 9/4/2016)
X-CBMA2

CĐ-KTCBMA K7
Chế biến bánh và món ăn
tráng miệng (130t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-9),
(18/1/2016 - 9/4/2016)
X-CBMA2

---

TC-CBMA K8/9B
Chế biến bánh và món ăn
tráng miệng (120t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-12),
(18/1/2016 - 30/4/2016)
X-Bánh

TC-CBMA K8/9A
Chế biến bánh và món ăn
tráng miệng (120t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-12),
(18/1/2016 - 30/4/2016)
X-CBMA3

TC-CBMA K8/9C
Chế biến bánh và món ăn tráng
miệng (120t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-
14), (Bù nghỉ lễ mùng 10/3 AL và
30/4), (18/1/2016 - 14/5/2016)
X-CBMA4

S2
07:50 --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

CĐ-KTCBMA K7
Chế biến bánh và món ăn
tráng miệng (130t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-9),
(18/1/2016 - 9/4/2016)
X-CBMA2

--- ---

TC-CBMA K8/9B
Chế biến bánh và món ăn
tráng miệng (120t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-12),
(18/1/2016 - 30/4/2016)
X-Bánh

TC-CBMA K8/9A
Chế biến bánh và món ăn
tráng miệng (120t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-12),
(18/1/2016 - 30/4/2016)
X-CBMA3

TC-CBMA K8/9C
Chế biến bánh và món ăn tráng
miệng (120t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-
14), (Bù nghỉ lễ mùng 10/3 AL và
30/4), (18/1/2016 - 14/5/2016)
X-CBMA4

C2
13:50 --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Trần Thị Hiền
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
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C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---
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Trần Thị Hiền
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trần Thị Huệ

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ
năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- --- --- --- --- ---

S2
07:50

10A5
Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.7

12C7
Toán (64t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.7

10A5
Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.7

--- --- ---

S3
08:40 --- --- ---

S4
09:40

12C5
Toán (64t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.5

12C5
Toán (64t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.5

12C7
Toán (64t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.7

--- 10A7
Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.2

10A7
Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.2

S5
10:30 ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

11B3
Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.4

11B8
Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.1

--- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- ---

C3
14:40

TC-HDDL K9/9
Sinh hoạt lớp
<.Sân trường 1>

11B3
Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.4

--- --- --- ---

C4
15:40

11B8
Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.1

--- --- --- ---

C5
16:30 --- -x- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Trần Thị Kiều Nga
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---
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Trần Thị Kiều Nga
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trần Thị Nga

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu

Thứ
bảy

S1
07:00 --- --- ---

CĐ-KTDN K9
Nguyên lý thống kê
(45t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-9)
B3.5

--- ---

S2
07:50

TC-CNTT K9/9
Kế toán đại cương (45t), (Tiết 2-
5), (Tuần 1-12), (18/1/2016 -
30/4/2016)
B1.4

--- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

CĐ-KTDN K8
Kiểm toán (60t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-12), (18/1/2016 - 30/4/2016)
B3.6

CĐ-KTDN K9
Phân tích hoạt động kinh doanh (60t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-12), (22/2/2016 -
14/5/2016)
B3.5

TC-QTKS K9/12
Kế toán du lịch - khách sạn (45t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-9), (22/2/2016 -
23/4/2016)
A2.6

--- --- ---

C2
13:50 --- --- --- ---

C3
14:40

CĐ-QTKS K9
Kế toán du lịch - khách sạn (45t),
(Tiết 1-5), (Tuần 11-19), (2/5/2016 -
2/7/2016)
B2.5

--- --- ---

C4
15:40 --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Trần Thị Phương Châm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
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C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trần Thị Phương Châm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trần Thị Thanh Phượng

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S1

07:00 --- TC-QTKS K9/9A
Quan hệ và chăm sóc
khách hàng (45t),
(Tiết 1-3), (Tuần 1-
15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
B1.4

TC-QTKS K9/9B
Quan hệ và chăm sóc
khách hàng (45t),
(Tiết 1-3), (Tuần 1-
15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
B1.5

CĐ-QTKS K9
Nghiệp vụ phục vụ buồng
khách sạn (210t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-20), (22/2/2016
- 9/7/2016), (Đôn giờ vào
tuần cuối)
X-Buồng

CĐ-QTKS K9
Nghiệp vụ phục vụ buồng
khách sạn (210t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-20), (22/2/2016
- 9/7/2016), (Đôn giờ vào
tuần cuối)
X-Buồng

TC-HDDL K8/9
Nghiệp vụ thanh toán (45t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-14),
(Bù nghỉ lễ mùng 10/3 AL
và 30/4), (18/1/2016 -
14/5/2016)
B1.2

S2
07:50 ---

S3
08:40 ---

S4
09:40 --- --- ---

S5
10:30 --- --- ---

CĐ-QTKS K7
Thực hành chuyên sâu (tại
cơ sở) (300t), (40t/tuần),
(Tuần 11-18), (18/4/2016 -
11/6/2016)
B1.2

Nghỉ
trưa --- --- --- --- ---

TC-QTKS K7/9A
Thực tập chuyên sâu (DN)
(285t), (Tuần 14-20),
(40t/tuần), (9/5/2016 -
25/6/2016)
A2.2

C1
13:00

CĐ-QTKS K9
Nghiệp vụ thanh
toán (30t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-6),
(22/2/2016 -
2/4/2016)
B2.5

--- ---

CĐ-HDDL K8
Quan hệ và chăm sóc khách
hàng (45t), (Tiết 1-4), (Tuần
1-12), (18/1/2016 -
30/4/2016)
B1.4

---

CĐ-QTKS K8
Thực hành nghiệp vụ 2
(160t), (40t/tuần), (Tuần
17-20), (30/5/2016 -
25/6/2016)
B2.4

C2
13:50 --- --- --- --- ---

TC-QTKS K7/9A
Thực hành nghiệp vụ tại cơ
sở (100t), (Tuần 11-13),
(40t/tuần), (18/4/2016 -
7/5/2016)
A2.2

C3
14:40 --- --- --- --- ---

TC-QTKS K9/12
Thực hành nghiệp vụ tại cơ
sở (200t), (40t/tuần), (Tuần
16-20), (6/6/2016 -
9/7/2016)
A1.2

C4
15:40 --- --- --- --- ---

TC-QTKS K7/9B
Thực hành nghiệp vụ tại cơ
sở (100t), (Tuần 11-13),
(40t/tuần), (18/4/2016 -
7/5/2016)
A2.6
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C5
16:30 --- --- ---

11B7
Sinh hoạt lớp
A1.8

---

TC-QTKS K7/9B
Thực tập chuyên sâu (DN)
(285t), (Tuần 14-20),
(40t/tuần), (9/5/2016 -
25/6/2016)
A2.6

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trần Thị Thanh Phượng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trần Thị Thanh Tú

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ
bảy

S1
07:00 --- 10A4

Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.6

12C8
Toán (64t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.8

10A3
Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.1

--- ---

S2
07:50

12C8
Toán (64t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.8

10A3
Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.1

---

S3
08:40 --- 12C9

Toán (64t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A1.2

--- ---

S4
09:40

10A4
Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.6

12C9
Toán (64t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A1.2

--- --- ---

S5
10:30 --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- 11B11

Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.4

--- --- ---

C2
13:50

11B11
Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.4

--- --- --- ---

C3
14:40 11B9

Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.2

--- --- --- ---

C4
15:40

11B9
Toán (64t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.2

TC-QTKS K9/9A
Sinh hoạt lớp
B2.1

--- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Trần Thị Thu Lệ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---
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Trần Thị Thu Lệ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trần Thị Thu Thảo

Thứ hai Thứ
ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ

bảy
S1

07:00

CĐ-KTDN K8
Kế toán quản trị (60t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-12), (18/1/2016 -
30/4/2016)
B3.6

--- --- --- --- ---

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40 ---

CĐ-KTDN K9
Thanh toán tín dụng quốc tế (45t),
(Tiết 1-5), (Tuần 11-19), (2/5/2016 -
2/7/2016)
B3.5

CĐ-KTDN K9
Kinh tế vĩ mô (45t), (Tiết 1-5),
(Tuần 11-19), (2/5/2016 -
2/7/2016)
B3.5

--- ---

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- ---

CĐ-KTDN K9
Kinh tế vi mô (60t), (Tiết 1-5),
(Tuần 9-20), (18/4/2016 -
9/7/2016)
B3.5

---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trần Thị Thúy

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 -x-

12C2
Văn (48t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.2

12C2
Văn (48t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.2

--- 10A12
Văn (48t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.7

---

S2
07:50 -x- ---

10A7
Văn (48t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.2

---

S3
08:40 -x- ---

10A4
Văn (48t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.6

10A8
Văn (48t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.3

10A7
Văn (48t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.2

S4
09:40 -x-

10A4
Văn (48t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.6

10A8
Văn (48t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.3

10A12
Văn (48t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.7

S5
10:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
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Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- 11B8

Văn (64t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A2.1

--- --- ---

C2
13:50

11B8
Văn (64t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A2.1

11B11
Văn (64t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A2.4

--- --- ---

C3
14:40 --- --- --- ---

C4
15:40

11B11
Văn (64t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A2.4

--- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trần Thị Thúy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trần Thị Trâm

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu Thứ bảy

S1
07:00

CĐ-MAY K7
Thiết kế, cắt, may váy, áo váy
(140t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-
10), (18/1/2016 - 16/4/2016)
X-MAY 2

CĐ-MAY K7
Thiết kế, cắt, may váy, áo váy
(140t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-
10), (18/1/2016 - 16/4/2016)
X-MAY 2

CĐ-MAY K7
Cắt - May thời trang áo khoác
ngoài (90t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-9), (18/1/2016 - 9/4/2016)
X-MAY 2

--- --- ---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- ---

TC-MAY K8/9
May áo jacket nam (50t),
(Tiết 1-5), (Tuần 14-18),
(9/5/2016 - 11/6/2016)
X-MAY 1

--- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- ---

CĐ-MAY K7
Thực tập tốt nghiệp
(255t), (40t/tuần), (Tuần
12-18), (25/4/2016 -
11/6/2016)

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

CĐ-MAY K7
Thiết kế, cắt, may váy, áo váy
(140t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-
10), (18/1/2016 - 16/4/2016)
X-MAY 2

---

CĐ-MAY K7
Cắt - May thời trang áo khoác
ngoài (90t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-9), (18/1/2016 - 9/4/2016)
X-MAY 2

--- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- ---

TC-MAY K8/9
May áo jacket nam (50t),
(Tiết 1-5), (Tuần 14-18),
(9/5/2016 - 11/6/2016)
X-MAY 1

--- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---
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Trần Thị Trâm

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trần Trung Hiếu

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ
bảy

S1
07:00

TC-KTML&ĐHKK
K8/9
Cơ kỹ thuật (45t), (Tiết
1-3), (Tuần 1-15),
(18/1/2016 - 21/5/2016)
A1.5

CĐ-KTML&ĐHKK
K9
Cơ kỹ thuật (45t), (Tiết
1-3), (Tuần 1-15),
(22/2/2016 - 4/6/2016)
B3.1

--- --- -x- -x-

S2
07:50 --- --- -x- -x-

S3
08:40 --- --- -x- -x-

S4
09:40 --- --- --- --- -x- -x-

S5
10:30 --- --- --- --- -x- -x-

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- -x-

C1
13:00 --- --- ---

CĐ-CGKL K9
Dung sai và đo lường kỹ thuật
(45t), (Tiết 1-3), (Tuần 1-15),
(22/2/2016 - 4/6/2016)
A2.1

--- -x-

C2
13:50 --- --- --- --- -x-

C3
14:40 ---

CĐ-CGKL K8
Autocad (30t), (Tiết 1-
5), (Tuần 5-10),
(7/3/2016 - 16/4/2016)
PM-LTCS

TC-CNÔTÔ K9/12
Dung sai lắp ghép & đo lường kỹ
thuật (45t), (Tiết 1-5), (Tuần 11-
19), (2/5/2016 - 2/7/2016)
B1.2

TC-KTML&ĐHKK
K9/12
Cơ kỹ thuật (45t), (Tiết
1-5), (Tuần 11-19),
(2/5/2016 - 2/7/2016)
A1.2

-x-

C4
15:40 --- --- --- --- --- -x-

C5
16:30 --- --- --- --- --- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trần Tấn Lộc

Thứ
hai

Thứ
ba Thứ tư Thứ năm Thứ

sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- ---

CĐ-ĐTCN K8
Vi điều khiển (150t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
X-Khí nén (Điện tử)

TC-ĐTCN K8/9
Kỹ thuật cảm biến (180t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-18), (18/1/2016 - 11/6/2016)
X-Khí nén (Điện tử)

---

TC-ĐCN K8/9
Điện tử cơ bản (90t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-14), (Bù nghỉ
lễ mùng 10/3 AL và 30/4), (18/1/2016 - 14/5/2016)
X-Điện tử 4

S2
07:50 --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---
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C1
13:00 --- ---

CĐ-ĐTCN K8
Vi điều khiển (150t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
X-Khí nén (Điện tử)

TC-ĐTCN K8/9
Kỹ thuật cảm biến (180t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-18), (18/1/2016 - 11/6/2016)
X-Khí nén (Điện tử)

---

TC-ĐCN K8/9
Điện tử cơ bản (90t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-14), (Bù nghỉ
lễ mùng 10/3 AL và 30/4), (18/1/2016 - 14/5/2016)
X-Điện tử 4

C2
13:50 --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trần Tấn Lộc
Thứ
hai

Thứ
ba Thứ tư Thứ năm Thứ

sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trần Việt Hưng

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S1 07:00 --- ---

TC-ĐDD K9/9
Mạch điện chiếu sáng cơ bản (90t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-18), (18/1/2016 - 11/6/2016)
X-Điện CB2

--- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trần Vân Hương

Thứ
hai

Thứ
ba

Thứ
tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- --- ---

TC-MAY K8/9
May áo jacket nam (130t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-13), (18/1/2016 - 7/5/2016)
X-MAY 1

TC-MAY K8/9
Cắt, may TT áo sơ-mi, quần âu (135t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-14), (18/1/2016 - 14/5/2016)
X-MAY 1

---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- ---

TC-CNÔTÔ K8/9
Sinh hoạt lớp
B1.1

--- ---

Nghỉ
trưa --- --- ---

TC-MAY K8/9
Sinh hoạt lớp
A1.6

---
TC-MAY K7/9
Thực tập tốt nghiệp (150t), (40t/tuần),
(Tuần 17-20), (30/5/2016 - 25/6/2016)
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C1
13:00 --- --- ---

TC-MAY K8/9
May áo jacket nam (130t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-13), (18/1/2016 - 7/5/2016)
X-MAY 1

TC-MAY K8/9
Cắt, may TT áo sơ-mi, quần âu (135t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-14), (18/1/2016 - 14/5/2016)
X-MAY 1

---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trần Vân Hương
Thứ
hai

Thứ
ba

Thứ
tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trần Văn Chiến

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- ---
TC-KTML&ĐHKK K9/12
Trang bị điện (150t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-15), (22/2/2016 - 4/6/2016)
X-Điện lạnh dân dụng

--- --- ---

S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---

C1 13:00 --- ---
TC-KTML&ĐHKK K9/12
Trang bị điện (150t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-15), (22/2/2016 - 4/6/2016)
X-Điện lạnh dân dụng

--- --- ---

C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trần Văn Hiếu

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu Thứ bảy

S1
07:00

CĐ-KTML&ĐHKK K7
Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống
điều hòa không khí (75t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-8), (18/1/2016 -
19/3/2016)
X-Điều hòa không khí

---

CĐ-KTML&ĐHKK K8
Hệ thống điều hòa không
khí cục bộ (210t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-11), (18/1/2016
- 23/4/2016)
X-Điều hòa không khí

CĐ-KTML&ĐHKK K8
Hệ thống điều hòa không
khí cục bộ (210t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-11), (18/1/2016
- 23/4/2016)
X-Điều hòa không khí

--- ---

S2
07:50 --- --- --- ---

S3
08:40

CĐ-KTML&ĐHKK K8
Hệ thống máy lạnh dân dụng &
thương nghiệp (50t), (Tiết 1-5),
(Tuần 10-13), (11/4/2016 -
7/5/2016)
X-Điện lạnh cơ bản

CĐ-KTML&ĐHKK K8
Hệ thống máy lạnh dân dụng &
thương nghiệp (50t), (Tiết 1-
5), (Tuần 10-13), (11/4/2016
- 7/5/2016)
X-Điều hòa không khí

--- ---
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S4
09:40 --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- ---

CĐ-
KTML&ĐHKK K7
Thực tập tốt nghiệp
(390t), (40t/tuần),
(Tuần 9-18),
(4/4/2016 -
11/6/2016)
A1.6

C1
13:00

CĐ-KTML&ĐHKK K7
Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống
điều hòa không khí (75t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-8), (18/1/2016 -
19/3/2016)
X-Điều hòa không khí

---

CĐ-KTML&ĐHKK K8
Hệ thống điều hòa không
khí cục bộ (210t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-11), (18/1/2016
- 23/4/2016)
X-Điều hòa không khí

CĐ-KTML&ĐHKK K8
Hệ thống điều hòa không
khí cục bộ (210t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-11), (18/1/2016
- 23/4/2016)
X-Điều hòa không khí

--- ---

C2
13:50 --- --- --- ---

C3
14:40

CĐ-KTML&ĐHKK K8
Hệ thống máy lạnh dân dụng &
thương nghiệp (50t), (Tiết 1-5),
(Tuần 10-13), (11/4/2016 -
7/5/2016)
X-Điện lạnh cơ bản

--- --- ---

C4
15:40 --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trần Văn Hiếu

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trần Văn Hùng

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 ---

CĐ-CNÔTÔ K9A
Vật liệu học (45t), (Tiết 1-
3), (Tuần 1-15),
(22/2/2016 - 4/6/2016)
B2.2

---

CĐ-CNÔTÔ K9B
Vật liệu học (45t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-
12), (22/2/2016 -
14/5/2016)
B2.2

CĐ-CBTP K9
Vẽ kỹ thuật (60t),
(Tiết 1-4), (Tuần 1-
15), (22/2/2016 -
4/6/2016)
B2.1

CĐ-CGKL K9
Vẽ kỹ thuật (75t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-17), (Bù nghỉ lễ mùng
10/3 AL và 30/4), (22/2/2016 -
18/6/2016)
A2.7

S2
07:50 --- --- ---

S3
08:40 --- ---

CĐ-ĐCN K9A
Vẽ kỹ thuật (30t),
(Tiết 1-4), (Tuần
13-20), (16/5/2016
- 9/7/2016)
B1.1

S4
09:40 --- --- --- ---
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S5
10:30 --- --- --- ---

CĐ-KTXD K9
Tổ chức sản xuất
(15t), (Tiết 1-4),
(Tuần 16-19),
(6/6/2016 -
2/7/2016)
B2.1

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 ---

CĐ-ĐCN K9B
Vẽ kỹ thuật (30t), (Tiết 1-
3), (Tuần 1-10),
(22/2/2016 - 30/4/2016)
B2.4

TC-CNÔTÔ K9/12
Vật liệu học (45t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-
9), (22/2/2016 -
23/4/2016)
B1.2

CĐ-
KTML&ĐHKK K9
Vẽ kỹ thuật (45t),
(Tiết 1-3), (Tuần 1-
15), (22/2/2016 -
4/6/2016)
B1.2

TC-KTML&ĐHKK
K9/12
Vẽ kỹ thuật (45t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-
9), (22/2/2016 -
23/4/2016)
A1.2

---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40

TC-CBTP K9/9
Vẽ kỹ thuật (45t),
(Tiết 3-5), (Tuần 1-
15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
B1.2

TC-CNÔTÔ K9/9
An toàn lao động (30t),
(Tiết 1-3), (Tuần 11-20),
(18/4/2016 - 25/6/2016)
A2.7

--- --- ---

C4
15:40 CĐ-CGKL K9

Kỹ thuật an toàn và môi
trường CN (30t), (Tiết 4-
5), (Tuần 1-15),
(22/2/2016 - 4/6/2016)
B3.1

--- --- --- ---

C5
16:30

TC-ĐCN K9/12
Vẽ kỹ thuật (30t),
(Tiết 1-5), (Tuần
15-20), (30/5/2016
- 9/7/2016)
A2.7

--- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trần Văn Hùng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Trần Văn Hải
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Trần Văn Vinh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Trần Đình Hùng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Trần Đình Ngọc Anh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24
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Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trịnh Thị Hoài Thu

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ
bảy

S1
07:00

10A2
Vật Lý (32t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.4

12C9
Vật Lý (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A1.2

12C6
Vật Lý (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.6

---

10A7
Vật Lý (32t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.2

-x-

S2
07:50 --- --- --- ---

10A9
Vật Lý (32t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.4

-x-

S3
08:40 ---

12C6
Vật Lý (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.6

--- --- --- -x-

S4
09:40

12C2
Vật Lý (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.2

---

12C2
Vật Lý (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.2

10A7
Vật Lý (32t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.2

--- -x-

S5
10:30

12C9
Vật Lý (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A1.2

---

10A2
Vật Lý (32t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.4

10A9
Vật Lý (32t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.4

--- -x-

Nghỉ
trưa --- ---

10A2
Sinh hoạt lớp
A1.4

--- --- ---

C1
13:00

11B1
Vật Lý (32t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.2

11B1
Vật Lý (32t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.2

--- --- --- ---

C2
13:50 ---

11B5
Vật Lý (32t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.6

--- --- --- ---

C3
14:40

11B5
Vật Lý (32t), (28/12/2015
- 7/5/2016)
A1.6

--- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---
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Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Trịnh Thị Sơn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
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C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---
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Trịnh Thị Sơn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trịnh Thị Thu Nga

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- --- ---

TC-NVNH K7/9
Anh văn chuyên ngành
(75t), (Tiết 1-4), (Tuần
1-10), (18/1/2016 -
16/4/2016)
A2.3

TC-NVNH K7/9
Anh văn chuyên ngành
(75t), (Tiết 1-4), (Tuần
1-10), (18/1/2016 -
16/4/2016)
A2.3

TC-HDDL K7/9
Anh văn chuyên ngành
(120t), (Tiết 1-4), (Tuần
1-10), (18/1/2016 -
16/4/2016)
A2.6

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

TC-CNÔTÔ K7/9
Anh văn chuyên ngành
(90t), (Tiết 1-3), (Tuần
1-15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
B1.1

TC-CNÔTÔ K7/9
Anh văn chuyên ngành
(90t), (Tiết 1-3), (Tuần
1-15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
B1.1

TC-HDDL K7/9
Anh văn chuyên ngành
(120t), (Tiết 1-4), (Tuần
1-10), (18/1/2016 -
16/4/2016)
B2.2

TC-NVNH K8/9
Anh văn chuyên ngành
(75t), (Tiết 1-4), (Tuần
1-19), (18/1/2016 -
18/6/2016)
B1.3

TC-HDDL K7/9
Anh văn chuyên ngành
(120t), (Tiết 1-4), (Tuần
1-10), (18/1/2016 -
16/4/2016)
A2.8

---

C2
13:50 --- --- ---

C3
14:40 --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Tô Minh Thảo
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
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C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---
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Tô Minh Thảo
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Tô Vũ Ngoc̣ Minh

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 -x-
12C4
Địa lý (16t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.4

12C3
Địa lý (16t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.3

--- --- ---

S2 07:50 -x-
12C2
Địa lý (16t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.2

--- --- --- ---

S3 08:40 -x-
12C5
Địa lý (16t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.5

12C1
Địa lý (16t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.1

--- --- ---

S4 09:40 -x-
12C6
Địa lý (16t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.6

--- --- --- ---

S5 10:30 -x-
12C7
Địa lý (16t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.7

--- --- --- ---

Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---

C1 13:00 -x- -x-
11B9
Địa lý (16t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A2.2

--- --- ---

C2 13:50 -x- -x-
11B1
Địa lý (16t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.2

--- --- ---

C3 14:40 -x- -x-
11B8
Địa lý (16t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A2.1

--- --- ---

C4 15:40 -x- -x-
11B2
Địa lý (16t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.3

--- --- ---

C5 16:30 -x- -x-
11B3
Địa lý (16t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.4

--- --- ---
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Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Tôn Thất Khiêm

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 ---

CĐ-CNTT K8
Sử dụng các thiết bị văn
phòng (75t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-10), (18/1/2016
- 16/4/2016)
PM1-T5

---

CĐ-CNTT K8
Sử dụng các thiết bị văn
phòng (75t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-10), (18/1/2016
- 16/4/2016)
PM3-T5

---
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CĐ-SCMT K8
Xử lý sự cố phần mềm
(90t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-18), (18/1/2016 -
11/6/2016)
PM1-T5

S2
07:50

TC-SCMT K9/9
Internet (45t),
(Tiết 2-5), (Tuần
1-12), (18/1/2016
- 30/4/2016)
PM1-T5

--- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- ---

CĐ-CNTT K7
Thực tập tốt nghiệp
(640t), (40t/tuần),
(Tuần 3-18),
(22/2/2016 -
11/6/2016)

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 ---

TC-CNTT K9/9
Hệ điều hành Window
server (60t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-15), (18/1/2016
- 21/5/2016)
PM4 -T5

---
TC-CNTT K8/9
Sử dụng các thiết bị văn
phòng (75t), (Tiết 1-4),
(Tuần 1-19), (18/1/2016
- 18/6/2016)
PM1-T5

--- ---

C2
13:50 --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---
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Tôn Thất Khiêm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Võ Bá Phước
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---
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Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Võ Duy Hồng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
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S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---
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Võ Duy Hồng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Võ Duy Tâm

Thứ hai Thứ
ba

Thứ
tư Thứ năm Thứ

sáu Thứ bảy

S1
07:00

CĐ-CĐT K8
Vi điều khiển (90t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-9),
(18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Điện tử 4

--- ---

TC-ĐTCN K7/9
Lắp đặt, vận hành hệ thống cơ điện tử (90t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-9), (18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Điện tử 4

--- ---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40

TC-ĐDD K9/9
Kỹ thuật điện tử cơ bản (120t), (Tiết 1-5),
(Tuần 9-20), (4/4/2016 - 25/6/2016)
X-Điện tử 4

--- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- ---

TC-ĐTCN K7/9
Thực tập tốt nghiệp (300t), (Tuần 13-
20), (40t/tuần), (2/5/2016 - 25/6/2016)

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

CĐ-CĐT K8
Vi điều khiển (90t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-9),
(18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Điện tử 4

--- ---

TC-ĐTCN K7/9
Lắp đặt, vận hành hệ thống cơ điện tử (90t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-9), (18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Điện tử 4

--- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40

TC-ĐDD K9/9
Kỹ thuật điện tử cơ bản (120t), (Tiết 1-5),
(Tuần 9-20), (4/4/2016 - 25/6/2016)
X-Điện tử 4

--- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---
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Trở lên trên đỉnh
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Võ Hoàng Như Như

Thứ hai Thứ
ba

Thứ
tư Thứ năm Thứ sáu Thứ

bảy
S1

07:00 --- --- ---

TC-HDDL K8/9
Nghiệp vụ hướng dẫn (195t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-20), (18/1/2016 - 25/6/2016)
X-Cắm hoa

CĐ-QTKS K8
Nghiệp vụ lễ tân (150t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
X-Lễ tân

---

S2
07:50 --- --- --- ---

S3
08:40

TC-NVNH K8/9
Môi trường và an ninh - an toàn trong nhà hàng (30t),
(Tiết 3-5), (Tuần 1-10), (18/1/2016 - 16/4/2016)
B1.3

--- --- ---

S4
09:40

CĐ-QTNH K9
Quản trị khách sạn (45t), (Tiết 1-5), (Tuần 11-19),
(2/5/2016 - 2/7/2016)
B3.2

--- --- ---

S5
10:30 --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- ---

TC-HDDL K8/9
Nghiệp vụ hướng dẫn (195t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-20), (18/1/2016 - 25/6/2016)
X-Cắm hoa

CĐ-QTKS K8
Nghiệp vụ lễ tân (150t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
X-Lễ tân

---

C2
13:50 --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- ---
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Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Võ L. Đ. Thành
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---
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Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Võ Thành Hoàng Hiếu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
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S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---
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Võ Thành Hoàng Hiếu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Võ Thị Hoài Linh

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00

CĐ-QTNH K8
Nghiệp vụ Bàn
(130t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-13),
(18/1/2016 -
7/5/2016)
X-Bàn

CĐ-QTNH K7
Thực tập chuyên sâu
(235t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-9), (Đôn giờ vào tuần
cuối), (18/1/2016 -
9/4/2016)
X-Bàn

CĐ-QTKS K7
Quản trị tiệc (45t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-9),
(18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Bàn

CĐ-QTNH K7
Thực tập chuyên sâu
(235t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-9), (Đôn giờ vào tuần
cuối), (18/1/2016 -
9/4/2016)
X-Bar

TC-NVNH K8/9
Thực tập chuyên sâu
(210t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-20), (Đôn giờ vào tuần
cuối), (18/1/2016 -
25/6/2016)
X-Bar

TC-KTCBMA K9/9A
Kỹ thuật cắt tỉa (120t),
(Tiết 1-5), (Tuần 7-20),
(21/3/2016 - 25/6/2016),
(Bù nghỉ lễ mùng 10/3 AL
và 30/4)
X-CBMA3

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- ---

TC-KTCBMA K9/9B
Kỹ thuật cắt tỉa (120t),
(Tiết 1-5), (Tuần 10-
20), (Đôn giờ vào tuần
cuối), (11/4/2016 -
25/6/2016)
X-CBMA1

---

S5
10:30 --- --- --- ---

TC-NVNH K7/9
Thực hành nghiệp vụ nhà
hàng tại cơ sở (360t),
(Tuần 12-20), (40t/tuần),
(25/4/2016 - 25/6/2016)
A2.3

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

CĐ-QTNH K8
Nghiệp vụ Bàn
(130t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-13),
(18/1/2016 -
7/5/2016)
X-Bàn

CĐ-QTNH K7
Thực tập chuyên sâu
(235t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-9), (Đôn giờ vào tuần
cuối), (18/1/2016 -
9/4/2016)
X-Bàn

CĐ-QTNH K7
Thực tập chuyên sâu
(235t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-9), (Đôn giờ vào tuần
cuối), (18/1/2016 -
9/4/2016)
X-Bàn

CĐ-QTNH K7
Thực tập chuyên sâu
(235t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-9), (Đôn giờ vào tuần
cuối), (18/1/2016 -
9/4/2016)
X-Bar

TC-NVNH K8/9
Thực tập chuyên sâu
(210t), (Tiết 1-5), (Tuần

TC-KTCBMA K9/9A
Kỹ thuật cắt tỉa (120t),
(Tiết 1-5), (Tuần 7-20),
(21/3/2016 - 25/6/2016),
(Bù nghỉ lễ mùng 10/3 AL
và 30/4)
X-CBMA3

C2
13:50 --- --- --- ---

CĐ-QTNH K8
TH nghiệp vụ nhà hàng tại
cơ sở (300t), (40t/tuần),
(Tuần 13-20), (2/5/2016 -
25/6/2016)
B2.1
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(210t), (Tiết 1-5), (Tuần
1-20), (Đôn giờ vào tuần
cuối), (18/1/2016 -
25/6/2016)
X-Bar

C3
14:40 --- ---

TC-NVNH K9/9
Kỹ thuật trang điểm và
cắm hoa (45t), (Tiết 1-
5), (Tuần 12-20),
(25/4/2016 - 25/6/2016)
X-Bàn

TC-KTCBMA K9/9B
Kỹ thuật cắt tỉa (120t),
(Tiết 1-5), (Tuần 10-
20), (Đôn giờ vào tuần
cuối), (11/4/2016 -
25/6/2016)
X-CBMA1

---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- ---

CĐ-QTNH K7
Thực hành nghiệp vụ nhà
hàng tại cơ sở (360t),
(40t/tuần), (Tuần 10-18),
(11/4/2016 - 11/6/2016)
B1.3
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Võ Thị Hoài Linh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Võ Thị Thường

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S1

07:00

TC-QTKS K9/9A
Nghiệp vụ phục vụ buồng
khách sạn (210t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-20), (Đôn giờ
vào tuần cuối),
(18/1/2016 - 25/6/2016)
X-Buồng

TC-QTKS K9/12
Nghiệp vụ phục vụ buồng
khách sạn (210t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-15), (Bù nghỉ lễ
mùng 10/3 AL và 30/4),
(22/2/2016 - 4/6/2016)
X-Buồng

-x- ---

TC-HDDL K8/9
Tổ chức sự kiện (60t), (Tiết
1-4), (Tuần 1-15),
(18/1/2016 - 21/5/2016)
B1.2

TC-QTKS K9/12
Nghiệp vụ phục vụ
buồng khách sạn
(210t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-14),
(22/2/2016 -
28/5/2016)
X-Buồng

S2
07:50 -x- ---

S3
08:40 -x- TC-HDDL

K9/9
Nghiệp vụ lưu
trú (45t), (Tiết
3-5), (Tuần 1-
15), (18/1/2016
- 21/5/2016)
B1.5

S4
09:40 -x-

S5
10:30 -x- ---

Nghỉ
trưa --- --- ---

11B6
Sinh hoạt lớp
A1.7

--- ---

C1
13:00

TC-QTKS K9/9A
Nghiệp vụ phục vụ buồng
khách sạn (210t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-20), (Đôn giờ
vào tuần cuối),
(18/1/2016 - 25/6/2016)
X-Buồng

TC-QTKS K9/9B
Nghiệp vụ phục vụ buồng
khách sạn (210t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-20), (Đôn giờ
vào tuần cuối), (18/1/2016 -
25/6/2016)
X-Buồng

TC-QTKS K9/9B
Nghiệp vụ phục vụ buồng
khách sạn (210t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-20), (Đôn giờ
vào tuần cuối),
(18/1/2016 - 25/6/2016)
X-Buồng

---

TC-QTKS K9/12
Nghiệp vụ phục vụ buồng
khách sạn (210t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-15), (Bù nghỉ lễ
mùng 10/3 AL và 30/4),
(22/2/2016 - 4/6/2016)
X-Buồng

---

C2
13:50 --- ---

C3
14:40 --- ---

C4
15:40 --- ---

C5
16:30 --- ---
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Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Võ Thị Thảo

Thứ hai Thứ
ba Thứ tư Thứ năm Thứ

sáu Thứ bảy

S1
07:00

TC-CNTT K9/9, TC-SCMT
K9/9
Sinh hoạt lớp.
B1.4

--- ---

10A7
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.2

-x-

10A13
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.8
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S2
07:50

12C9
Hóa học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A1.2

---

12C9
Hóa học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A1.2

10A12
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.7

-x-

10A7
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.2

S3
08:40

12C2
Hóa học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.2

---

12C2
Hóa học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.2

--- -x-

10A12
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.7

S4
09:40 --- ---

12C5
Hóa học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.5

--- -x-

10A8
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

S5
10:30 --- ---

12C5
Hóa học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.5

10A13
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.8

-x-

10A8
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- --- -x- ---

C2
13:50 --- --- --- --- -x- ---

C3
14:40 --- --- --- --- -x- ---

C4
15:40 --- --- --- --- -x- ---

C5
16:30 --- --- --- --- -x- ---
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Võ Thị Thảo

Thứ hai Thứ
ba Thứ tư Thứ năm Thứ

sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Võ Triết Giang

Thứ
hai

Thứ
ba

Thứ
tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 --- --- --- ---

CĐ-ĐCN K7C
PLC nâng cao (120t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
7), (Đôn giờ vào tuần cuối), (18/1/2016 -
26/3/2016)
X-PLC 1

CĐ-ĐCN K7C
PLC nâng cao (120t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
7), (Đôn giờ vào tuần cuối), (18/1/2016 -
26/3/2016)
X-PLC 1

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- ---

TC-ĐCN K7/9B
Thực tập tốt nghiệp (440t), (40t/tuần),
(Tuần 10-20), (11/4/2016 - 25/6/2016)

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- --- ---

CĐ-ĐCN K7C
PLC nâng cao (120t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
7), (Đôn giờ vào tuần cuối), (18/1/2016 -
26/3/2016)
X-PLC 1

CĐ-ĐCN K7C
PLC nâng cao (120t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-
7), (Đôn giờ vào tuần cuối), (18/1/2016 -
26/3/2016)
X-PLC 1
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C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- ---

TC-ĐCN K9/9
Điều khiển điện khí nén (120t), (Tiết 1-4),
(Tuần 11-20), NHÓM 1, (18/4/2016 -
25/6/2016)
X-Khí nén (Điện)

TC-ĐCN K9/9
Điều khiển điện khí nén (120t), (Tiết 1-4),
(Tuần 11-20), NHÓM 1, (18/4/2016 -
25/6/2016)
X-Khí nén (Điện)

TC-ĐCN K9/9
Điều khiển điện khí nén (120t), (Tiết 1-4),
(Tuần 11-20), NHÓM 1, (18/4/2016 -
25/6/2016)
X-Khí nén (Điện)

C4
15:40 --- --- --- --- ---

CĐ-ĐCN K7A
Thực tập tốt nghiệp (440t), (40t/tuần),
(Tuần 8-18), (28/3/2016 - 11/6/2016)
B2.3

C5
16:30 --- --- --- --- ---

CĐ-ĐCN K7C
Thực tập tốt nghiệp (440t), (40t/tuần),
(Tuần 8-18), (28/3/2016 - 11/6/2016)
B2.3

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Võ Triết Giang
Thứ
hai

Thứ
ba

Thứ
tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Văn Đình Thanh

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 ---
TC-ĐTCN K9/9
Máy điện (90t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-9), (18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Máy điện 2

--- --- --- ---

S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---

C1 13:00 ---
TC-ĐTCN K9/9
Máy điện (90t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-9), (18/1/2016 - 9/4/2016)
X-Máy điện 2

--- --- --- ---

C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---
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Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Vũ Thanh Tuệ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


C5 16:30 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Vũ Thanh Tuệ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Vũ Thúy Hương

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ
sáu

Thứ
bảy

S1
07:00

12C8
Hóa học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.8

12C6
Hóa học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.6

12C4
Hóa học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.4

--- -x- -x-

S2
07:50

12C6
Hóa học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.6

10A2
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.4

--- --- -x- -x-

S3
08:40

10A2
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.4

10A1
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

10A1
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

--- -x- -x-

S4
09:40 --- -x- ---

10A3
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.1

-x- -x-

S5
10:30

12C4
Hóa học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.4

-x-

12C8
Hóa học (32t), (7/3/2016 -
16/4/2016)
A2.8

10A3
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.1

-x- -x-

Nghỉ
trưa

12C8
Sinh hoạt lớp
A2.8

--- --- --- --- ---

C1
13:00 -x- -x- -x- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- ---

11B1
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.2

--- --- ---

C4
15:40 ---

11B1
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.2

--- --- --- ---

C5
16:30 ---

11B8
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.1

11B8
Hóa học (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.1

--- --- ---
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Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Vũ Thị Nguyệt Nga

Thứ hai Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ
năm Thứ sáu Thứ

bảy
S1

07:00 --- --- --- --- --- ---
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S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

CĐ-KTDN K9
Luật kinh tế (30t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-8), (22/2/2016 -
16/4/2016)
B3.5

--- --- ---

CĐ-QTKS K9
Thống kê kinh doanh (45t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-9),
(22/2/2016 - 23/4/2016)
B2.5

---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40

CĐ-KTDN K9
Thị trường chứng khoán (60t), (Tiết 1-5), (Tuần 9-20),
(18/4/2016 - 9/7/2016)
B3.5

--- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Vũ Thị Nguyệt Nga

Thứ hai Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ
năm Thứ sáu Thứ

bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Vũ Thị Thu Hiền

Thứ
hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ

sáu
Thứ
bảy

S1
07:00 --- --- --- TC-HDDL K9/9

Pháp luật (15t), (Tiêt 1-2), (Tuần 1-8),
(18/1/2016 - 2/4/2016)
B1.5

--- -x-

S2
07:50 --- --- --- --- -x-

S3
08:40 --- --- --- --- --- -x-

S4
09:40 --- TC-QTKS K9/9A

Pháp luật (15t), (Tiết 4-5), (Tuần 3-10),
(22/2/2016 - 16/4/2016)
B1.4

TC-QTKS K9/9B
Pháp luật (15t), (Tiết 4-5), (Tuần 3-10),
(22/2/2016 - 16/4/2016)
B1.5

TC-NVNH K9/9
Pháp luật (15t), (Tiết 4-5), (Tuần 1-8),
(18/1/2016 - 2/4/2016)
A2.7

--- -x-

S5
10:30 --- --- -x-

Nghỉ
trưa --- --- ---

11B2
Sinh hoạt lớp
A1.3

--- ---

C1
13:00 --- --- --- --- --- ---

C2
13:50 --- --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- --- ---
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Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Vũ Thị Thắm

Thứ hai Thứ ba Thứ
tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1
07:00 ---

CĐ-QTNH K9
Giao tiếp trong kinh
doanh (45t), (Tiết 1-5),
(Tuần 1-9), (22/2/2016 -
23/4/2016)
B3.2

---

CĐ-QTKS K7
Marketing dịch vụ lưu trú (30t),
(Tiết 1-3), (Tuần 1-10),
(18/1/2016 - 16/4/2016)
B1.2

TC-HDDL K9/9
Lịch sử văn minh thế giới
(45t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-9),
(18/1/2016 - 9/4/2016)
B1.5

---

S2
07:50 --- --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- ---

TC-NVNH K9/9
Marketing cơ bản (45t), (Tiết
1-5), (Tuần 11-19),
(18/4/2016 - 18/6/2016)
A2.7

---

S4
09:40 --- --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- ---

CĐ-HDDL K7
Thực hành nghề tại cơ sở
(360t), (40t/tuần), (Tuần
10-18), (11/4/2016 -
11/6/2016)
A2.6

C1
13:00

CĐ-QTKS K7
An ninh-an toàn trong
khách sạn (30t), (Tiết 1-3),
(Tuần 1-10), (18/1/2016 -
16/4/2016)
B1.3

CĐ-QTKS K9
Marketing du lịch (45t),
(Tiết 1-5), (Tuần 1-9),
(22/2/2016 - 23/4/2016)
B2.5

---

CĐ-KTCBMA K9
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng
xử với khách du lịch (75t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-15), (22/2/2016 -
4/6/2016)
B2.1

TC-HDDL K9/9
Hệ thống di tích và danh
thắng Việt Nam (75t), (Tiết
1-5), (Tuần 1-15),
(18/1/2016 - 21/5/2016)
B1.5

CĐ-HDDL K8
Thực hành nghề tại cơ sở
(300t), (40t/tuần), (Tuần
13-20), (2/5/2016 -
25/6/2016)
A2.8

C2
13:50 --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Vũ Thị Ánh Tuyết

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00
12C6
Lịch sử (16t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.6

--- --- -x- -x-
10A12
Lịch sử (16t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.7

S2 07:50
12C5
Lịch sử (16t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.5

--- --- -x- -x- ---

S3 08:40 --- --- --- -x- -x-
10A11
Lịch sử (16t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.6

S4 09:40 --- --- --- -x- -x-
10A10
Lịch sử (16t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.5
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S5 10:30 --- --- --- -x- -x-
10A13
Lịch sử (16t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.8

Nghỉ trưa
12C6
Sinh hoạt lớp
A2.6

--- --- --- --- ---

C1 13:00 --- -x- -x- --- --- ---
C2 13:50 --- -x- -x- --- --- ---

C3 14:40
11B4
Lịch sử (16t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.5

-x- -x- --- --- ---

C4 15:40 --- -x- -x- --- --- ---

C5 16:30
11B5
Lịch sử (16t), (28/12/2015 - 7/5/2016)
A1.6

-x- -x- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Vũ Thị Ánh Tuyết
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Vũ Văn Tiến
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Đinh Văn Tuấn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24
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Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Đoàn Duy Tâm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Đoàn Thị Hoài Thu

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 ---
12C1
Sinh học (32t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.1

--- --- --- ---

S2 07:50 ---
12C3
Sinh học (32t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.3

12C1
Sinh học (32t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.1

--- --- ---

S3 08:40 ---
12C2
Sinh học (32t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.2

12C8
Sinh học (32t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.8

--- --- ---

S4 09:40 --- ---
12C3
Sinh học (32t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.3

--- --- ---

S5 10:30 ---
12C8
Sinh học (32t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.8

12C2
Sinh học (32t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.2

--- --- ---

Nghỉ trưa ---
12C3
Sinh hoạt lớp
A2.3

--- --- --- ---

C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Đoàn Thị Hằng

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
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S1
07:00

10A1
Địa lý (32t),
(28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

-x- -x-

10A8
Địa lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

-x-

10A7
Địa lý (32t),
(28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.2

S2
07:50

10A2
Địa lý (32t),
(28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.4

10A1
Địa lý (32t),
(28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

--- --- -x-

10A8
Địa lý (32t),
(28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

S3
08:40

10A4
Địa lý (32t),
(28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.6

---

10A6
Địa lý (32t),
(28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.8

10A3
Địa lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.1

-x-

10A3
Địa lý (32t),
(28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.1

S4
09:40

10A5
Địa lý (32t),
(28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.7

10A5
Địa lý (32t),
(28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.7

--- --- -x- ---

S5
10:30

10A6
Địa lý (32t),
(28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.8

10A2
Địa lý (32t),
(28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.4

10A4
Địa lý (32t),
(28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.6

10A7
Địa lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.2

-x- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- ---

TC-HDDL K9/9
Văn hóa Việt Nam (75t), (Tiết 1-
5), (Tuần 1-15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
B1.5

TC-HDDL K8/9
Tiến trình lịch sử Việt Nam (60t), (Tiết
1-4), (Tuần 1-15), (18/1/2016 -
21/5/2016)
B1.2

---

C2
13:50 --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Đoàn Thị Hằng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Đoàn Thị Ngọc Phượng

Thứ hai Thứ
ba Thứ tư Thứ

năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00
12C5
Vật Lý (32t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.5

-x-

10A6
Vật Lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.8

-x- --- -x-

S2 07:50 --- -x-
12C5
Vật Lý (32t), (7/3/2016 - 16/4/2016)
A2.5

-x-

10A11
Vật Lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.6

-x-

S3 08:40

10A1
Vật Lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

-x- --- -x-

10A11
Vật Lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.6

-x-
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S4 09:40

10A6
Vật Lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.8

-x-

10A1
Vật Lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.3

-x-

10A3
Vật Lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.1

-x-

S5 10:30

10A5
Vật Lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.7

-x-

10A5
Vật Lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A1.7

-x-

10A3
Vật Lý (32t), (28/12/2015 -
7/5/2016)
A2.1

-x-

Nghỉ
trưa --- ---

12C5
Sinh hoạt lớp
A2.5

--- --- ---

C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Đoàn Thị Ngọc Phượng

Thứ hai Thứ
ba Thứ tư Thứ

năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Đàm Anh Dũng

Thứ
hai

Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ
năm

Thứ
sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- ---
TC-KTML&ĐHKK K9/12
Kỹ thuật điện tử (30t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-3), (22/2/2016 - 12/3/2016)
X-Điện tử 1

S2 07:50 --- --- --- --- --- ---

S3 08:40 --- --- --- --- ---

CĐ-KTML&ĐHKK K9
Kỹ thuật điện tử (30t), (Tiết 1-5), (Tuần 5-12), (21/3/2016 - 14/5/2016), (Bù nghỉ lễ mùng 10/3 AL
và 30/4)
X-Điện tử 1

S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1 13:00 --- --- --- --- ---
TC-KTML&ĐHKK K9/12
Kỹ thuật điện tử (30t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-3), (22/2/2016 - 12/3/2016)
X-Điện tử 1

C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Đào Thị Thúy

Thứ
hai

Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ
năm Thứ sáu Thứ

bảy

S1 07:00 --- --- --- ---
TC-NVNH K9/9
Quản trị du lịch sự kiện & hội nghị (45t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-9), (18/1/2016 - 9/4/2016)
A2.7

---

S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
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S3 08:40 --- --- --- ---

TC-HDDL K9/9
Môi trường và an ninh - an toàn trong du lịch (45t), (Tiết 1-5), (Tuần 11-19), (18/4/2016 -
18/6/2016)
B1.5

---

S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Đào Thị Thúy
Thứ
hai

Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ
năm Thứ sáu Thứ

bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Đào Văn Hoa
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Đào Văn Mến

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- ---
CĐ-ĐTCN K9
Linh kiện điện tử (60t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-6), (22/2/2016 - 2/4/2016)
X-Điện tử 2

S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---

C1 13:00 --- --- --- --- ---
CĐ-ĐTCN K9
Linh kiện điện tử (60t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-6), (22/2/2016 - 2/4/2016)
X-Điện tử 2

C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
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C5 16:30 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Đào Văn Mến
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Đặng Bửu Tùng Thiện

Thứ
hai Thứ ba Thứ

tư Thứ năm Thứ
sáu

Thứ
bảy

S1
07:00 ---

CĐ-CBTP K9
Hóa sinh thực phẩm (105t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-20), (22/2/2016 -
9/7/2016), (Đôn giờ vào tuần cuối)
B2.1

---

CĐ-CBTP K8
Các quá trình truyền nhiệt (135t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-
14), (18/1/2016 - 14/5/2016)
X-C4

--- ---

S2
07:50 --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00 --- --- ---

CĐ-CBTP K8
Các quá trình truyền nhiệt (135t), (Tiết 1-5), (Tuần 1-
14), (18/1/2016 - 14/5/2016)
X-C4

--- ---

C2
13:50 --- --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- ---

C4
15:40 --- --- --- --- ---

C5
16:30 --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Đỗ Như Đồng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Đỗ Thành Trung
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

S1 07:00 --- --- --- --- --- ---
S2 07:50 --- --- --- --- --- ---
S3 08:40 --- --- --- --- --- ---
S4 09:40 --- --- --- --- --- ---
S5 10:30 --- --- --- --- --- ---
Nghỉ trưa --- --- --- --- --- ---
C1 13:00 --- --- --- --- --- ---
C2 13:50 --- --- --- --- --- ---
C3 14:40 --- --- --- --- --- ---
C4 15:40 --- --- --- --- --- ---
C5 16:30 --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NHA TRANG _ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Đỗ Thị Hương

Thứ hai Thứ ba Thứ
tư

Thứ
năm Thứ sáu Thứ

bảy
S1

07:00
CĐ-SCMT K8
Chính trị (90t), (Tiết 1-4), (Tuần 1-15),
(18/1/2016 - 21/5/2016)
B1.5

--- --- --- --- ---

S2
07:50 --- --- --- --- ---

S3
08:40 --- --- --- --- ---

S4
09:40 --- --- --- --- ---

S5
10:30 --- --- --- --- --- ---

Nghỉ
trưa --- --- --- --- --- ---

C1
13:00

TC-CBTP K9/9
Pháp luật (15t), (Tiêt 1-2), (Tuần 1-8),
(18/1/2016 - 2/4/2016)
B1.2

TC-CNÔTÔ K9/9
Pháp luật (15t), (Tiêt 1-2), (Tuần 1-8),
(18/1/2016 - 2/4/2016)
A2.7

--- ---

TC-ĐCN K9/9
Pháp luật (15t), (Tiêt 1-2), (Tuần 1-8),
(18/1/2016 - 2/4/2016)
A1.3

---

C2
13:50 --- --- --- ---

C3
14:40 --- --- --- --- CĐ-SCMT K8

Chính trị (90t), (Tiết 3-4), (Tuần 1-15),
(18/1/2016 - 21/5/2016)
A1.7

---

C4
15:40 TC-KTML&ĐHKK K9/9

Pháp luật (15t), (Tiết 4-5), (Tuần 1-8),
(18/1/2016 - 2/4/2016)
A2.8

TC-ĐDD K9/9
Pháp luật (15t), (Tiết 4-5), (Tuần 1-8),
(18/1/2016 - 2/4/2016)
B1.5

--- --- ---

C5
16:30 --- ---

TC-CBMA K8/9B
Sinh hoạt lớp
A2.4

---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.26.2 vào lúc 29/01/2016 15:24

Trở lên trên đỉnh

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

